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TUNGU VIET TAT

Quy ché mua sim cua Cong ty c6 phan Loc héa dau Binh

QCMS Son ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1402/QP-BSR ngay
22 thang 4 nam 2025.

BSR Cong ty c6 phan — Tong cong ty Loc hoa dau Viét Nam
HbQT Hoi dong quan tr
CDNT Chi din Nha thau

BDL Bang dit liéu ddu thau
HSMT H6 so moi thau

HSDT H6 so du thau
DKHD Diéu kién hop dong
TCDPG Tiéu chuan danh gia HSDT

VND DPong Viét Nam

Ngay dong thau | Ngay c6 thoi diém dong thau

BMT Bén moi thau

TCG T chuyén gia

TTD T tham dinh
MSHH Mua sam hang hoa

KQLCNT Két qua lya chon Nha thau

BDSC Ban Bao dudng stra chira
VHSX Ban Vén hanh san xuét
KTCN Ban Ky thuat cong ngh¢
KTSX Ban Ky thuat san xuat
KHSX Ban K¢é hoach san xuat
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ATCL Ban An toan chét luong

ATMT Ban An toan méi truong
NL Ban Nguyén liéu
PTKD Ban Phét trién Kinh Doanh
QTNL Ban Quan trj phat trién ngudn luc
VP Vién phong
PCRR Ban Phép ché va quan tri rai ro

CNTT&CDBS Ban Cong nghé thong tin va chuyén doi sb

TMDV Ban Thuong mai Dich vu

DA Ban Du an
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PHAN THU NHAT. THU TUC PAU THAU
CHUONG I. CHI DAN NHA THAU

A. TONG QUAT

Muc 1. Pham vi g6i thau

1. Bén moi thau quy dinh tai BDL phat hanh bo HSMT nay dé lya chon Nha thau
thuc hién goi thdu mua sim hang hoa dich vu dugc mo ta trong Phan tha hai. Yéu
cau vé pham vi cung cap, tudn tha QCMS cua Cong ty ¢ phan loc héa dau Binh Son
ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1402/QD-BSR ngay 22 thang 4 nim 2025.

2. Tén g6i thau, sb lwong va tén cac phan (trudng hop goi thau chia thanh nhiéu phan
ddc 1ap) quy dinh tai BDL.

3.Thoi gian thyc hién goi thau quy dinh tai BDL.
Muc 2. Ngudn von
Ngudn vén quy dinh tai BDL.
Muc 3. Hanh vi bi cAm
1. Pua, nhan, méi gidi hoi 1.

2. Loi dung chirc vu, quyén han dé gy anh huong, can thiép trai phap luat vao hoat dong
Iyra chon nha thau dudi moi hinh thirc.

3. Thong thau bao gdm cac hanh vi sau day:

a) Dan xép, thoa thuan, ép budc dé mot hodc cac bén chuan bi HO so hodc rat HO so tham
du thau nham cho mdt bén tring thau;

b) Nha thau c6 du nang luc, kinh nghiém theo yéu cau ciia goi thau nhung khi tham duy
thau ¢d ¥ khong cung cip tai liéu dé chimg minh ning luc, kinh nghiém ctia minh khi
dugc BMT yéu ciu nham tao diéu kién dé mot bén tring thau.

4. Gian 1an bao gom:

a) Lam gia hodc 1am sai 1éch thong tin, tai liéu khi tham duy thau;

b) C6 y cung cap thong tin, tai liéu khong trung thuc, khong khach quan trong HSDT,
nham lam sai léch KQLCNT.

5. Can trd bao gdm cac hanh vi sau day:

a) Huy hoai, Itra déi, thay ddi, che giéu ching cr hoac bao cdo sai sy that; de doa hoac goi
y dbi véi bat ky bén nao nham ngin chin viéc 1am rd hanh vi dua, nhan, moi gidi hoi 19,
gian 1an hodc théng dong véi co quan c6 chirc ning, thim quyén vé gidm sat, kiém tra,
thanh tra, kiém toén;

b) Can tr6 BMT, Nha thau trong lya chon Nha thau;

¢) Can tré co quan co tham quyén gidm sat, kiém tra, thanh tra, kiém toan d6i v6i hoat
dong lua chon Nha thau;
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d) C6 tinh khiéu nai, tb cdo, kién nghi sai sy that dé can trd hoat dong Iya chon Nha thau;
6. Khong bao dam cong bang, minh bach bao gdm cac hanh vi sau day:

a) Tham dy thau vé6i tu cach 1a Nha thau ddi véi gbi thiu do minh lam BMT hodc thyc
hién nhiém vu cuia BMT;

b) Tham gia xay dung nhung dong thoi tham gia thAm dinh HSMT déi véi ciing mot goi
thau;

¢) Tham gia danh gia HSDT nhung ddng thoi tham gia tham dinh KQLCNT d6i véi cuing
mot goi thau;

d) Ca nhan thuéc BMT, TCG, TTP KQLCNT tham gia truc tiép vao qua trinh lya chon
Nha thau dbi voi goi thiu ma ngudi dimg tén dy thau hodc nguoi dai dién hop phap cua
nha thau tham dy thau lai co quan hé gia dinh véi minh (la cha me dé, cha me vo hodc cha
me chéng, vo hodc chéng, con dé, con nudi, con dau, con ré, anh chi em rudt cia minh
ctia vo hodc chong minh);

¢) Ptng tén tham dy thau goi thau do Cong ty t6 chirc, 1a noi minh d cong tac trong thoi
gian 12 thang ké tir ngy khong con 1am viée tai Cong ty;

g) Nha thau tu van giam sat dong thoi thyc hién tu van kiém dinh ddi véi cting mot goi
thau.

7. Tiét 16 nhing tai liéu, thong tin vé qua trinh lira chon Nha thau trudc thoi diém chinh
thirc cong bd hodc phat hanh theo quy dinh hodc tiét 16 cac tai liéu khac trong qua trinh
lwa chon Nha thau dugc x4c dinh chira ndi dung bi mat nha nudc theo quy dinh ctia phap
luat.

8. Chuyén nhuong thau bao gdm:

a) Nha thau chuyén nhuong cho nha thau khéc trén 10% gia tri phai thuc hién theo Hop
déng sau khi trir gia tr1 cong viéc cua Nha thau phu, Nha thau phu déc bi¢t néu trong Hop
dong.

b) BMT chip thuin d nha thau chuyén nhwong cong viéc nhu quy dinh tai Diém a
Khoan nay, trir truong hop c6 1y do chinh dang dugc cip c6 thim quyén phé duyét két
qua LCNT cho phép.

Muc 4. Tu cich hop I¢ ciia Nha thiu

1. Nha thau 1a t6 chire ¢6 tu cach hop 1€ khi dp tmg du céc diéu kién sau day:

a) Ddi v6i Nha thau trong nude: 1a doanh nghiép, hop tac x4, lién hiép hop tac x3, to hop
tac, don vi su nghiép cong lap, td chirc kinh té c6 von dau tu nude ngoai co dang ky thanh
1ap, hoat dong theo quy dinh cta phap luat Viét Nam; dbi voi Nha thiu nudc ngoai: ¢6
dang ky thanh 1ap, hoat dong theo phap luat nude ngoai;

b) Hach toan tai chinh doc 1ap;

¢) Khong dang trong qua trinh thuc hién thu tuc giai thé hodc bi thu hoi gidy chimg nhan
dang ky doanh nghiép, gidy chimg nhan ding ky hop tic x4, lién hiép hop tac x4, t6 hop
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tac; khong thudc truong hop mat kha nang thanh toan theo quy dinh cta phap ludt vé pha
san;

d) Khong dang trong thoi gian bi cAm tham dir thdu theo QCMS;

e) Khong dang bi truy ctru trach nhi€ém hinh su;

g) C6 tén trong Danh sach ngan (d6i véi truong hop lira chon Danh séch ngin).

2. Nha thau 1 ho kinh doanh c¢6 tur cach hop 1¢ khi dap tmg du cac didu kién sau day:
a) Co gidy chimg nhan diang ky ho kinh doanh theo quy dinh cua phap ludt;

b) Khong dang trong qua trinh chdm dirt hoat dong hoac bi thu hoi gidy chimg nhan dang
ky hg kinh doanh; chti hd kinh doanh khong dang bi truy ctru trach nhi¢m hinh sy;

¢) Pép tng diéu kién quy dinh tai cac Piém d va Piém g Khoan 1 Myc nay.
3. Nha thau 14 ca nhan c6 tu cach hop 18 khi dép Gng di cac diéu kién sau déy:

a) C6 nang lyc hanh vi dan su day du theo quy dinh phép luat ciia nudc ma ca nhan do 1a
cong dan;

b) Co6 chung chi chuyén mon phu hop trong truong hop phap ludt c6 quy dinh;
¢) Pap ung diéu kién quy dinh tai Diém d va Diém e Khoan 1 Muc nay.
Muc 5. Noi dung cia HSMT

1. HSMT gdm cac Phan dudi ddy va cing voi tai liéu sira d6i HSMT theo quy
dinh tai Muc 7 CDNT (néu c6):

Phén 1. Thi tuc diu thau

- Chuong I. Chi din Nha thau;

- Chuong II. Bang dit liéu dau thau;

- Chuong III. Tiéu chuan danh gia HSDT;

- Chuong IV. Biéu miu dy thau.

Phin 2. Yéu ciu vé pham vi cung cip

- Chuong V. Yéu cau vé pham vi cung cip .

Phin 3. Hop dong va Biéu miu hop dong:

- Chuong VI. Hop dong;

- Chwong VII. Biéu mau hop déng.

Phin 4: Tiéu' chi danh gia diéu chinh va huwéng din ddi véi hinh thirc ndp hod

so’ qua hé thong.

2. Thong béo mdi thau (P4u thau rong yﬁi)/Thu’ moi thau (Pau ‘Eha‘iu han ché) do
Bén moi thau phat hanh hodc cung cap khong phai 1a mot phan cia HSMT.

3. Bén moi thau s& khong chiu trach nhiém vé tinh chinh xéc,‘ hoép chi‘nh ci}a
HSMT, tai li€u giai thich [am r6 HSMT, bién ban hdi nghi tién dau thau (néu

Mau 56 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuéc
Trang 7/89

Van bén duoc tai lén hé théng eoffice.bsr.com.vn. V&i sb dinh danh: 2903/BC-TMDV/2026



c6) hay céc tai liéu stra 61 HSMT theo quy dinh tai Muc 7 CDNT néu céc tai
liéu nay khong duoc cung cép truc tiép boi Bén moi thau.

4. Nha thau phai nghién ctru cac chi dan, biéu miu, yéu cau vé pham vi cung
cap va cac yéu cau khic néu trong HSMT d¢é 1ap HSDT.

Muc 6. Lam r6 HSMT

1. Trong trudng hop can lam rd HSMT, Nha thau phai giri van ban dé nghi lam
rd dén Bén moi thau hodc dit cau hoi trong hoi nghi tién dau thau (néu co). Khi Bén
moi thau nhan duoc dé nghi lam rd HSMT cua Nha thau trude thoi diém doéng thau tdi
thiéu mot sb ngay theo quy dinh tai BDL, Bén moi thau s& gtri vin ban tra 101 cho Nha
thau c6 yéu cau 1am rd HSMT va cho tit ca Nha thau khac dd nhan HSMT tir Bén moi
thau, trong d6 mé ta ndi dung yéu cau lam rd nhung khéng néu tén Nha thau dé nghi
1am 3. Trudng hop viéc 1am rd din dén phai stra 61 HSMT thi Bén moi thau sé tién
hanh sira d6i HSMT nhung bao dam thoi gian theo quy dinh tai Myc 7 CDNT.

2. Trong trudng hop can thiét, Bén moi thau to chirc hoi nghi tién ddu thau dé
trao d6i vé nhirng ndi dung trong HSMT ma cac Nha thau thay chua rd. Noi dung trao
d6i s& duoc Bén moi thau ghi lai thanh bién ban va 1ap thanh vin ban, gui cho tit ca
Nha thau dd nhan HSMT tir Bén moi thau. Trong truong hop HSMT can phai duoc
stra d6i sau khi to chtc hoi nghi tién ddu thiu, Bén moi thau s& phat hanh vin ban sta
d6i HSMT nhu quy dinh tai Muc 7 CDNT. Bién ban hoi nghi tién ddu thau khong phai
1a vin ban sira d6i HSMT. Viéc khong tham gia hoi nghi tién dau thau khong phai 1a 1y
do d¢ loai Nha thau.

Muc 7. Sira d6i HSMT

1. Viéc stra @61 HSMT dugc thuc hién trude thoi diém dong thau thong qua viée
Bén moi thau phat hanh vin ban sira d6i HSMT.

2. Vian ban stra d61 HSMT duoc coi 1a mot phan cia HSMT, duoc théng bao bang
van ban téi tat ca cac Nha thau dd nhan HSMT tryc tiép tir Bén moi thau va dang tai
1én website cua BSR (http://www.bsr.com.vn).

3. Viéc gui van ban stra ddi HSMT dén céac nha thdu di nhan HSMT tr Bén moi
thau thuc hién theo thoi gian quy dinh tai BDL. Nham giup Nha thau c6 du thoi gian
hop 1y dé stra d6i HSDT, Bén moi thau c6 thé quyét dinh gia han thoi diém dong thau
theo quy dinh tai khoan 2 Muc 21 CDNT. Nha thau phai thong bao cho Bén moi thau
14 da nhan duoc tai liéu stra ddi do b@ing mot trong cac cach sau: gui van ban tryc tiép
hodc theo duong buu dién, bﬁng fax hodc e-mail.

Muc 8. Chi phi di thiu

Thong bao moi thiu dwgc ding tai trén website ctia Cong ty ¢d phan — Tong cong
ty Loc hoa dau Viét Nam (http://www.bsr.com.vn) va Hé thong mang déu thau qudc
gia. Nha thau chiu moi chi phi lién quan dén viéc chuén bj va ndop HSDT. Trong moi
truong hop, Bén moi thau khong chiu trach nhiém vé céac chi phi lién quan dén viéc
tham dy thau cua Nha thau.

Muc 9. Ngon ngir cia HSDT
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HSDT ciing nhu tat ca thu tir va tai liéu lién quan dén HSDT duogc trao doi giita
Nha thau véi Bén moi thau duoc viét bang tiéng Viét. Cac tai lidu va tu liéu bo trg
trong HSDT c¢6 thé duogc viét bang ngdn ngit khac, dong thdi kém theo ban dich sang
tiéng Viét. Truong hop thiéu ban dich, néu can thiét, Bén moi thau s& yéu cau Nha
thau guri bd sung.

Muc 10. Thanh phin ciia HSDT
HSDT phai bao gdm céc thanh phén sau:
1. Pon du thau theo quy dinh tai Muc 11 CDNT.

2. Thoa thuan lién danh dbi véi trudng hop Nha thau lién danh theo Mau 03
Chuong IV. Biéu mau dy thau.

3. Bdo dam dy thau theo quy dinh tai Muc 18 CDNT.

4. Ban ké khai nang lyc, kinh nghiém cua Nha thau theo Muc 16 CDNT.
5. Dé xuit vé k¥ thuat va cac tai liéu theo quy dinh tai Muc 15 CDNT.

6. Dé xuit phuong an k¥ thuét thay thé theo quy dinh tai Muc 12 CDNT;

7. D& xuét vé tai chinh va cac bang biéu duoc dién day du thong tin theo quy
dinh tai Muc 11 va Muc 13 CDNT.

8. Cac nd1 dung khéc theo quy dinh tai BDL.

Muc 11. Pon du thau va cac bang biéu

Nha thau dién day du thong tin theo cac Mau ¢ Chwong IV. Biéu mau du thau.

Muc 12. Dé xuét phwong 4n k§ thuat thay thé

1. Trudng hop trong HSMT c¢6 quy dinh tai BDL vé viéc Nha thau co6 thé dé xuat
phuong an k¥ thuat thay thé thi phuong an ky thuat thay thé d6 méi dugc xem xét.

2. Phuong 4n k¥ thuat thay thé chi dugc xem xét khi phuong 4n chinh dugc danh gia
la dap Umg yéu cau va Nha thau dugc x&p hang thir nhat. Trong truong hop nay, Nha thau
phai cung cap tat ca cac thong tin can thiét € Bén moi thau c6 thé danh gia phuong an ky
thuat thay thé, bao gdm: thuyét minh, ban v€, thong s6 k¥ thuat, tién do thuc hién va céac
thong tin lién quan khac. Viéc danh gia dé xuat phuong an k¥ thuat thay thé trong HSDT
thuc hién theo quy dinh tai Muc 5 Chuong III. Tiéu chuan danh gia HSDT.

Muc 13. Gia du thau va giam gia

1. Gia du thau 13 gia do Nha thau ghi trong Pon du thau, bao gém toan bd cac chi
phi dé thuc hién goi thau (chua tinh gidam gia) theo yéu cau quy dinh tai Phan thir hai. Yéu
cau vé pham vi cung cap.

Gi4 dy thau ctia Nha thau phai bao gém toan bo cac khoan thué, phi, 16 ph1 (néu co)
ap theo thué sut, mirc phi, 18 phi tai thoi diém 28 ngay trudc ngay dong thau theo quy
dinh trong HSMT. Tmcmg hop Nha thau tuyén bd gia dy thau khong bao gdm thué, phi,
16 phi (néu c6) theo yéu cau ctia HSMT thi HSDT ctia Nha thau s& bi loai.

2. Nha thau phai chio gia cho toan bd cong viéc ciia gbi thau duge mo ta trong Muc
1 CDNT va ghi don gia du thau, thanh tién cho tat ca cac cong viéc theo cac mau tuong
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g quy dinh tai Chuong IV. Biéu mau dy thau.

Trudng hop tai cot “don gia du thiu” va cot “thanh tién” Nha thau khong ghi gia tri
hodc ghi la “0” thi dugc coi la Nha thau da phan bo gid cua cong vi¢c nay vao cac cong
viéc khéc thude goi thau.

3. Trudong hop Nha thau co d& xuét giam gia thi dé xuat riéng trong thu giam gia va
phai néu rd ndi dung va cach thirc giam gia vao cac cong viée cu thé. Truong hop khong
néu 15 cach thirc giam gid thi dugc hiéu 1a giam déu theo ty 18 cho tit ca cong viée thude
g6i thau. Thu giam gia c6 thé dé cung trong HSDT hodc ndp riéng song phai bao dam
Bén moi thiu nhan duoc trude thoi diém dong thau. Trudng hop thu giam gia ndp riéng
thi thyc hién nhu quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 Muc 20 CDNT. Thu giam gia s€ duoc
Bén moi thau bao quan nhu mot phan caa HSDT va dugc mé dong thoi cung HSDT cua
Nha thau tai 1& mé thau.

4. Truong hop trong HSDT c6 don gia bat thudng, Bén moi thau c6 thé yéu cau
Nha thau 1am rd vé don gia nay theo quy dinh tai Muc 26 CDNT.

5. Truong hop goi thau dugc chia thanh nhiéu phan doc 14p va cho phép du thau
theo tung phén nhu quy dinh tai BDL thi Nha thau c6 thé du thau cho mdt hodc nhiéu
phan cua géi thau. Trudng hop Nha thiu co dé xuat giam gia, phai néu rd cach thic va
gi4 tri giam gia cu thé cho timg phan theo khoan 5 Myc 13. CDNT.

6. Tru’cmg hO’p Nha thau phat hién cac cong viéc néu trong cac bang biéu thude
Chuong IV. Biéu mau du thiu chu:a chmh X4c so voi yeu cau cung cap cho géi thau
néu tai Muc 1 Phan thtr hai. Yéu ciu vé& pham vi cung cip, Nha thau c6 thé thong bao
cho Bén moi thau va 14p mot bang chao gia riéng cho phan cong viée sai khac ndy ma
khong dua vao gia dy thau.

Muc 14. Pong tién dv thiu va dong tién thanh toan
Pong tién du thau ddi v6i dau thau trong nudce 1a VND.

Ddng tién thanh toan 14 VND hoidc bing dong tién khac phu hop quy dinh phap
luat.

Muc 15. Tai liéu chirng minh sy phu hop cia hang héa, dich vu lién quan

1. Bé ching minh sy phu hop ctia hang hoéa va dich vu lién quan so véi yéu cau
cﬁa HSMT, Nha thau phai cung cap céc tai liéu 1a mot ph?m cﬁa HSDT dé chtrng minh
rang hang hoa ma Nha thau cung cip dap g cac yéu cau vé k¥ thudt quy dinh tai
Chuong V. Yéu cau vé pham vi cung cap.

2. Tai liéu chimg minh sy phu hop cia hang hoa va dich vu 6 thé 1a hd so, gidy
td, ban v&, sb lidu dugc mé ta chi tiét theo timg khoan muc vé dic tinh k¥ thuat, tinh
nang su dung co ban cua hang hoa va dich vy, qua d6 chiing minh sy dap ing co ban
cua hang hoéa, dich vu so vdi cac yéu cau ctia HSMT va mot bang ké nhirng diém sai
khac va ngoai 18 (néu c6) so véi quy dinh tai Chuong V. Yéu ciu vé pham vi cung cap.

3. Tiéu chuan vé ché tao, quy trinh san xuét cic vat tu va thiét bi ciing nhu céc
tham chiéu dén nhan hi¢u hang héa hoidc sb catalog do Bén moi thau quy dinh tai
Chuong V. Yéu cdu vé pham vi cung cap chi nhim muc dich mé ta va khong nhim
muc dich han ché Nha thau. Nha thau c6 thé dua ra cac tiéu chuin chat lugng, nhin
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hiéu hang hoa, catalog khac mién 1a Nha thau ching minh cho Bén moi thau thay rang
nhirng thay thé d6 van bao dam sy twong duong co ban hoac cao hon so voi yéu cau
quy dinh tai Chuong V. Yéu cau vé pham vi cung cép.

Muc 16. Tai liéu chitng minh niing luc va kinh nghiém ciia Nha thau

1. Nha thau phai dién cac thong tin can thiét vao cac Mau trong Chuong IV. Biéu
mau dy thau dé chimg minh ning lyc va kinh nghiém thyc hién hop dong theo quy dinh
tai Chuong III. Tiéu chuan danh gia HSDT. Nha thau phai chuan bi san sang cac tai liéu
gbc dé phuc vu viée xac minh khi c6 yéu cau ctia Bén moi thau.

2. Céc tai lieu dé chirng minh nang luc thyc hién hop déng ctia Nha thau néu duoc
trang thau theo quy dinh tai BDL.

Muc 17. Thoi han ¢6 hiéu lwe cia HSDT

1. HSDT phai c¢6 hi¢u lyc khong ngan hon thoi han quy dinh tai BDL. HSDT néo
c6 thoi han hiéu luc ngan hon quy dinh sé khong duoc xem xét, danh gia tiép.

2. Trong truong hop can thiét, truéc khi hét thoi han hidu luc caa HSDT, Bén
moi thau cé thé yéu cau cac Nha thau thuc hién viéc gia han hi¢u lyc cua HSDT, d@)ng
thoi v6i viée gia han tuong tng thdi gian c6 hiéu luc cta bao dam du thau (bang thoi
gian hiéu lyc HSDT sau khi gia han cong thém 30 ngay). Néu Nha thau khong chip
nhan vi¢c gia han thi HSDT ctia Nha thau khong dugc xem xét tiép va Nha thau s&
duoc nhén lai bao dam du thau. Truong hop chép nhan gia han, Nha thau khong duoc
thay d6i bat ky ndi dung nao cua HSDT. Viéc yéu ciu gia han cua Bén moi thau va
viéc chép thuan hodc khong chép thuan gia han ctia Nha thau phai duoc thé hién bing
van ban.

Muc 18. Bio dam dy thau

1. Khi tham dir thau, Nha thau phai thuc hién bién phap bao dam dy thau trude thoi
diém doéng thau véi thoi gian c6 hi€u lyc theo quy dinh cia HSMT theo mét trong céc
hinh thure sau: dat coc hodc nop thu bao lanh do t6 chirc tin dung trong nude hodc chi
nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 1ap theo phap ludt Viét Nam phat hanh. Thu bao
lanh phai theo MAu 04 (a) hoic Mau 04 (b) Chwong IV. Biéu miu du thau. Truong hop
HSDT dugc gia han hi¢u luc theo quy dinh tai khoan 2 Muc 17 CDNT thi hi¢u lyc cua
bao dam du thau ciing phai dugc gia han tuong tmg.

Dbi v6i Nha thau lién danh, bién phép bao dam du thau dwoc thuc hién theo mot
trong hai cach sau:

a) Tung thanh vién trong lién danh s& thuc hién riéng 1& bao dam du thau nhung bao
dam tong gi4 tri khong thdp hon miic yéu ciu quy dinh tai khoan 2 Muc 18 CDNT; néu
bao dam du thdu cua mdt thanh vién trong lién danh duoc xac dinh 1a khong hop 1€ thi
HSDT cua lién danh d6 s& khong duoc xem xét, danh gia tiép. Néu bat ky thanh vién nao
trong lién danh vi pham quy dinh cia QCMS dan dén khong dugc hoan tra bao dam du
thau theo quy dinh tai khoan 5 Muyc 18 CDNT thi bao dam dy thau ciia tit ca thanh vién
trong lién danh sé khong duoc hoan tra.

b) Cac thanh vién trong lién danh thda thuan dé mot thanh vién chiu trach nhiém
thyc hién bién phap bao dam du thau cho ca lién danh. Trong truong hop nay, bao dam du
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thau co thé bao gdm tén ctia lién danh hodc tén cua thanh vién chiu trach nhiém thyc hién
bién phap bao dam duy thau cho ca lién danh nhung bao dam tong gia tri khong thip hon
mirc yéu cau quy dinh tai khoan 2 Muc 18 CDNT.

2. Gia tri, df)ng tién va thoi gian hi€u lyc ctia bao dam du thau theo quy dinh tai
BDL.

3. Bao dam dy thau duoc coi 1a khong hop 18 khi khong tuan thit Mau bao dam du
thdu quy dinh & Chuong IV. Biéu mau du thau, thudc mét trong cac trudong hop sau day:
c6 gia tri thap hon, thoi gian hiéu luc ngén hon so véi yéu cau quy dinh tai khoan 2 Muc
18 CDNT, khong dting tén Bén moi thau (don vi thu hu’orng) khong phal 13 ban gbc, phat
hanh trude ngay phat hanh HSMT hodc ¢6 kém theo diéu kién gy bat loi cho Bén moi
thau.

4. Nha thau khong dugc lya chon s€ dugc hoan tra hodc gidi tda bao dam du thau
trong thoi han tbi da theo quy dinh tai BDL, ké tir ngdy KQLCNT dugc phé duyét. Dbi
v6i Nha thau duoc lua chon, bao dam du thau duoc hoan tra hodc giai téa sau khi Hop
ddng c6 hiéu luc, ngoai trir cac trudng hop quy dinh tai khoan 5 Muc 18 CDNT.

5. Bao dam duy thau khong duoc hoan tra trong cac trudng hop sau day:

a) Nha thau rat HSDT hodc ¢6 van ban tir chdi thyc hién mét hodc cac cong viéc da
deé xuat trong HSDT theo yéu cau cia HSMT sau thoi diém dong thau va trong thot gian
¢06 hiéu luc cua HSDT;

b) Nha thau vi pham QCMS dan dén phai hily thau theo quy dinh tai Muc 33
CDNT;

¢) Nha thau triing thau khong thyc hién bién phap bao dam thyc hién hop dong theo
quy dinh tai Muc 38 CDNT;

d) Nha thau khong tién hanh hoic tir chdi tién hanh hoan thién Hop ddng trong
thoi han 10 ngay, ké tir ngay nhan dugc thong bao moi dén hoan thién Hop dong cua
Bén moi thau hodc da hoan thién Hop dong nhung tir chéi ky két Bién ban hoan thién
Hop dong, trir truong hop bat kha khang;

e) Nha thau khong ky két hop dong trong thoi gian quy dinh tai Thong bao tring
thau ctia Bén moi thau ké tr ngay két thuc hoan thién Hop dong, trir truong hop bat
kha khang.

Muc 19. Quy cach HSDT va chir ky trong HSDT

1. Nha thau phai chuan bi HSDT bao gom: 1 ban gbc HSDT theo quy dinh tai
Muyc 10 CDNT va mét s6 ban chyp HSDT theo s6 lugng quy dinh tai BDL. Trén trang
bia cua cac ho so phai ghi rd “BAN GOC HSDT”, “BAN CHUP HSDT”.

Truong hop ¢o stra doi, thay thé HSDT thi Nha thau phai chuin bi 01 ban goc va
mot sO ban chup hd so theo sd luong quy dinh tai BDL. Trén trang bia cua cac hd so
phéi ghi 16 “BAN GOC HSDT SUA POI”, “BAN CHUP HSDT SUA POI”, “BAN
GOC HSDT THAY THE”, “BAN CHUP HSDT THAY THE”.

Truong hop c6 dé xuit phuong an k¥ thuat thay thé trong HSDT theo quy dinh
tai Muc 12 CDNT thi Nha théu phai chuéan bi 01 ban goc va mot so6 ban chup ho so
theo so luong quy dinh tai BDL. Trén trang bia ctia cac ho so phai ghi rd “BAN GOC
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DE XUAT PHUONG AN KY THUAT THAY THE”, “BAN CHUP PE XUAT
PHUONG AN KY THUAT THAY THE”.

2. Nha thau phai chiu trach nhiém vé tinh thong nhét giita ban gdc va ban chup.
Trudng hop c6 su sai khac gilta ban gbc va ban chup nhung khong 1am thay dbi thir tu
xép hang Nha thau thi Bén moi thau can cir vao ban gbc dé danh gia. Truong hop c6
su sai khac giira ban gdc va ban chup dan dén két qua danh gia trén ban gbe khac két
qua danh gia trén ban chup, 1am thay doi thir ty xép hang Nha thau thi HSDT caa Nha
thau bi loai.

3. Ban gbc ciia HSDT phai duoc danh may hodc viét bang muc khong phai, danh
s6 trang theo thir ty lién tuc. Pon du thau, thu giam gia (néu co), cac vin ban bo sung,
lam 16 HSDT, Bang gia va cac biéu mau khac tai Chuong IV. Biéu mau dy thau phai
dugc dai dién hop phap ciia Nha thau hodc nguoi dugc uy quyen hop phap ky tén va
dong dau (neu co). Truong hop uy quyen phai co gidy uy quyén theo Mau 02 Chuong
IV. Biéu mau dy thau hodc ban chup Diéu 18 cong ty, Quyet dinh thanh 1ap chi nhanh
dugc chimg thyc hodc céc tai liéu khac dé chirmg minh tham quyén ciia ngudi duoc ty
quyén va dugc ndp cung voi HSDT.

4. Truong hop 1a Nha thau lién danh thi HSDT phai ¢ chit ky cta dai dién hop
phap cua tit ca cac thanh vién lién danh hodc cua thanh vién dai dién Nha thau lién
danh theo Thoéa thuén lién danh. Dé bao dam tat ca cac thanh vién cta lién danh déu bi
rang budc vé phap 1y, Thoa thuan lién danh phai c¢6 chir ky cta dai dién hop phap cua
tat ca cac thanh vién trong lién danh.

5. Nhitng chit duoc ghi thém, ghi chén vao giita cac dong, nhiing chit bi tay xo6a hoic
viét de 1én s€ chi dugc coi 1a hop 1€ néu c6 chir ky & bén canh hoac tai trang d6 ctia nguoi ky
Don du thau.

Muc 20. Niém phong va ghi bén ngoai HSDT

1. Tai dyng HSDT bao gdm ban gbc va cac ban chup HSDT, bén ngoai phai ghi

16 "HO SO DU THAU".

Truong hop Nha thau c6 stra d6i, thay thé HSDT thi ho so stra d6i, thay thé (bao
gdém ban gdc va cac ban chup) phai dugc dung trong cac tui riéng bi€t voi tai dung
HSDT, bén ngoai phai ghi r6 “HO SO DU THAU SUA POI”, “HO SO DU THAU
THAY THE”.

Truong hop Nha thélu c6 d& xuit phuong an ky thuat thay thé thi toan bd phuong
an k¥ thuat thay thé, bao gdm ca dé xuit vé k¥ thuit va dé xuit vé gia phai dugc dung
trong cac tui rleng biét véi thi dyng HSDT, bén ngoai phai ghi 6 “DE XUAT
PHUONG AN KY THUAT THAY THE”.

Céc thi dyng: HSDT; HSDT sira d6i, HSDT thay thé (néu c6); dé xuat phuong an
ky thuat thay thé (néu c6) phai dugc ni€ém phong theo céch riéng ciia Nha thau.

2. Trén céac tai dung hd so phai:
a) Ghi tén va dia chi ctia Nha thau;

b) Ghi té€n nguoi nhan 1a tén Bén moi thau theo dia chi quy dinh tai khoan 1 Muc
22 CDNT;

¢) Ghi tén géi thau theo quy dinh tai khoan 1 Muc 22 CDNT;
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d) Ghi dong chit canh bao “khong duoc mé trude thoi diém mé thau”.

3. Nha thau phai chiu trach nhiém vé hau qua hodc sy bat loi néu khong tuan theo
quy dinh cia HSMT nay nhu khong niém phong hodac lam mat niém phong HSDT
trong qua trinh chuyén dén Bén moi thau, khong ghi ding cac thong tin trén tai dung
HSDT theo huéng dan quy dinh tai khodn 1 va khoan 2 Muc 19 CDNT. Bén moi thau
s€ khong chiu trach nhi¢m vé tinh bdo mat thong tin cia HSDT néu Nha thau khong
thuc hi¢n dung quy dinh néu trén.

Muc 21. Thoi diém dong thiu

1. Nha thau ndp HSDT tryuc tiép cho Bén mdi thau hodc ndp qua hé thong dau
thau cua Bén moi thau nhung phai bao ddm Bén moi thau nhan dugc trudce thoi diém
dong thau theo quy dinh tai BDL. Bén moi thau tiép nhan HSDT cua tat ca cac Nha
thau ndgp HSDT trude thoi di€ém dong thau, ké ca Nha thau chua nhan HSMT do Bén
moi thau phat hanh nhung nha thau phai hoan thanh viéc mua HSMT trudce thoi diém
dong thau d6i voi HSMT phat hanh ¢6 phi.

2. Bén moi thau co thé gia han thoi diém déng thau bang cach sira doi HSMT theo
quy dinh tai Muc 7 CDNT. Khi gia han thoi diém dong thau, moi trach nhiém cta Bén
moi thdu va Nha thau theo thoi diém dong thau trudc d6 s& duoc thay doi theo thoi diém
dong thau dugc gia han.

Muc 22. HSDT np mudn

Bit ky HSDT nao ma Bén moi thau nhan duoc sau thoi diém dong thau s& duoc coi
1a khong hop 1€, bi loai va dugc tra lai theo nguyén trang cho Nha thau.

Muc 23. Riit, thay thé va sira d6i HSDT

1. Sau khi nop HSDT, Nha thau c6 thé sira d6i, thay thé hodc rat HSDT bang
cach giri vin ban thong béo co chit ky cuia nguoi dai dién hop phép ctia Nha thau, truong
hop iy quyén thi phai giri kém gidy uy quyén theo quy dinh tai khoan 3 Muc 19
CDNT. Hb so stra d6i hodc thay thé HSDT phai duoc giri kém voi vin ban thong bao
viéc sira d6i, thay thé twong g va phai bao dam cac diéu kién sau:

a) Nha thau chuén bi va ndp cho Bén moi thau theo quy dinh tai Muc 19 va Muc 20
CDNT, trén ti dyng van ban thong bao phai ghi 16 “SUA POI HSDT” hoic “THAY
THE HSDT” hoac “RUT HSDT”;

b) Bén moi thau nhan dugc trude thoi diém dong thau theo quy dinh tai Muc 21
CDNT.

2. HSDT ma Nha thau yéu cau rit lai theo quy dinh tai khoan 1 Muc 23 CDNT
s& duogc tra lai theo nguyén trang cho Nha thau.

3. Nha thau khong duoc sira doi, thay thé hodc rat HSDT sau thoi diém dong
thau cho dén khi hét han hiéu luc cia HSDT ma Nha thau d3 ghi trong DPon du thau
hodc dén khi hét han hiéu lyc cua HSDT di dugc gia han.

Muc 24. Mé thau

1. Ngoai trir cac truong hop quy dinh tai Muc 22 va Muc 23 CDNT, Bén moi thau
s& tién hanh mo thau cong khai theo thoi gian va dia diém quy dinh tai BDL trudc su
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chung kién ctia dai dién ctia cac Nha thau tham du 18 mé thau va dai dién cta cac co quan,
td churc c6 lién quan va khong phu thudc vao sy c6 mat hay Véng mat cua dai dién Nha
thdu tham du thiu. Bén moi thau s& mé ting HSDT va doc to, rd cac thong tin quy dinh
tai khoan 3 Muc 24 CDNT cua tit ca HSDT ma Bén moi thiu di nhan duoc trude thoi
diém dong thau nhu quy dinh tai khoan 1 Muc 21 CDNT.

2. Trudng hop Nha thau c6 dé nghi rat hoic thay thé HSDT thi trude tién Bén moi
thau s& mé va doc to, rd cac thong tin trong tii dung vin ban théng bao bén ngoai c6 ghi
chit “RUT HSDT”, tii dyng HSDT cua Nha thiu c6 dé nghi rat HSDT sé duoc giit
nguyén niém phong va tra lai nguyén trang cho Nha thau. Bén moi thau s& khong chép
nhan cho Nha thau rat HSDT va van mé HSDT twong tmg néu vin ban thong bao “RUT
HSDT” khong kém theo tai liéu chirng minh nguoi ky van ban dé 1a dai dién hop phap
ctia Nha thau va phai dugc cong khai trong 1& mé thau.

Tiép theo, Bén moi thau s& mé va doc to, 16 thong tin trong thi dung van ban thong
bao bén ngoai co ghi chit “THAY THE HSDT” va HSDT thay thé nay s& dugc thay cho
HSDT bj thay thé. HSDT duoc thay thé s& khong duoc mé va duoc tra lai nguyén trang
cho Nha thau. Bén moi thau s& khong chip nhan cho Nha thau thay thé HSDT néu vin
ban thong bao thay thé HSDT khong kém theo tai liéu chirng minh ngudi ky vin ban d6 1a
dai dién hop phap ctia Nha thau va phai dugc cong khai trong 18 mé thau.

Déi voi cac thi dyng van ban théng bao “SUA POI HSDT” thi vin ban thong
bao gui kém s€ dugc mo va doc to, rd cung voi cac HSDT stra doi tuong tng. Bén moi
thau s& khong chap nhan cho Nha thau stra d6i HSDT néu vin ban thong béo sira doi
HSDT khong kem theo tai liéu chimg minh nguoi ky van ban do6 1a dai dién hop phap
ctia Nha thau. Chi c6 cac HSDT dugc mé tai budi md thau méi duoge tiép tuc xem x¢&t
va danh gia.

3. Viéc md thau dugc thyuc hién doi voi timg HSDT theo thir tu chit ci tén cia Nha
thau va theo trinh ty sau day:

a) Yéu cau dai dién Nha thau (néu cd mat) xac nhan viéc c6 hay khong c6 Thu giam
gid kém theo HSDT cua minh;

b) Kiém tra niém phong;

¢) M ban gbc HSDT, HSDT stra ddi (néu c6) hodc HSDT thay thé (néu c6) va doc
to, o toi thiéu nhirng thong tin sau: tén Nha thau, sb luong ban géc, ban chup, gia du thau
ghi trong Pon dy thau, gid du thiu ghi trong Bang tong hop gid du thau, gia tri giam gia
trong Thu giam gia (néu cd), thoi gian c6 hi€u lyc cua HSDT, thoi gian thuc hién goéi
thau, gia tri ciia bao dam du thau, thoi gian c6 hi¢u luc cta bao dam du thau va cac thong
tin khac ma Bén moi thau thiy can thiét. Truong hop géi thau chia thanh nhidu phan doc
lap thi phai doc cac thong tin cho timg phan bao gdm cac thong tin nhu cho goi thau
khong chia thanh nhiéu phan. Chi nhitng théng tin dugc doc trong 1& mé thau va duoc ghi
vao Bién ban m¢ thiu méi duoc str dung dé dénh gia HSDT;

d) Dai dién cua Bén moi thau phai ky xac nhin vao ban gbc Pon du thiu, Bao
dam du thau, Bang tong hop gia du thiu, Gidy uy quyén ctia nguoi dai dién theo phap
luat ciia Nha thau (néu c6), Thu giam gia (néu c6), Thoa thun lién danh (néu c6). Bén
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moi thau khong duoc loai bo bét ky HSDT nao khi m& thau, trir cac HSDT nop mudn
theo quy dinh tai Muc 22 CDNT.

4. Bén moi thau 14p Bién ban mé thiu trong d6 bao gdm cac thong tin quy dinh
tai khoan 3 Muc 24 CDNT. Bién ban m¢ thau phai duoc ky xac nhan boi dai dién cua
Bén moi thiu va cac Nha thau tham du truc tiép 18 mé thau. Viéc thiéu chir ky cuia Nha
thau trong bién ban s& khong lam cho bién ban mat ¥ nghia va mat hiéu luc. Bién ban
mé thau s& duge guri cho tat ca cac Nha thau tham du thau.

Muc 25. Bao mat

1. Théng tin lién quan dén viéc danh gia HSDT va dé nghj trao hop dong duoc
giir bi mat va khong duoc tiét 16 cho cac Nha thau hay bat ky ngudi nao khong ¢ lién
quan chinh thirc dén qua trinh lua chon Nha thau cho téi khi cong khai két qua lua
chon Nha thau. Trong moi truong hop s& khong duoc tiét 16 thong tin trong HSDT cia
Nha thau nay cho Nha thau khac, trir théng tin duge cong khai khi mé thau.

2. Tru truong hop lam r& HSDT theo quy dinh tai Muc 26 CDNT, Nha thau
khong duogc phép tiép xtc véi Bén moi thau vé cac van dé lién quan dén HSDT cua
minh va cac van dé khac lién quan dén goi thau trong sudt thoi gian tir khi mé thau
cho dén khi cong khai két qua Iyra chon Nha thau.

Muc 26. Lam ro HSDT

1. Sau khi mé thau, Nha thau c6 trach nhiém lam rd HSDT theo yéu cau ciia Bén
moi thiu. TAt ca cac yéu ciu 1am 1d ctia Bén mdi thau va phan hdi ctia Nha thau phai
dugc thuc hién bang vian ban. Trudng hop trong HSDT cua Nha thau thiéu tai liu
chimg minh tu cach hop 1¢, nang luc va kinh nghiém thi Bén moi thau yéu cau Nha
thau 1am 3, bo sung tai liéu dé ching minh. P4i voi cac ndi dung dé xuat vé k¥ thuat,
tai chinh néu trong HSDT ciia Nha thau, viéc 1am r& phai bao dam nguyén tic khong
lam thay doi ban chat ctia Nha thau tham dy thau, khong lam thay doi ndi dung co ban
ciia HSDT di nop, khong thay dbi gia du thau. Nha thau phai thong bao cho Bén moi
thau vé viéc da nhan duoc van ban yéu cau lam rd HSDT bang mét trong nhitng cach
sau: guri van ban truc tiép hodc theo dudng buu dién, béng fax hoac e-mail.

2. Viéc lam o HSDT gitra Nha thau va Bén moi thau duoc thue hién thong qua
hinh thte truc tiép hodc gian tiép.

3.Truong hop sau khi dong thau, Nha thau phat hién HSDT ctia minh thiéu cac
tai liéu chirng minh tu cach hop 1€, ndng luc va kinh nghiém thi dugc phép tu gui tai
liéu dén Bén moi thau dé 1am rd vé tu cach hop 1€, nang luc va kinh nghiém ctia minh
trong khoang thoi gian theo quy dinh tai BDL. Bén moi thau sé tiép nhan nhiing tai
liéu 1am 1 ctia Nha thiu dé xem xét, danh gia. Cac tai liéu 1am rd vé tu cach hop 18,
nang lyc va kinh nghiém cua Nha thau dugce coi nhu mot phz‘in cua HSDT. Bén moi
thau s& thong bao cho Nha thau vé viéc da nhan duoc cac tai liéu 1am 16 cia Nha thau
bing mot trong nhitng cach sau: giri vin ban truc tiép hodc theo duong buu dién, bang
fax hoac e-mail.

4. Viéc lam ro HSDT chi dugc thuc hi¢n gitta Bén moi thau va Nha thau c6

HSDT céan phai lam r&. Noi dung lam 16 HSDT dugc Bén moi thau bao quan nhu mot
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phan ctia HSDT. Péi véi cac ndi dung 1am rd anh hudng truc tiép dén viéc danh gia tu
cach hop 1¢, nang luc, kinh nghiém va yéu cau vé k¥ thuat, tai chinh néu qua thoi han
1am rd ma Nha thau khong c6 vin ban lam rd hodc ¢6 vin ban 1am rd nhung khong
dap tmg yéu cau thi Bén moi thau s& danh gia HSDT cua Nha thau theo HSDT di nop
trude thoi diém dong thau.

Muc 27. Xac dinh tinh dap &ng cua HSDT

1. Bén moi thau s& x4c dinh tinh dap ung ciia HSDT dua trén ndi dung cuia HSDT
theo quy dinh.

2. HSDT dap tng co ban HSMT 1a HSDT di vuot qua danh gia vé k§ thuat theo
TCPG vé k¥ thuat quy dinh tai Chuong I11. Tiéu chuan danh gia HSDT.

3. Néu HSDT khong dap tng co ban HSMT thi HSDT d6 s& bj loai, khong duoc
danh gia tiép. Nha thau khong dugc phép stra doi nham 1am cho HSDT tro thanh dap
ung co ban HSMT.

Muc 28. Sai s6t khong nghiém trong

1. Khi HSDT dap tng co ban HSMT thi Bén moi thiu c6 thé chap nhan céc sai
sot khong nghiém trong trong HSDT.

2. Khi HSDT dap tmg co ban HSMT, Bén mdi thau co thé yéu cau Nha thiu cung
cap cac thong tin hodc tai liéu can thiét trong mot thoi han hop 1y dé sira chita nhiing
sai sOt khong nghiém trong trong HSDT lién quan dén cac yéu ciu cung cip cac th6ng
tin va céc tai lidu dé khac phuc cac sai sOt nay nhung khong dugc lién quan dén bat ky
khia canh nao cua gla du thau; Néu khong dap tng yéu cdu noi trén ctia Bén moi thau
thi HSDT cta Nha thau sé& bj loai.

3. Khi HSDT dép tng co ban HSMT, Bén moi thiu s& diéu chinh cac sai sot
khong nghiém trong va c6 thé dinh luong duoc lién quan dén gia du thau. Theo do, gia
du thau s& dugc diéu chinh dé bao dam sy nhat quan cua gia du thau, dé phan anh chi
phi cho cac hang muc bi thiéu hodc thira hodc chua dap tmg yéu cau; viéc diéu chinh
nay chi hoan toan nham muc dich so sanh cac HSDT trén cung mot mit bang.

Muc 29. Nha thiu phu

1. Nha thau chinh dugc ky két hop ddng véi cac Nha thau phu trong danh sach
cac Nha thau phu ké khai theo Mau 12 Chuong IV. Biéu mau dy thau. Viéc st dung
Nha thau phu s& khong 1am thay doi cac trach nhiém cta Nha thau chinh. Nha thau
chinh phai chiu trach nhiém vé khdi luong, chat luong, tién do va cac trach nhiém
khéc ddi véi phﬁn cong viéc do Nha thau phu thuc hién. Nang lyc va Kinh nghiém cua
Nha thau phu s& khong duoc xem xét thay cho Ning lyc va Kinh nghiém ctia Nha thau
chinh khi danh gia HSDT.

Truong hop trong HSDT, néu Nha thau chinh khong dé xuit sir dung Nha thau
phu cho mot cong viéc cu thé hodc khong du kién céc cong vigc vai gia tri trong ung
s€ sir dung Nha thau phu thi duoc hiéu 12 Nha thau chinh c¢6 trach nhiém thuc hién
toan by cac cong viéc thudc goi thau.

2. Trudng hop duge tring thiu, trong qua trinh thuc hién Hop dong, Nha thau
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chinh khong dugc str dung Nha thau phu cho cong viéc khic ngoai cong viée da ké
khai st dung Nha thau phy néu trong HSDT; viéc thay thé, bd sung Nha thau phu
ngoai danh sach cac Nha thau phu di néu trong HSDT chi duoc thuc hién khi c6 1y do
xéac dang, hop 1y va duoc Bén moi thau chap thuan.

3. Chu déu tu c6 thé cho phép nha thau chinh sir dung nha thau phu dic biét
theo quy dinh tai BDL. Trong trudng hop ndy, nha thau chinh phai ké khai danh
sach nha thau phu dic biét theo Mau s6 13 Chuong IV — Biéu miu du thau va ké
khai vé nang luc, kinh nghi¢m ctia nha thau phu dac biét. Bén moi thau s& danh
gid nang luc, kinh nghiém cta nha thau phu déc biét theo tiéu chuan danh gia
quy dinh tai Muc 2.3 Chuong III — Tiéu chuan danh gia HSDT. Trudng hop nha
thau phu dic biét khong dap tng yéu cau cia HSMT va nha thau chinh ¢6 ning
luc, kinh nghiém khong dap ung yéu cau thyc hién phan cong viéc da danh cho
nha thau phu dic biét thi HSDT cua nha thau dwoc danh gia 1a khong dap tGng
yéu cAu cia HSMT. Nha thau chinh chiu trach nhiém toan dién trude Chu dau tu
d6i vai toan bo phan cong viée do nha thau phu dic biét thuc hién.

Muc 30. Pénh gid HSDT

Trude khi danh gia HSDT can kiém tra sé lwong ban gbc, ban chup HSDT, kiém
tra cac thanh phan ciia HSDT theo quy dinh tai Myc 10 CDNT, bao gom hd so vé hanh
chinh, phap 1y, hd so vé ning luc va kinh nghiém, trong d6 c6: Pon du thau; Thoa
thuan lién danh (néu co); Gidy uy quyén ky Pon du thau (néu c6); Bao dam du thiu;
Tai li¢u chirng minh tu cach hop 1€; Tai liéu chirng minh nang luc va kinh nghiém.

Vi¢c danh gid HSDT thuc hién can cr vao TCDG quy dinh tai Chuong II1. Tiéu
chuén danh gia HSDT va theo trinh tu sau:

1. Banh gia tinh hop 1€ cia HSDT:

a) Tinh hop 1€ cia HSDT duogc danh gia theo quy dinh tai Muc 1 Chuong III.
Tiéu chuan danh gia HSDT;

b) Nha thau c6 HSDT hop 1é duoc xem xét, danh gia tiép vé Niang luc va Kinh
nghiém.

2. Panh gia vé Nang luc va Kinh nghiém:

a) Nang lyc va Kinh nghiém dugc danh gid theo quy dinh tai Muyc 2 Chuong III.
Tiéu chuén danh gia HSDT;

b) Nha thau ¢ ning lyc va kinh nghiém dap Gmg yéu cau dugc xem xét, danh gia
tiép vé k¥ thuat.

3. Panh gia vé k¥ thuat:

a) \{iéc danh gia vé ky thuat dugc thyc hién theo quy dinh tai Muc 3 Chuong III.
Ti€u chuan danh gia HSDT;

b) Nha thau dap tng yéu cau vé ky thuat dugc xem xét danh gia tiép vé gia.

4. Panh gia vé Tai chinh:
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a) Viéc danh gia vé tai chinh (gid) dugc thuc hién theo quy dinh tai Muc 4
Chuong I11. Tiéu chuan danh gia HSDT dé xép hang Nha thau.

5. Truong hop géi thau duoc chia thanh nhiéu phan doc 14p va cho phép Nha
thau du thau theo tirg phan theo quy dinh tai khoan 5 Myc 13 CDNT thi viéc danh gia
HSDT thuc hién theo quy dinh tai Muc 6 Chuong III. Tiéu chuin danh gia HSDT theo
ting phan ma Nha thau tham du.

Muc 31. Sira 16i va hiéu chinh sai léch

Viéc sira 18i va hiéu chinh sai 1éch duoc thuc hién cho cac HSDT da vuot qua danh
gid vé k¥ thut, bao gdm:

1. Stra 15i 13 viéc sira lai nhitng sai sot trong HSDT bao gém 13i s hoc va cac 13i
khac dugc tién hanh theo nguyén tac sau day:

a) Ldi s6 hoc bao gdm nhitng 15i do thuc hién cac phép tinh cong, trir, nhan, chia
khong chinh xac khi tinh toan gid du thau. Truong hop HSMT c¢6 yéu ciu phai phan
tich don gi4 chi tiét thi ldy sb liéu trong bang phan tich don gia chi tiét 1am co s& cho
viéc stra 16i s6 hoc. Truong hop khong nhét quan giira don gia va thanh tién thi 1y don
gia 1am co s& cho viéc stra 10i; néu phét hién don gid du thau c6 su sai khac bat thuong
do 151 hé thap phén (10 1an, 100 1an, 1.000 14n) thi thanh tién 14 co s& cho viée stra 16i.
Truong hop tai cot “don gia” va cot “thanh tién” Nha thau khong ghi gié tri hodc ghi 1a
“0” thi dugc coi 1a Nha thau da phan bd gia ctia cong viée ndy vao cac cong viée khac
thudc goi thau, Nha thau phai c6 trach nhiém thuc hién hoan thanh cac cong viéc nay
theo diing yéu cau néu trong HSMT va khong dugc Bén moi thau thanh toan trong qua
trinh thyc hién Hop dong.

b) Céc 16i khéc:

- Tai cot thanh tién dd duogc dién ddy du gia tri nhung khong c6 don gia tuong
g thi don gia dugc xac dinh bo sung bang cach chia thanh tién cho sé luong; khi co
don gid nhung cdt thanh tién bo tréng thi gid tri ¢t thanh tién s& duoc xac dinh bd
sung bang cach nhan sb luong véi don gia; néu mot ndi dung nao d6 co dién don gia
va gia tri tai cot thanh tién nhung bo trong sb lwong thi s6 lwong bo trong duge xac
dinh b6 sung béng cach chia gia tri tai c0t thanh tién cho don gia cua ndi dung do.
Truong hop sd luong duge xac dinh bd sung néu trén khac voi sd lugng néu trong
HSMT thi gid tri sai khac do duogc coi la sai 1éch vé pham vi cung cép va duoc hi¢u
chinh theo quy dinh tai Muc nay;

- LGi ghi don vi khac voi trong HSMT: Stra lai cho phu hop véi yéu cau cia
HSMT;

- LGi str dung nham diu: sir dung dau "," (ddu phiy) thay cho ddu "." (ddu chim)
va ngugc lai thi dugc stra lai cho phu hop theo cach viét cua Viét Nam. Khi Bén moi
thau cho rang du phay hodc diu cham trong don gia du thau bi dit sai chd thi trong
truong hop nay thanh tién ctia hang muc s& c6 ¥ nghia quyét dinh va don gia dy thau
s€ duoc stra lai;

- Néu c6 sai sot khi cong cac khoan tién dé ra tong sd tién thi s& stra lai téng sb
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tién theo cac khoan tién;

- Trudng hop c6 khac biét gitta nhitng ndi dung thudc dé xuat ky thuat va noi
dung thudc dé xuat tai chinh thi n¢i dung thudc dé xuat ky thuat s€ 1a co sé cho viéc
stra 10i.

- Néu c6 su khéc biét giita con s6 va chir viét thi ldy chir viét 1am co so phap 1y
cho viéc stra 16i. Néu chit viét sai (vo nghia) thi 1iy con sb 1am co s phap 1y.

2. Hiéu chinh cac sai léch

a) Truong hop co sai 1éch vé pham vi cung cip theo yéu cau néu tai Phan tha 2
HSMT thi gid dy thau s€é dugc cong thém gia tri phan chao thi€u, gia du thau s€ dugc
trir di gia tri phan chao thira theo murc don gia twong Gmg trong HSDT cta Nha thiu c6
sai léch;

Truong hop trong HSDT ctia Nha thau c6 sai 1éch thiéu khong c6 don gia thi 1dy
murc don gia chao cao nhat dbi voi ndi dung nay trong sé cac HSDT khac vuot qua
budc danh gia vé k¥ thuat dé 1am co s& hiéu chinh sai 1éch; trudng hop trong HSDT
ctia cac Nha thau vuot qua budce danh gia vé k¥ thuat khong co don gia thi 14y don gia
hinh thanh gia goi thau 1am co s& hiéu chinh sai léch;

Truong hop chi c6 mot Nha thau duy nhat vuot qua bude danh gia vé ky thuat thi
tién hanh hiéu chinh sai léch trén co s¢ lay mitc don gia twong tng trong HSDT cia
Nha thau nay; trudng hop HSDT cta Nha thau khong c6 don gia thi 14y muc don gia
hinh thanh gia goi thau lam co s& hiéu chinh sai 1éch;

b) Truong hop Nha thau c¢6 HSDT dugc hiéu chinh sai léch xép hang thir nhat
nhung trong HSDT khong c¢6 don gia cho céc sai 1éch thi khi x4c dinh gia dé nghi
trang thau thau, ddi véi sai 1éch thira, phai 14y muc don gia chio cao nhat trong s céc
HSDT khac vuot qua budc danh gia vé k¥ thuat; d6i véi sai 1éch thiéu phai 1dy murc
don gia chao thap nhat trong s6 cac HSDT khac vuot qua bude danh gia vé ki thuat.

Sau khi sira 18i, hiéu chinh sai 1éch theo quy dinh, Bén mdi thau théng bao bang
vin ban cho Nha thau biét vé viéc sira 16i, hiéu chinh sai 1éch dbi véi HSDT cua Nha
thau. Trong vong 03 ngdy 1am viéc, ké tir ngay nhin duoc thong bao ciia Bén moi thau,
Nha thau phai c6 van ban thong bao cho Bén moi thau vé viéc chap thuan két qua sira
161, hiéu chinh sai 1éch theo thong bao ctia Bén moi thau. Trudng hop Nha thau khong
chép thuan vé6i két qua stra 161, hiéu chinh sai 1éch theo thong bao ctia Bén moi thau thi
HSDT cua Nha thau d6 s bj loai.

Muc 32. Piéu kién xét duyét tring thau

Nha thau duoc xem xét, dé nghi trung thau khi dap tmg du cac diéu kién sau déy:

1. C6 HSDT dugc danh gia 1a hop 1€ theo quy dinh tai Muc 1 Chuong III. Tiéu
chuén danh gia HSDT;

2. C6 nang luc va kinh nghiém dugc danh gia 1a dap tmg yéu cau theo quy dinh
tai Muc 2 Chuong I1I. Tiéu chuin danh gia HSDT;

3. Co d& xuat vé ki thuat dugc danh gia 1a dap ing yéu cau theo quy dinh tai
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Muc 3 Chuong II1. Tiéu chuan danh gia HSDT;
4. C6 gia tri dbi voi sai 1éch thiéu khong vuot 10% gia du thau.
5. Co HSDT duoc xép hang thtr nhét theo quy dinh tai Muc 4 Chuong IIL. Tiéu
chuan danh gia HSDT;
6. Co gia dé nghi trung thau (da bao gém thué, phi, 1€ phi (néu c0) theo yéu cau
ctia HSMT) khong vuot gia goi thau dugc phé duyét.
Muc 33. Huay thiu
Viéc hity thdu dugc thuc hién khi:
1. Tt ca HSDT khong dap Uimg duoc cac yéu cau cia HSMT
2. Thay d6i vé muyc tiéu, pham vi cong viéc da dugc phé duyét 1am thay d6i khoi
luong cong viéc, TCOG da néu trong HSMT.
3. Noi dung HSMT khéng tudn thi quy dinh cta Quy ché mua saim (QCMS) dan
dén Nha thau duoc lua chon khong dap img yéu cau dé thuc hién 201 thau .
4. Nha thau thyc hién hanh vi bi cAm quy dinh tai Diéu 69 QCMS.
5. T6 chiic, ca nhan khong phai 1a Nha thau thuc hién hanh vi bi cim quy dinh tai
Diéu 69 QCMS dan dén lam sai léch két qua lya chon Nha thau.
6. Huy thau duoc thyc hién trong thoi gian tir ngay phat hanh HSMT dén trude khi
ky két Hop dong/Thoa thuan khung.
Muc 34. Thong bao két qua lra chon Nha thau
1. Trong thoi han quy dinh tai BDL, Bén moi thau s& gui van ban thong bao két
qua lga chon Nha thau cho cac Nha thau tham duy thau theo duong buu di¢n, fax hoac
email va dang tai két qua lya chon Nha thau trén cong du thau cuia BSR.
2. 2. Truong hop huy thiu theo quy dinh tai khoan 1 Muc 33 CDNT, Bén moi
thau s& néu rd 1y do hily thau trong vin ban thong bao két qua lya chon Nha thau.
Muc 35. Thay ddi khéi lwong hang héa va dich vu
Trudc thoi diém ky hop dong, cin clr vao quy md, tinh chat cta goi thiu, Bén
moi thau cd quyén tang hodc giam khéi lugng cong viéc li€én quan néu trong Chuong
V Phan thir 2. Yéu cau vé pham vi cung cip véi diéu kién sy thay doi d6 khong vuot
qua ty 1€ quy dinh tai BDL va khong c6 bat ky thay d6i nao vé don gia hay cac diéu
kién, diéu khoan khac caa HSDT va HSMT.
Muc 36. Thong bdo tring thiu
Pong thoi v6i van ban thong bao két qua Iya chon Nha thau, Bén moi thau giri
Thong bao tring thau cho Nha thau trung thau, bao gém ca yéu cau vé bién phap bao
dam thyc hién hop dong, thoi gian hoan thién, ky két Hop dong theo Mau 14 Chuong
VIL Biéu mau hop dong. Trudng hop Nha thau trang thiu khong dén hoan thién, ky
két hop déng thi Nha thau s& bi loai va khong dugc nhan lai bdo dam du thau theo quy
dinh tai diém e khoan 5 Muc 18 CDNT.
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Muc 37. Piéu kién ky két hop dong

1. Tai thoi diém ky két hop déng, HSDT cta Nha thau duge lya chon con hiéu
luc.

2. Tai thoi diém ky két hop dong, Nha thau dugc Iya chon phai bao dam déap tng
yéu cau vé ning luc k¥ thuat, tai chinh dé thyuc hién géi thau. Trudng hop thuc té Nha
thau khong con dép ung yéu ciu vé ning luc, kinh nghiém theo quy dinh néu trong
HSMT thi Bén moi thau sé& tir chdi ky két hop dong v6i Nha thau. Khi d6, Bén moi
thau s& huy quyét dinh phé duyét két qua lua chon Nha thau, huy Thong béo tring thau
trude d6 va xem xét trang thau cho Nha thau xép hang tiép theo.

Muc 38. Bio dam thuc hién hop dong

1. Trudce khi ky két Hop ddng hodc trude thoi diém Hop dong cé hiéu luc Nha
thiu trang thau phai thyc hién bién phap bao dam thyc hién Hop dong theo quy dinh
tai Hop dong. Trudng hop st dung Thu bao lanh cua t6 chic tin dung trong nuée hodc
chi nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 14p theo phap ludt Viét Nam thi st dung
mau quy dinh tai Hop dong.

2. Nha thau khong duge hoan tra bao dam thuc hién hop dong trong trudng hop
sau day:

a) Tir chdi thuc hién Hop ddng khi Hop dong da co hiéu lyc;

b) Vi pham thoa thuén trong Hop dong;

¢) Thuc hién hop déng cham tién d6 do 13i ctia minh nhung tr chdi gia han
hiéu luc cua bao dam thyc hién hop déng.

Muc 39. Giai quyét kién nghi trong dau thiu

Khi thiy quyén va loi ich hop phap cta minh bi 4nh hudng, Nha thau co quyén
gri don kién nghi vé cac van dé trong qua trinh lua chon Nha thau (khi chua c6 két
qua lya chon Nha théu), kién nghi vé két qua lya chon Nha thau dén Bén moi thau,
Nguoi co thim quyén dé xem xét, giai quyét theo dia chi néu trong BDL.

Muc 40. Giam sat hoat dong Iwa chon Nha thiu

Khi phat hién hanh vi, noi dung khéng pht hop véi QCMS, Nha thau cé trach
nhiém thong bdo cho td chtre, ca nhan thyc hién nhiém vu gidm sat theo dia chi quy
dinh tai BDL.
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Chuwong II. BANG DU LIEU PAU THAU

CDNT 1.1

Tén Bén moi thau 1a: Cong ty c¢6 phan — Tong cong ty Loc héa dau Viét
Nam.

CDNT 1.2

Tén goi thau: Thué dich vu vé sinh 1am sach duong 6ng bd qua nhié:c
(superheat tube) 10 hoi A-4001A/B/C/D theo DPon hang so6
0034/1100004100/DH-KHSX.

S6 luong va tén cac phan thudc goi thau: Khong ap dung.

CDNT 1.3

Thoi gian thyc hién goi thau 13: 25 thang. Trong do:

- Thoi gian thue hién dich vu: 24 thang ké tir ngay Hop dong c6 hiéu
luc (SO l1an huy dong du kién 04 lan);

- Thoi gian nghiém thu dy kién: 01 thang.

CDNT 2

Muc IV.2.1, Phy luc 16.1.2.4 — K& hoach mua sim chi tiét nam 2026
ctiia Ban KHSX— Quyét dinh s6 2662/QD-BSR ngay 27/5/2026.

CDNT 6.1

Bén moi thau phai nhan duoc yéu cau giai thich lam rd HSMT khong
mudn hon 3 ngay lam viéc trudc ngay dong thau.

CDNT 7.3

Tai liéu sira 461 HSMT s& dwoc Bén moi thiu giri dén tit ca cac Nha
thiu d3 nhan HSMT tir Bén moi thau trudc ngay dong thau tdi thiéu 5
ngay lam viéc.

Truong hop viée giri vin ban stra d6i HSMT khong dap tng vé thoi
gian theo quy dinh thi Bén moi thau thuc hién gia han thoi diém déng
thau twong Ung.

CDNT 12.1

Nha thau khéng dugc phép ndp dé xuét phuong 4n ki thuat thay thé.

CDNT 13.5

Céc phan ctia goi thau: Khéng dp dung.

CDNT 16.2

Céc tai liéu dé chirng minh nang lyc thuc hi¢n hop déng néu duge
cong nhan trang thau bao gém céc gidy to nhu quy dinh tai Muyc 2 — Bang
tiéu chuan danh gia ning liwc kinh nghiém.

Trwong hop, trong HSDT, Nha thau chwa dong kém cdc tai liéu nhie quy
dinh tai Muc 2 — Bang tiéu chuan ddanh gid nang lyc kinh nghiém thi Nha
thau phdi chiu trach nhiém lam ré, bé sung trong qud trinh danh gid HSDT
theo yéu cau ciia Bén moi thau.

CDNT 17.1

Thoi han hiéu lyc cia HSDT: 120 ngay ké tir ngay dong thau.

CDNT 18.2

No6i dung bao dam du thau:

- Gi4 trj va ddng tién bao dam du thau: 210.000.000 déng (Bing chit:
Hai trim mudi triéu dong).
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- Thoi gian c6 hiéu luc cua bao dam du thau: 150 ngay ké tir ngay
dong thau.

CDNT 18.4

Nha thau khong duoc lva chon s€ dugc hoan tra hodc giai téa bao
dam du thau trong thoi han t6i da 1a 14 (muodi bon) ngay, ké tir ngay
KQLCNT duogc phé duyét.

CDNT 19.1

S6 lugng ban chup HSDT 1a: 01 ban chup.

Truong hop sira d6i, thay thé HSDT hodc dé xuat phuong an k¥ thuat
thay the thi Nha thau phai ndp cac ban chup ho so sua doi, thay the,
phuong an k¥ thuat thay thé vdi s6 lugng bang so lugng ban chup HSDT.

Ngoai s lwong ban chup néu trén, nha thau dinh kém HSDT 01 USB
chira file scan toan bo HSDT nhu huéng dan tai Piém a, Muc [-Chuong

[X- HUONG DAN NOP HO SO THAU QUA HE THONG HSMT nay
va file excel biéu gia chao.

CDNT 21.1

Dia chi ctia Bén moi thau (str dung dé nop HSDT):

Noi nhan: T6 Vin thu - Cong ty ¢ phan — Tong cong ty Loc hoa dau
Viét Nam.

Dia chi: S6 208 Pai 16 Hung Vuong, phudng Nghia Lo, tinh Quang
Ngai.

Dién thoai: 0255 — 3825825 Fax: 0255 - 3825826

Thoi diém déng thau la: _ gid_ phut, ngdy  thdng_ nam 2026.

CDNT 25.1

Viéc mo thau s& duoc tién hanh cong khai vao luc: gid___ phut,
ngay__ thang nam 2026, tai dia diém mao thau theo dia chi nhu sau:

- Phong mé thau, Cong ty cd phan — Tong cong ty Loc hoa dau Viét
Nam, s6 208 Pai 16 Hung Vuong, phuong Nghia L9, tinh Quang Ngai.

CDNT 26.3

Nha thau duge tu gt tai liéu (tai liéu chirng minh tu cach hop 1€,
nang lyc va kinh nghiém) dé 1am rd HSDT dén Bén moi thau trong vong:
3 ngay lam viéc ké tir ngay dong thau.

CDNT 29.3

Nha thau: “duwoc phép” sir dung nha thau phu ddc biét.
Pham vi cong viéc chuyén nganh dwogc phép sir dung nha thau
phu dac biét nhw sau:
—  Lap bién phép thi cong 1am sach dng (tubes);
—  Truc tiép van hanh thiét bj lam sach 6ng (béng co hoc/ nudce ap luc
cao/ sir dung héa chat nhung khong gy dn mon va hu hong dng va
cac bo phan bén trong thiét bi cia BSR);

—  Thuc hién kiém tra, ki€m soat chat lugng bé médt ong trudc, trong va
sau lam sach;
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—  Thuc hi¢n cac bién phap an toan dac thu lién quan dén ap luc cao,
lam viéc trén cao, khong gian han ché va che chan bao v¢ thiét bi
trong qua trinh lam sach.

CDNT 34.1 Thoi han giri van ban thong bao két qua lya chon Nha thau 1a 5 ngay lam
viée, ké tr ngay Kkét qua lya chon Nha thau duoc phé duyét.
CDNT 35 Ty 1¢ tang khéi luong hang hoa tdi da 1a: 0%;
Ty 1é giam khdi lugng hang hoéa tbi da 1a: 0%.
CDNT 40 - bia chi ctia Bén moi thau:

Cong ty c¢6 phan — Tong cong ty Loc hoa dau Viét Nam
208 bai 16 Hung Vuong, Phuong Nghia L9, tinh Quang Ngai
Dién thoai: 0255.3825825/Fax: 0255.3825826

- Dia chi ctia Nguoi c6 thim quyén:

Ong. Nguyén Viét Thiang — Tong Giam ddc

Cong ty c¢b phan — Tong cong ty Loc hoa dau Viét Nam
208 bai 16 Hung Vuong, Phuong Nghia L9, tinh Quang Ngai
Dién thoai: 0255.3825825/Fax: 0255.3825826
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Chuong II1. TIEU CHUAN PANH GIA HSDT

Muc 1. Tiéu chuén d4anh gia vé tinh hep 1é ciia HSDT

HSDT cuia nha thau dugc danh gia 1a hop 1€ khi dap ung day du cac ndi dung sau day:
Nha thau dugc két luan 1a Pap vng khi tit ca noi dung dugc danh gia 1a “Dap ung”,
nha thiu duoc két luan 13 Khong dap &ng khi co it nhat mot ndi dung duoc danh gia
la “Khong dap ung”.

Cu thé nhu sau:

bap Khong dap

Stt N¢i dung danh gia . . Ghi chu
ung ung

Co ban gbc HSDT hoic HSDT ndp qua Hé
thong mang du thau ciia BSR.

Co ban gbc Pon du thau duoc dai dién hop
phap cua Nha thau ky tén, dong dau (néu cd);
thoi gian ky Pon du thiu phai sau thoi diém
phat hanh HSMT; khong d& xuét cac gia du
thau khac nhau hodc c6 kém theo diéu kién gay
2 | bét lgi cho BMT. Déi véi Nha thau lién danh,
Pon dy thau phai do dai dién hop phap cua
timg thanh vién lién danh ky tén, dong dau (néu
c0) hoac thanh vién dugc phan cong thay mat
lién danh ky Pon du thau theo phan cong trach
nhiém trong Thoa thuan lién danh.

Thoi gian c6 Hiéu lyc cua HSDT déap tng yéu
cau theo quy dinh trong HSMT.

C6 ban goc bao dam dy thau hop 18 (vé gia tri,
thot han hi¢u lyc, don vi thu huong, nguoi ky
4 |1a dai dién hop phap cua T6 chic tin dung
trong nudc hoac Chi nhanh cua Ngan hang
nudc ngoai hoat dong hgp phdp tai Viét Nam).
Khong co tén trong hai hodc nhiéu HSDT véi
5 | tu cach 1a Nha thau doc 1ap hodc thanh vién
trong lién danh.

C6 ban gbc Thoa thuan lién danh hop 18. Trong
thoa thuan lién danh phai néu rd ndi dung cong
viéc cu thé va udc tinh gia tri twong mg ma
6 | ting thanh vién trong lién danh s€ thuc hién.
Viéc phan chia cong vi¢c trong lién danh phai
can cir cac hang muc néu trong Bang gid du
thiu.

Nha thau bao dam tu cach hop 18 theo quy dinh
tai Muc 4 Chuong I - Chi dén nha thau.

Trong thoi gian 03 ndm trude thoi diém doéng
thau, Nha thau khong c6 nhan su (ky két hop
dong lao dong voi Nha thau tai thoi diém nhan
8 | su thuc hién hanh vi vi pham) bi Toa an két an
¢6 hanh vi vi pham quy dinh vé dau thau giy
hau qua nghiém trong theo quy dinh cua phap
luét vé hinh sy nhim muc dich cho Nha thau dé
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Stt N¢i dung danh gia Dap | Khong dap | i g
ung ung
trang thau.
(Nha thau c6 van ban/tai liéu cam két dinh kém
HSDT)
Két luan

*P0i v6i nha thau nop HSDT qua hé thong dau thiu ciia BSR, Tiéu chuan danh
gia vé tinh hop 1& ciia HSDT quy dinh nhw tai Phin 4 -Tiéu chi danh gia diéu
chinh va hwéng din d6i véi hinh thirc ndp hd so qua hé thong.

Muc 2. Tiéu chudn danh gia vé ning luc, kinh nghiém

Déi véi Nha thau lién danh thi ning lic, kinh nghiém cia timg thanh vién lién
danh phadi ddp vmg nang lee, kinh nghiém doi véi phan viéc ma thanh vién dé dam
nhan z‘heo Théa thudn lién danh; néu bat ky thanh vién nao trong lién danh khong dap
ung ve nang lyc, kinh nghlem thi Nha thau lién danh dwoc danh gid la khéng ddp g
yéu cau. Poi véi goi thau chia thanh nhiéu phan doc lap, nang lyc, kinh nghiém cua
Nha thau sé dwoc danh gid twong g véi phan ma Nha thau tham duw thau.

Bdn than Nha thau chinh (Nha thau doc ldp hodc thanh vién cia Nha thau lién
danh) phai ddp vmg Tiéu chudn ddnh gid vé ndang lwc, kinh nghiém theo quy dinh ¢
Muc 2. Tiéu chuan danh gid vé Néing lwc, kinh nghiém. Nang lwc va kinh nghiém ciia
Nha thau phu, Nha thau phu dac biét (néu c0) khong dwoc xem xét thay cho nang luc,
kinh nghiém cia Nha thau chinh. Néing lyc va kinh nghiém ciia Nha thau phu, Nha
thau phy ddc biét (néu c6) khong dwoc xem xét thay cho nang lwc, kinh nghiém cia
Nha thau chinh hodc thanh vién lién danh, triv truong hop HSMT cho phép giao mot
s6 phdan cong viéc chuyén biét cho Nha thau phu ddc biét va quy dinh ré tiéu chudn
ddnh gid riéng doi véi Nha thau phu ddc biét.

Triwong hop g6i thau di dp dung so tuyén, trong HSDT, Nha thau phdi cdp nhdt
lai nang luc, kinh nghiém cua minh trong truong hop cé s thay doi so véi théng tin ké
khai trong hé so dw so tuyén da dwoc danh gid; trong triecong hop khéng cé sw thay doi
thi Nha thau phdi c¢é van ban cam két.

Truong hop g6i thau khéng dp dung so tuyén thi nang liee, kinh nghiém ciia Nha
thau dwoc danh gid theo cdc tiéu chuan danh gid quy dinh duéi day. Nha thau dwoc
danh gid la dat vé ndang lwc, kinh nghiém khi ddp iing tdt ca cdc tiéu chudn danh gid
thi HSDT sé dwoc xem xét, danh gid tiép vé kj thudt.
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2.1. Tiéu chuin danh gia vé ning luc, kinh nghi¢m:

Viéc danh gia vé nang lyc va kinh nghi¢ém dugc thuc hién theo Bang tiéu chuan dudi day:

Cac TCDG vé nang lyc va kinh nghiém cua nha thau dugc st dung theo ti€u chi “dat”, “khong dat”. Nha thau phai “dat” tat ca noi
dung néu trong bang dudi day thi dugc danh gia 1a dép ung yéu cau vé nang luc va kinh nghiém.

Truong hop mot trong nhitng ndi dung dudi day dugc danh gia “Khong dat”/”Khong dap ung” thi cac ndi dung con lai s€ khong dugce

xem Xé€t.
BANG TIEU CHUAN PANH GIA VE NANG LUC, KINH NGHIEM
Cac tiéu chi nang lyc va kinh nghiém Cac yéu ciu can tuan thi Tai liéu
Nha thiu lién danh cin njp
o s Nha thiu | T3no céc
TT Mo ta Yéu cau déc lap thz‘ml% oo Tirng thanh
‘n vién lién danh
lién danh
‘n - ~ . - L. .. | Phai  thoa R , e ~ PR . 2
Thuwe hién nghia vu | Da thyc hién nghia vu thué cua nam tai | ~_ | Khong 4p | Phai thoa man | Tai liu kém theo deé
1 J ; A A Ll 4 A . A man ycu A A \ . .
thue chinh gan nhat so vdi thoi diém dong thau. ciu ndy dung yéu cau nay chung minh.
2 | Nang luc tai chinh
Gi4 tri tai san rong ctia nha thau trong nam sz L .
<. .| tai chinh gan nhat so v6i thoi diém dong | Phai  thoa i ) _ |Mauso 11 vadinh kem
Két qua hoat dong tai | ., x . ~ ~ | Khong ap | Phai théa man | tai li€éu ching minh nhu
2.1 g thau phai duong. min  yéu oy A BT
chinh e, X o X A dung yéu cau nay hudng dan tai Biéu mau
(Gia tr1 tai san rong = TOng tai san - Tong | cau nay nay
no)
Doanh thu binh quin | Doanh thu binh quin hang nim (khong | Phai  thoa | Phai  thoa Mau sb 11 va dinh kém
2.2 | hang nam (khong bao | bao gom thué VAT) cia 03 ndm tai chinh | man  yéu | man  yéu | Khongdp dung | tai ligu chimg minh nhu
gom thué VAT) gin nhit so voi thoi diém dong thau cia | cAu ndy cau nay huéng dan tai Biéu mau
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Cic tiéu chi nang luc va kinh nghiém

Cac yéu cau can tuan thu

Tai lidu

Nha thiu lién danh can njp
. s Nha thiu | T8n0 cdc
TT Mo ta Yéu cau déc lap thz‘ml% vitn Tirng thanh
‘A vién lién danh
lién danh
nha thau co gia tri ti thiéu 1a 6,9 ty VND. nay
3 Ning lyc kinh nghi¢ém
doi véi nha thau
Nha thiu (tinh cd nha thdu phu ddc biét)
dé hoan thanh t61 thiéu 01 hop dong tuong
tir voi tu cach la nha thau chinh (doc lap
hoac thanh V167n llen‘slar%h) h(zac‘ nha‘ thau Mau sé 07 va dinh kém
phu trong khoang thoi gian ke tir ngay 01 Phai thoa man | tdi liéu chimg minh
Kinh nghi¢m thyc hién | thang 01 nam 2021 (ngay ky hop dong) . . Ave A T iA o .
2 H N \ Phai  thoa n .| yéu cau (tuong | (Hop ddéng, Van ban
hgp dong cung chp | d&n thoi diém dong thau. < », | Khong  ap I A ;
3.1 hane hoa dich vu tuwon . man Yeu | 4in duong VOl | xac nhan hoan
t g O & | Trong d6 hop dong twong ty la: cau nay Hng phan cong viéc | thanh/Bién ban nghiém
: - C6 tinh chét twong tu: Hop déng dich vu dam nhén) thu/thanh 1y,  hoa
Ve sinh,’ lam sach bén ngoai 6ng cho 1o don...).
hoi/16 dot trong cong trinh cong nghi¢p.
- Dé hoan thanh ¢6 quy mé (gia tri) t6i
thieu 1a 3,5 ty VND/nam.
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Céc tiéu chi ning lwe va kinh nghiém Cac yéu cAu cén tuan thu Tai liéu
Nha thiu lién danh can njp
. s Nha thiu | T8n0 cdc
TT Mo ta Yéu cau doc lap thz‘ml% oo Tirng thanh
lién danh vién lién danh
KHONG c6 tai nan lao dong lam nguoi lao Gidv xdc nhan cia Co
dong bi thuong tor mirc nhe tro' 1én (Theo uai chic nine dia
Nghi dinh s0 392016/ND-CP  ngay | Phai  thoa Khon ap | Phai thoa man qhuon vé An to%m lao
4 | Tainan lao dong 15/05/2016 cta Chinh phu) hoac Tai nan lao | man yéu £ ap) rhal hoa Paong ve . .
o A X \ oA A A, dung yéu cau nay dong hodc Bdo cao
dong gdy mat ngdy cong lao dong (LTI) | cau nay

trong 12 thang cta nim tai chinh lién k& dén
thoi diém dong thau.

ATLD qéi bo cua Pon
vi Dy thau
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Ghi chu:

Nam tai chinh gan nhat duoc xac dinh phu thudc vao ngay phat hanh HSMT.
Truong hop phat hanh HSMT sau ngay 31/3 thi nim tai chinh gan nhét 1a nim lién ké
v6i ndm c6 ngay dong thau. Trudng hop phat hanh HSMT roi vao ngay 31/3 va trudc
d6 thi nam tai chinh gan nhat khong bao gom nam lién ké vo1 ndm cé ngay dong thau
ma 12 ndm trudc nam lién ké v4i ndm c6 ngay dong thau.

Péi v6i nha thau 1a ho kinh doanh, Nha thau khong phai ndp bao cao tai chinh
nhung phai cung cp tai liéu chimg minh doanh thu trong thoi gian yéu cdu caa HSMT.

Nha thiu cung cép tai liéu ching minh d3 thyc hién nghia vu ké khai thué va nop
thué thu nhap doanh nghiép (thué thu nhap c nhan ddi véi nha thau 1a ho kinh doanh)
clia nim tai chinh gan nhit so voi thoi diém dong thau dé ddi chiéu khi dugc moi vao
d6i chiéu tai liéu (néu can thiét). Nghia vu ké khai thué va nop thué phai duoc thuc
hién trudc thoi diém dong thau. Nghia vy nop thué 1a nop thué véi gia tri thué twong
g v6i thué suat, thu nhap chiu thué, doanh thu tinh thué nha thau ké khai trén Hé
thng thué dién ttr (sb thué da ndp tuong tmg véi sé thué phai ndp); trudng hop duoc
cham ndp thué, mién thué, giam thué theo chinh sach cua Nha nudce thi thuc hién theo
quy dinh nay. Nha thau ndp cac tai liéu nhu sau:

v' To khai thué (hoic thong bao ndp tién cia co quan thué ddi voi ho kinh
doanh) va Gidy nop tién c6 xac nhan cua co quan thué dugc in tir Hé thong
thué dién tir hodc

v' T& khai thué (hodc thong bao ndp tién cua co quan thué ddi véi ho kinh
doanh) va xac nhan ctia co quan thué vé viéc thuc hién nghia vu thué.

Truong hop dong tién néu trong cac hop ddng twong ty hodc xac nhan thanh toan
ctia Chu dau tu d6i voi nhitng hop dong cung cap hang hoa dich vu da thyuc hién hoic
t& khai nop thué hodc cac tai liéu lién quan chimg minh ning lyc, kinh nghiém cta nha
thau khong phai VND thi khi 1ap HSDT, nha thau phai quy d6i vé VND dé lam co s&
danh gia HSDT. Viéc quy ddi dugc ap dung ty gia quy doi theo ty gia ban cia
Vietcombank tai ngay ky hop dong tuong tu do.

2.2. Tiéu chuin danh gia vé nhan sy chi chét:

Tuy theo quy mo, tinh chat ctia goi thiu, c6 thé quy dinh Nha thau phai dé xuat
cac nhan sy chi chdt cho mot s cong viée quan trong cta goéi thau néu & Chuong 5.
Yéu cau vé pham vi cung cap. Trong trudng hop nay, trong HSMT can néu yéu ciu vé
nhan sy chil chot d¢é Nha thau dé xuat trong HSDT. Nha thau phai ching minh rang
minh c6 ddy da nhan su cho cic vi tri chu chdt dap Gng nhirng yéu cau sau day:

A Tiéu chi T W
S0 lwgng A A Ao . . iy Tai li€u can nQp
S R Yeéu cau vé nang luc Kinh danh gia
TT |Vitri| yéu cau nghi¢m : Khong
161 thiéu y Pat
(1 ) 21 dat
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Tiéu chi

s SoAlu’g;ng Yéu ciu vé niing lrce kinh danh gia Tai ligu can ngp
TT |Vitd) yéu cau nghiém Khong
(t0i thiéu) : Pat dat
- Cao ding tr6 1én thudc
chuyén nganh k¥ thuat ) Ho so chimg minh
Gl?m - Da thyc hién thanh cong 01| Pap Kgfmg chi tiét ly lich qua
1 dAOC 1 (mot) hop dong vé sinh/ lam| tng | ap trinh cong tac (CV),
cong . s A A A ung cac bang cap, chung
truong sach 1o hov/lo dot cong| YU | sy chi ’
nghiép voi chic danh giam| % |chi dat '
dbc cong trudong hodc tuong
duong.
- Cao ding tré 1én thudc
chuyén nganh k¥ thuat ) H6 so chung minh
X T pap |NPONg | chi tiét Iy lich qua
Gism - ba thuc hl@l’} thanh cong 01 fmg (Eiap trinh cong tac (CV),
2| sat 1 (mot) hop dong vé sinb/lam| ¢, | N8 | c4c bang cip, chimg
vién sach 16 hoi/lo @bt cong| ¢y | MU | chi.
i e o, ., chi dat
nghi¢p voi chuc danh gidm
sat vién hodc tuong duong.
- Cao ding tr6 1én thudc
chuyén nganh k¥ thuat
- Da thuc hiél} thanh cong 01 Hd so chimg minh
(mdt) hop dong vé sinh/lam| pgp Khong | chi tiét 1y lich qua
\ Giam 1 sach 10 hoi/lo dét voi chic| yng ddp | trinh cong tac (CV),
sat an danh giam sat an toan. yeu | & | cdc béng cép, chimg
toan ciu | HeU | chi,
- C6 chting nhan dao tao an chi dat
toan nhoém 2 theo Nghi dinh
ATVSLD sd ND
44/2016/ND-CP.

Nha thau cung cip thong tin chi tiét vé cac nhan sy chi chdt theo cac Mau 08, 09
va 10 Chuong IV. Biéu mau du thau.

Truong hop HSMT yéu cdu vé nhan su chu chdt thi nha thau phai ching minh
kha ning huy dong cac nhan sy chu chét da dé xuat. Nhan su cha chét ¢ thé thude
bién ché ctia nha thau hoic do nha thiu huy dong. Truong hop nhan sy chi chdt ma
nha thau ké khai trong HSDT khéng dap tng yéu cau hoic khéng ching minh duoc
kha ning huy dong nhan sy (bao gdm ca truong hop nhan sy chii chét da huy dong cho
hop dong khac c6 thoi gian 1am viée tring véi thoi gian thuce hién géi thau nay), Bén
moi thau cho phép nha thau bo sung, thay thé. Nha thau chi dugc phép bd sung, thay
thé mot lan d6i v6i ting vi tri nhan sy chii chot trong mot khoang thoi gian phu hop
nhung khong it hon 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan yéu cau lam rd tir Bén moi thau.
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Truong hop nha thau khéng c6 nhin su chi chdt thay thé dap tng yéu cau cia HSMT
thi nha thau bj loai. Trong moi trudng hop, néu nha thau ké khai nhan sy cha chot
khong trung thyc thi nha thau khong duoc thay thé nhan sy khac, HSDT ciia nha thau
bi loai va nha thau s& bi coi 1a gian l1an theo quy dinh cia QCMS.

2.3 Tiéu chuin danh gia nha thiu phu dic biét

Bén moi thau s& chi xem xét, danh gia vé ning lyc k¥ thuat va kinh nghiém cia
nha thau phu dic biét cho phan cong viéc chuyén nganh dugc phép str dung nha thau
phu dic biét quy dinh tai Chuong II- Bang dit liéu dau thiu. Nha thau phy dic biét
dugc dé xuat phai co day du kinh nghiém, nang luc k¥ thuat dé thyc hién cong viéc va
phai dap Uing cac ti€u chi quy dinh.

Cac TCPG vé nang lyc va kinh nghiém cta nha thau phu dic biét duoc sir dung
theo tiéu chi “dat”, “khong dat”. Nha thau phu dic biét phai “dat” tit ca ndi dung néu
trong bang dudi day thi duoc danh gia 13 dép tng yéu cau vé nang luc va kinh nghiém.

Truong hop mot trong nhiing ndi dung dudi day dugc danh gia “Khong dat”/
“Khong dap tng” thi cac ndi dung con lai s€é khong dugc xem xét.

Nha thau phu dac biét duoc dé xuét trong nudc hoac quéc té phai c6 dﬁy du kinh
nghiém, ning lyc k¥ thuat dé thyc hién cong viéc va phai dap ung céc tiéu chi sau day:

Cac tiéu chi nang luc va kinh nghiém . Tai liéu
Yeéu cau .
TT M0 ta Tiéu chi danh gia can nop
1 Nang lwec tai chinh
Gia tri tai san r(‘)n‘g cua phé thau trong Mau sé6 11 va
Két qui hoat | n@m tai chinh gén nhat so voi thoi dinh kém tai liéu
o AU A0 done thiu phai d Pép tmg | o e
1.1 dong tai | dicm dong thau phai duong. su ciu ching minh nhu
chinh (Gia tri tai san rong = Tong tai san - Y huéng dan tai
Tong no) Bi¢u mau nay
Nha thau dd hoan thanh téi thiéu 01
hop dong tuong tu véi tu cach 1a nha
thau chinh (doc lap hodc thanh vién « . .
lién danh) hodc nha thau phu trong Mau  s6 O? va
khoang thoi gian ké tir ngay 01 thang dinh keém tai liéu
01 nam 2021 (ngay ky hop dong) dén ching minh
o | thoi diém déng thau. L Hop dong, Vin
1.2 Hop dong ) g; ‘ Dap (g E)O'p ’ g L
. twong tu Trong d6 hop dong tuong tu la: yéu cu af‘l xa‘c n .E.Am
- C6 tinh chit twong tw: Hop dong dich h?an thanh/BtlAen
vu vé sinh, lam sach bén ngoai ong ban nghle_:’m
cho 10 hoi/lo dot trong cong trinh cong thu/thanh 1y, hoa
- D3 hoan thanh c6 quy mé (gia tri) tbi
thiéu 1a 3,5 ty VND/nam.
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) Noi dung
khac
Cung cip ban sao
. . y cong chung
H¢ thong qu?m ly chat luong: dat ching Pap tmg (Chimg chi con
nhezm theo tiéu chu‘én I§O 9001:2015 yéu cau hiéu Iuc t6i thidu
Chimg  chi hodc tuong duong con hi¢u luc. dé{l ngdy c6 thoi
21 Quan Iy chit diém doéng thau)
. lu’?'ng va an Cung cip ban sao
toan Hé théng quan 1y an toan - Stc khoe y cong ching
nghé nghi¢p: dat chiing nhan theo Tiéu bap mg (Chung C,hi con
chuan ISO 45001:2018 hodc twong | Yeéucau | hiculyctoi thicu
duong. dén ngay co thoi
diém dong thau)

Muc 3. Tiéu chuin danh gia vé k§ thuat

Céac HSDT vuot qua bude danh gia vé ning luc, kinh nghiém s& duoc tiép tuc danh
gia ¢ buoc danh gia k¥ thuat.

Viéc danh gia vé k¥ thuat dbi véi ting HSDT dugc thuc hién theo phuong phap
chdm diém, HSDT cua nha thau c6 tong sé diém k¥ thuat bang hoic vuot muc 70
diém trén tong diém toi da 100 diém va khéng cé diém thanh phin nao thip hon
diém téi thiéu (qui dinh cu thé tai Bang dénh gia bén dudi) thi duge danh gia 1a dap
ng yéu cau vé mit ky thuat, duoc tiép tuc xem xét va danh gia & budc tiép theo. Viée
danh gia vé k¥ thuat bao gdm cac nodi dung sau day:

Thang Mire

diém chi | diém
tiét toi

thiéu

Mire
TT Noi dung danh gia diém
toi da

Ghi chu

A | Pham vi cung cip 5 5

Chao dung va day du pham vi cong viéc nhu
1 | yéu cau coa HSMT tai Myc 1 HHDV - 5
Chuong V - Pham vi cung cap

Chao khong dung hodc khong day dii pham vi
2 | cong viéc nhu yéu cau cua HSMT tai Muc 1 0
HHDYV - Chuong V - Pham vi cung cap

B | Yéu ciu thi cong 90

So' do to chirc va mo ta chirc ning, nhiém 10
vu

—Co6 so do to chuc véi day du cac vi tri chu
chot va cac doi thi cong;

1.1 10

— C6 mo ta chiic nang, nhiém vu cu thé cho tat
ca cac vi tri chu chot va cac doi thi cong

1.2 | —Co so db t6 chuc véi day du cac vi tri cha 7
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Thang Mirc
TT Néi dung danh gia diém | dilemchi | ditm | o hG
£ tiet toi
toi da .
thieu

chét va cac doi thi cong;
— C6 mo ta chirc nang, nhiém vu cy thé nhung

khong ddy di cho tat ca cac vi tri chi chdt
va cac ddi thi cong

—Khong c6 so do t6 chire. Hodc
1.3 —Khong c6 mo tad chic ndng, nhiém vu cu 0
thé, day du.

2 | Bién phap thi cong 30

Bién phap thi cong mé ta chi tiét, trinh tu cac

budc thi cong theo dung yéu cau cia HSMT

(lam sach duogc it nhat 90% tong s6 Ong cua

bd qué nhi¢t) toi thieu phai c6 cac ndi dung

chinh nhu sau:

— Bién phéap tiép can vi tri lam sach;

—Bién phap duc bo va sua chita lai 16p gach
chiu Itra trude va sau khi lam sach (néu c6);
— Bién phéap che chin dé bao vé cac dng bén
trong thiét bi dam bao khong bi an mon
trong qua trinh 1am sach; dam bao refractory
bén trong thiét bi khong bi tham udc va hu

2.1 | hong; , » 30

—Danh muc thiét bi, dung cu chinh dé thuc
hién cong tac v¢ sinh;

— Co6 phuong an thu gom nudc thai sau khi vé
sinh (nha thau thu gom nudc thai vao thung
chtra do nha thau cung cap va tap ket tai
phén xuong 40) dap ng tiéu chi nudc thai
ctia BSR t6i thiéu nhu sau:

v pH:6.0<pH<9.0

v Phosphorus: P< 6mg/1
v" N-kjeldahl < 40 mg/1
v Phenol < 100 mg/1

v' COD <2000 mg/l

— C6 bién phap thi cong, tuy nhién thiéu mot
2.2 (01) ndi dung chinh theo quy dinh tai Muc 20
2.1.

— C6 bién phap thi cong, tuy nhién thiéu tir
hai (02) ndi dung chinh tr¢ lén theo quy
dinh tai Muc 2.1; hodc

—Khong c6 bién phap thi cong.

23

3 | Tién d¢ thye hién 10 7
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. Thang Mirc
Mire diém chi | diém
TT Noi dung danh gia diém A . Ghi cha
e tiet toi
toi da . R
thi€u

C6 mo ta tién d6 hoan thanh cong viée < 03

310 gay/01 thit bi

10

C6 mo ta tién d6 hoan thanh cong viéc < 05

32 1gay/01 thit bi.

—Khong c6 mo ta tién do cong viéc hoac/va
3.3 | —Tién d6 hoan thanh cong viéc > 05 ngay/01 0
thiét bi

Kha ning huy déng thiét bi thwe hién cong

‘n 10 7
viéc

Bang

chung so
L X hitu  thiét
- Thiét bi thudc sé hiru ciia nha thau. bi

- C6 ké hoach huy dong thiét bi twong tng
4.1 voi muc 2.1, va 10

- C6 ké hoach huy dong thiét bi twong tng B}? ne Kha

4, Veimuc2l v ; ST,

) . N nan ué
- Thiét bi nha thau di thué/muon tir don vi /mu%'n

khéac. thiét bi

4.3 | Khong dap tmg yéu ciu tai muc 4.1 hodc 4.2 0

5 | Yéu ciu vat tw 10

Bién phép thi cong ciia nha thau khong st
5.1 | dung phuong phap duc bo 16p gach chiu ltra 10
va khong su dung hoéa chat.

- Truong hop nha thau st dung gach chiu
lira (néu c6 s dung theo Bién phap thi
cong), nha thau cung cap hd so, tai lidu cua
gach chiu lira dap mg cac thong sb k¥

59 thuat dinh kém HSMT, va/hoac .

| - Truong hop nha thau sir dung hoa chat dé
lam sach (néu co6 sir dung theo Bién phép
thi cong), nha thau cung cip hd so/tai licu
chimg minh héa chit nay da duoc sir dung
it nhét tai 03 dy an/Hop ddng.

53 Khong dap tng yéu cau tai muyc 5.1 hodc 5.2 0

6 | Yéu ciu quan Iy chit lwong 20

—C6 tai liéu/bién phap kiém soat chat luong
kha thi va tuong ung voi cac bién phap thi
cong tai myc 2.1 (lam sach duoc it nhat 90%

6.1 tong sd ong ctia bo qué nhiét).

20

—C6 bién phap kiém tra/danh gia do sach bé
miat dng kha thi va dép ung yéu ciu cua
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Thang Mirc

M}'r ¢ diém chi | diém
TT Noi dung danh gia diém X Lo Ghi cha
I8 tiet toi
toi da <X
thi€u

HSMT (t6i thiéu dat St-2 theo tiéu chuan
ISO 8501-1 hodac WI-3 theo ti€u chuan
SSPC NACE VIS-4).

—C6 tai liéu/bién phap kiém soat chat luong
kha thi va tuong ung voi cac bién phap thi
cong tai myc 2.1 (lam sach duoc it nhat 90%
tong sd bé mat dng ctia bo qué nhiét).

62 | —Co bién phap kiém tra/danh gia do sach bé 12
miat 6ng kha thi va dép ung yéu ciu cua
HSMT (t6i thiéu dat St-2 theo tiéu chuin
ISO 8501-1 hodc WI-3 theo tiéu chuin
SSPC NACE VIS-4) nhung khéng day du.

6.3 Khéng dap tmg yéu cau tai muc 6.2 va 6.1 0
C | Cac yéu chu khac 5 5

Cé6 van ban xac nhan voi cac ndi dung nhu

sau:

— Loai Hop dong: Pon gia cb dinh;

—Cam két dam bao nguén lyc (nhan sy, trang
thiét bi may moc, phuong ti¢n dung cu, vat
u....) dé‘hoép thanh pham vi cong viéc theo
tién do dé xuat;

— Cam két cung cap day du ching chi xuét x{r
cta hang hoa (C/O), chung chi chat lugng
cua hang hoa (C/Q) cho vat tu gach chiu lira
(néu c6 su dung theo bi¢n phép thi cong);

— Cam két cung cap du tai liéu ky thuat
(TDS), va tai liéu an toan (SDS) cua hoa
chat (néu c6 st dung theo bién phap thi
cong).

Khong c6 van ban xac nhan hodc c6 van ban
nhung khong day du cac ndi dung néu trén

Tong s6 diém 100

Muc 4. Tiéu chudn danh gia vé tai chinh (dé xép hang Nha thau)

4.1. Phuwong phap két hop giira ky thuat va gia:

Céch xéc dinh gia thép nhat duoc thue hién theo cac bude sau day:

Budc 1. Xac dinh gia dy thau.

Buéc 2. Stra 16i (thuc hién theo quy dinh tai khoan 1 Muc 31 CDNT).

Budc 3. Hiéu chinh sai 1€ch (thuc hién theo quy dinh tai khoan 2 Muc 31 CDNT).
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Budc 4. Xac dinh gia du thau sau stra 18i, hiéu chinh sai léch, trir di giam gia
(néu co)

Budc 5. Xac dinh diém gia:

Piém gia dugc xac dinh trén co so gia du thau sau stra 161, hiéu chinh sai 1éch, trir
di giam gia (néu c6). Cu thé nhu sau:

Dlém giédang xét = [Gthép nhit X (1 00)] / Gdang xét

.Trong do:

- Diém giddang xer: La diém gi4 tinh cho HSDT dang xét;

- Gunép nnée: gia du thau sau sira 161, hiéu chinh sai 1&ch, trir di gid tri giam gia (néu

¢6) cia HSDT ¢6 gia chao thau thap nhat;

- Gaang xét: gid du thau sau stra 161, hiéu chinh sai 1&ch, trir di gia tri giam gia (néu

c6) ciia HSDT c6 gia chao thau dang xét.

Budc 6. Xac dinh diém tong hop:

Diém tong hoPaang xet = (K x Piém K thufitdang xet + G x Diém

giédang xét)

Trong do:

- Piém k¥ thuatdang xet: La s6 diém duoc xac dinh tai budc danh gia vé ky thuat;

- Piém giddang xer: La s6 diém gia dugc xac dinh tai bude danh gia vé gia;

- K: Ty trong diém vé k¥ thuat quy dinh trong thang diém téng hop (30%);

- G: Ty trong diém vé gia quy dinh trong thang diém tong hop (70%);

- Bu6c 7. Xép hang nha thau:

HSDT c6 diém tong hop cao nhét dugc xép hang thir nhat
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Chwong IV. BIEU MAU DU THAU
Mau s6 01. Don dy thau.
Mau s6 02. Gidy uy quyén.
Mau s6 03. Thoa thuén lién danh.
Mau s6 04 (a). Bao lanh du thau ap dung d6i véi Nha thau doc lap.
Mau s6 04 (b). Bao lanh du thiu ap dung ddi v6i Nha thau lién danh.
Mau s6 05. Bang tong hop gia dy thau.
Mau s6 05 (a). Bang gia du thau cho hang hoa san xuat, gia céng trong nudc
Mau s6 05 (b). Bang gia du thau cua hang hoa san xuat, gia cong ngoai nudc

Mau s6 05 (c). Bang gia du thau ctia hang hod san xuat, gia cong ngoai nude da
nhap khau va dang dugc chao ban ¢ Viét Nam

Mau s6 05 (d). Bang gia du thau cho céac dich vu lién quan (néu c6)

Mau s6 06 (a). Ban ké khai thong tin vé Nha thau.

Mau s6 06 (b). Ban ké khai thong tin vé cac thanh vién ctia Nha thau lién danh
Mau s6 07. Hop ddng twong ty do Nha thau da thuc hién.

Mau s6 08. Bang d¢ xuat nhan su chu chdt.

Mau s6 09. Bang 1y lich chuyén mén cua nhan sy chu chét.

Mau s 10. Bang kinh nghiém chuyén mon ciia nhan sy chu chot.

Mau s6 11. Tinh hinh tai chinh ctia Nha thau.

Mau s 12. Pham vi cong viéc su dung nha thau phu

Mau s 13. Pham vi cong viéc su dung nha thau phu dac biét
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Miu s6 01
PON DU THAU

Ngay:  [ghi ngay thang ndm ky Pon dw thau]

Tén goi thdu:  [ghi tén g6i thau theo Ho so moi thau]

Thu moi thau sd:_ [ghi s6 trich yéu ciia Thw moi thau doi véi ddu thau han ché]

Kinh gri:  [ghi tén ciia Bén moi thau]

Sau khi nghién ctru H6 so moi thau va van ban sira d6i H6 so moi thau so [ghi
s6 cia van ban sira doi (néu ¢d)] ma ching t6i di nhan duoc, ching 61, [ghi tén Nha
thau dgc ldp/ tén ciia Nha thau lién danh theo Thoa thudn lién danh], cam két thuc hién
g6i thau [ghi tén goi thau] theo ding yéu cau néu trong HO so moi thau véi gia du
thau 1a [ghi gid tri bang s6, bang chir va dong tién] @ cing véi Bang tong hop gia du
thau kém theo .

Thoi gian thuc hién goi thau la [ghi thoi gian thye hién tat ca cdc cong viée
cia g6i thau quy dinh tai Chwong V. Yéu cau vé pham vi cung cap @] .

Loai hop dong: [ghi theo yéu cau HSMT].
Chung t6i cam két:
1. Chi tham gia trong mot Ho so du thau nay vai tu cach 1a Nha thau chinh.

2. Khong dang trong qué trinh giai thé; khong bi két luan dang 1am vao tinh trang
pha san hodc ng khong c6 kha nang chi tra theo quy dinh cua phép luat.

3. Khong thuc hién cac hanh vi bj cAm theo quy dinh ctia QCMS.
4. Nhitng thong tin ké khai trong H6 so du thau 14 trung thyc.

Néu Ho so du thau cua chung t61 dugc chép nhan, chiing t61 s€ thuc hién bién phap
bao dam thyc hién hop dong theo quy dinh tai Muc 38. Chi ddn Nha thau ciia HO so moi
thau.

H6 so dy thau nay c6 hiéu luc trong thoi gian “Ingay, ké tir ngay thang
5 ®)
nam :

Pai dién hop phap ciia Nha thau

(Nha thau doc lap/Pai dién cua lién danh theo Thoa thuan lién
danh) ©

[ghi tén, chire danh, ky tén va déng ddu]
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Ghi chu:

(1) Pon du thau phai duoc ghi ddy du va chinh xac vé tén cta goi thau, tén ciia Bén
moi thau, tén ctia Nha thau, thoi gian c6 hi€u luc cua HSDT, dugc dai dién hop phéap cta
Nha thau ky tén, dong dau, néu co.

(2) Gia dy thau ghi trong don du thau phai cu thé, cd dinh bang sb, bang chit va
phai phi hop, logic véi tong gia du thau ghi trong bang tong hop gia du thau, khong dé
Xuét céac gia du thau khac nhau hodc c¢6 kém theo diéu kién gay bat 1gi cho Chu dau tu,
Bén moi thau. Truong hop goi thau chia thanh nhiéu phan doc 1ap thi Nha thau phai
ghi gia dy thau cho timg phan

Truong hop Nha thau co giam gia dé xuét riéng trong Thu giam gia.

(3) Thoi gian thyc hién géi thau néu trong don du thdu phai phu hop véi dé xuit vé
k¥ thudt va tién d6 hoan thanh néu trong HSDT, duoc tinh tir ngdy hop dong c6 hiéu luc
cho dén ngay cac bén ky bién ban nghiém thu cudi cung xac nhan Nha thiu di hoan thanh
cac cong viéc trong hop dong,, khong bao gdm nghia vu bao hanh (néu c6).

(4) Thoi gian ¢ hiéu luc cua HSDT duogc tinh ké tir ngdy dong thau dén ngay
cudi cung c6 hiéu luc theo quy dinh trong HSMT. Tir thoi diém dong thau dén hét 24
gid cta ngay déng thau duoc tinh 1a 1 ngay.

(5) Ghi ngay dong thau theo quy dinh tai khoan 1 Myc 21. BDL.

(6) Truong hop dai dién theo phap lut cuia Nha thau ay quyén cho cip dudi ky
don du thau thi phai gui kém theo Gidy ty quyén theo Mau 02 Chuong nay; truong
hop tai Piéu 18 Cong ty hoidc tai cac tai liéu khac lién quan c6 phan cong trach nhiém
cho cap dudi ky Pon du thiu thi phai gii kém theo ban chup cac vin ban nay (khong
can lap Gidy uy quyén theo Mau s6 02 Chuong niy). Trudng hop Nha thau 1a lién
danh thi phai do dai dién hop phap cua tung thanh vién lién danh ky, tror truong hop
trong van ban Thoa thuan lién danh theo Mau s6 03 Chuong nay c6 quy dinh cac thanh
vién trong lién danh thoa thuén cho thanh vién dung dau lién danh ky Pon du thau.
Truong hop timg thanh vién lién danh cé iy quyén dé ky Théa thuan lién danh thi thuc
hién nhu ddi véi Nha thau doc 1ap. Néu Nha thau trang thau, trude khi ky két hop
d6ng, Nha thau phai trinh Bén moi thau ban chup duoc chimg thuc cac vin ban nay.
Trudng hop phat hién thong tin ké khai ban du 1a khong chinh xac thi Nha thau bi coi
la vi pham va bi xtr Iy theo Muc 3 CDNT.

(7) Truong hop Nha thau nép HSDT theo hinh thire truc tiép, Nha thau phai nop
ban gdc Pon dy thau kém theo HSDT. Pon dy thau phai duoc 1ap theo diing Mau quy
dinh trong HSMT (Mau s6 01), va phai duoc ky tén, dong dau (néu c6) boi Nguoi dai
dién theo phép luat ctia Nha thau hoic nguoi duoc Gy quyén.
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MAu s6 02
GIAY UY QUYEN ®

Hom nay, ngay thang nam , tai

To6i 1a [ghi tén, s6 Can cuwdée/ CCCD, chirc danh cia nguoi dai dién theo
phdp ludt ciia Nha thau], 13 ngudi dai dién theo phap luat cia [ghi tén Nha thau/
tén Cong ty néu la thanh vién lién danh] c6 dia chi tai [ghi dia chi ciia Nha thau/
ciia Cong ty néu la thanh vién lién danh], bang vin ban nay uy quyén cho [ghi
tén, sé Céin cudc/ CCCD, chirc danh ciia nguoi dwoc 1y quyén] thuc hién cac cong
viéc sau day trong qud trinh tham du thau géi thau [ghi tén gbi thau] do

[ghi tén Bén moi thau] to chirc:

[- Ky Don dy thau;

- Ky Théa thudn lién danh (néu c6);

- Ky cdc vén ban, tdi liéu dé giao dich véi Bén moi thau trong qud trinh tham gia
ddu thau, ké ca van ban dé nghi lam ré HSMT va van ban gidi trinh, lam r6 HSDT
hoac van ban dé nghi rut HSDT, sira doi, thay thé HSDT:

- Tham gia qud trinh hoan thién hop dong;

- Ky don kién nghi trong triecong hop Nha thdu cé kién nghi;

- Ky két hop dong véi Bén moi thau néu dwoc lwa chon]®.

Nguoi duge ty quyén néu trén chi thyc hién cac cong viéc trong pham vi oy
quyén voi tu cach 1a dai dién hop phap cua [ghi tén Nha thau/ tén cia Cong ty
néu la thanh vién lién danh]. [ghi tén nguoi dai dién theo phadp ludt cua Nha
thaw/ tén cia Cong ty néu la thanh vién lién danh] chiu trach nhiém hoan toan vé
nhitng cong viéc do [ghi tén nguoi dwoc 1y quyén] thuc hién trong pham vi uy
quyén.

Gidy uy quyén c6 hiéu luc ké tir ngay dén ngay 3. Gidy ty quyén nay
duogc 1ap thanh ban c6 gia tri phap 1y nhu nhau, nguoi ay quyén gitr ban,
ngudi duge ty quyén git ban.

Ngudi dwge iy quyén Ngudi iy quyén

[ghi tén, chirc danh, ky tén va [ghi tén nguoi dai dién theo phadp ludt cua

Nha thau/ ciia Cong ty néu la thanh vién

lién danh, chirc danh, ky tén va dong dcfu(
néu co)]

dong dau (néu cd)]
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Ghi chu:

(1) Truong hop Uy quyén thi ban gbc gidy uy quyén phai cé trong HSDT cung
v6i Pon du thiu theo quy dinh tai khoan 3 Muc 19 CDNT. Viéc uy quyén cua ngudi
dai dién theo phap ludt cia Nha thau cho cip phd, cap dudi, gidm ddc chi nhanh, nguoi
dimg dau van phong dai dién ctia Nha thau dé thay mit cho nguoi dai dién theo phap luat
ctia Nha thau thuc hién mét hodc cac ndi dung cong viéc néu trén day. Trong gidy Uy
quyén can xac dinh viéc sir dung con ddu trong trudng hop duoc ty quyén 1a ddu cia Nha
thau hodc dau ciia don vi ma ca nhan lién quan dugc uy quyén. Nguoi duge Gy quyén
khoéng duoc tiép tuc uy quyén cho ngudi khac.

(2) Pham vi uy quyén bao gobm mot hodac nhiéu cong viéc néu trén.

(3) Ghi ngay c6 hiéu lyc va ngay hét hiéu luc cua gidy ty quyén phi hop véi qua
trinh tham gia dau thau.

Mau 56 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuéc
Trang 43/89

Van bén duoc tai lén hé théng eoffice.bsr.com.vn. V&i sb dinh danh: 2903/BC-TMDV/2026



MAu sé 03
THOA THUAN LIEN DANH®

, ngay thang nam

Goi thau: [ghi tén géi thau]
Cin cit H so moi thau goi thau [ghi tén goi thau] ngdy _ thang
nam [ngay dwoc ghi trén HSMT];
Chung t6i, dai dién cho cac bén ky Thoa thuan lién danh tham dy thau, gom co:

Tén thanh vién lién danh [ghi tén tung thanh vién lién danh]

Dai dién la 6ng/ba:
Chitrc vu:

bia chi:

bién thoai:

Fax:

E-mail:
Tai khoan:

Ma so thué:

Gidy uy quyén sd ngay_ thang nim ___ (truong hop dwoc iy quyén).
Céc bén (sau day goi 1a thanh vién) thong nhat ky két Thoa thuan lién danh véi
cac ndi dung sau:

Piéu 1. Nguyén tic chung

1. Cac thanh vién ty nguyén hinh thanh lién danh dé tham dy thau goi
thau [ghi tén goi thau].

2. Céc thanh vién thong nhat tén goi cta lién danh cho moi giao dich lién quan
dén gobi thau nay la: [ghi tén cua lién danh theo thoa thudn].

3. Céc thanh vién cam két khong thanh vién nao duoc ty y tham gia doc lap
hoic lién danh véi thanh vién khac dé tham gia goi thau nay. Trudng hop tring thau,
khong thanh vién nao cd quyén tir chdi thue hién cac trach nhiém va nghia vu di quy
dinh trong hgp dong. Trudng hop thanh vién cua lién danh tir chdi hoan thanh trach
nhi€ém riéng ctia minh nhu da thoéa thuan thi thanh vién dé bi xir Iy nhu sau:

- Boi thurong thiét hai cho cdc bén trong lién danh;

- Boi thurong thiét hai cho Bén moi thau theo quy dinh néu trong hop dong;
- Hinh thurc xur Iy khdc [ghi O hinh thirc xur Iy khac].

Dié¢u 2. Phén cong trach nhiém

Céc thanh vién thong nhét phan cong trach nhiém dé thyc hién goi thau [ghi
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tén géi thau] d6i v6i timg thanh vién nhu sau:
1. Thanh vién dtng dau lién danh:

Céc bén nhit tri y quyén cho [ghi tén mdt bén] 1am thanh vién dimg dau
lién danh, dai dién cho lién danh trong nhitng phan viéc sau®:

[- Ky don du thau;

- Ky cdc van bdn, tai liéu dé giao dich véi Bén moi thau trong qud trinh tham du
thau, ké ca van ban dé nghi lam ro HSMT va van ban gidi trinh, lam ro HSDT hodc
van ban dé nghi rut HSDT, swa doi, thay thé HSDT;

- Thure hién bao dam du thau cho ca lién danh;

- Tham gia qud trinh hoan thién hop dong;

- Ky don kién nghi trong truong hop Nha thau lién danh cé kién nghi;

- Cdc cong viéc khac triv viéc ky két hop dong [ghi ¥o noi dung cac cong
viéc khdc (néu cd)].

2. Céc thanh vién trong lién danh thoa thuan phan cong trach nhiém thuc hién cong
viéc theo bang dudi day @:

n Noi dung cong viéc | Ty 1€ % so véi tong
STT Ten ddm nhén’ gia dur thiu
1 Tén thanh vién ding dau lién danh |- - %
- - %
2 Tén thanh vién thir 2 - - %
- - %

Toan by cong viéc

Z ~ ( . A 0
Tong cong ciia goi thiu Gia du thau/100%

(1) Chi phan chia theo cong viéc chinh cta goéi thau quy dinh tai Chuong 5. Yéu ciu
vé Pham vi cung cap.

Piéu 3. Hi¢u lye ciia Théa thuin lién danh
1. Thoa thuén lién danh c6 hiéu luc ké tir ngay ky.
2. Thoa thuén lién danh cham dit hidu luc trong céc trudng hop sau:

- Céc bén hoan thanh trach nhiém, nghia vu ciia minh va tién hanh thanh 1y hop
dong;

- Céc bén cung thoa thuan cham dut;

- Nha thau lién danh khéng tring thau;

- G6i thau [Ghi chinh xdc tén géi thau] bi hity theo thong béo ctua Bén
moi thau.

Thoa thuan lién danh dugc 1ap thanh ban co gia tri phap 1y nhu nhau,
moi bén g ban.
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PAI DIEN HQP PHAP CUA THANH VIEN PUNG PAU LIEN DANH
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

PAI DIEN HQP PHAP CUA THANH VIEN LIEN DANH
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

Ghi chu:

(1) Can clr quy md, tinh chét ciia goi thau, ndi dung Thoa thuan lién danh theo
mau nay c6 thé dugc sira d6i bo sung cho phit hop. Truong hop goi thau chia thanh
nhiéu phan doc lap thi trong Thoa thuan lién danh phai néu rd tén, s hiéu cua cac
phén ma Nha thau lién danh tham dy thau, trong d6 néu rd trach nhi¢m chung va trach
nhiém riéng cua tig thanh vién lién danh ddi v&i phan tham dy thau.

(2) Pham vi iy quyén bao gdm mét hodc nhiéu cong viéc néu trén.

(3) Phai ghi rd ndi dung cong viéc cu thé va ude tinh gid tri trong Gmg ma timg
thanh vién trong lién danh s€ thyc hi¢n, trach nhiém chung, trdch nhi¢m cua tirng thanh
vién, ké ca thanh vién démg dau lién danh.

(4) Truong hop Nha thau nop HSDT theo hinh thirc truc tiép cho Bén moi thau, Nha
thau phai ndp kém ban goc Thoa thuan lién danh kém theo HSDT.

Thoéa thuan lién danh phai dugc ky tén dy du boi tat ca cac thanh vién trong lién
danh va dong du (néu c6) ctia timg thanh vién.
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MAiu so 04 (a)
BAO LANH DU THAU @
(dp dung d6i véi Nha thau doc ldp)

Bén thu hwéng:  /ghi tén va dia chi ciia Bén moi thau]
Ngay phat hanh bao 1anh: __ /ghi ngay, thang, nam |
BAO LANH DU THAU s6:___[ghi s6 trich yéu ciia Bdo lanh du thau]

Bén bio linh:__ [ghi tén va dia chi noi phdat hanh, néu nhitng théng tin nay
chua duoc thé hién o phan tiéu dé trén giay in]

Chung t6i dugc thong bao rang [ghi tén Nha thau] (sau day goi 1a "Bén yéu cau
bao 1dnh") s& tham dy thau dé thuc hién goi thau /ghi tén géi thau] theo Thu moi thaw/
Thong bao moi thau sé [ghi sé trich yéu ciia Thu moi thau/ Théng bdo moi thau].

Chung t6i cam két v6i Bén thy huong rang chung t6i bao 1anh cho Nha thau tham
du thau géi thiu nay bang mot khoan tién 1a [ghi bang sé, bang chi va dong tién
/.

Béo lanh nay co6 hiéu lyc trong @ ngay, ké trngdy  thang  nam__ @),

Theo yéu ciu ciia Bén yéu cau bao lanh, chung t6i, voi tu cach 13 Bén bao lanh,
cam két chac chan s& thanh toan cho Bén thy huéng mot khoan tién hay céc khoan tién
khong vuot qua tong s tién 13 [ghi bang so, bang chit va dong tién] khi nhin duoc
vian ban thong bao Nha thau vi pham tir Bén thy huong trong d6 néu rd:

1. Nha thau rat HSDT hodc c6 van ban tir chdi thue hién mét hodc cac cong viéc
da dé xuat trong HSDT theo yéu cau cuia HSMT sau thoi diém dong thau va trong thoi
gian c6 hiéu luc cua HSDT.

2. Nha thau vi pham QCMS dan dén phai hity thau theo quy dinh tai Muc 33
CDNT.

3. Nha thau trang thau khong thuc hién bién phap bao dam thyc hién hop dong
theo quy dinh tai Muc 38 CDNT.

4. Nha thau khong tién hanh hodc tir chdi tién hanh hoan thién Hop dong trong
thoi han 10 ngay, ké tir ngay nhan dugc thong bao moi dén hoan thién Hop dong cua
Bén moi thiu hodc dd hoan thién Hop dong nhung tir chdi ky két Bién ban hoan thién
Hop dong, trir truong hop bét kha khéang.

5. Nha thau khong ky két hop dong trong thoi gian quy dinh tai Thong bao tring
thau ctia Bén moi thau ké tir ngay két thuc hoan thién Hop ddng, trir trudng hop bat

Mau 56 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuéc

. . ) ) Trang 47/89
Van ban dwoc tai Ién hé thong eoffice.bsr.com.vn. V&i s6 dinh danh: 2903/BC-TMDV/2026



kha khéang.

Néu Bén yéu cau bao 1anh duoc lya chon: bao lanh nay seé hét hiéu luc ngay sau
khi Bén yéu ciu bao lanh ky két hop dong va ndép Bao lanh thyc hién hop dong cho
Bén thy hudng theo quy dinh trong H so moi thau.

Néu Bén yéu cau bao lanh khong dugc lya chon: ngay sau khi chung toi nhan
dugc ban chup vin ban thong bao két qua lua chon Nha thau tir Bén thu hudng giri cho
Bén yéu cau bao lanh, bao lanh nay s& hét hiéu luc trong vong 30 ngay sau khi hét thoi
han hiéu luc ctia HO so dy thau.

Bit clr yéu cau bdi thuong nao theo bao ldnh ndy déu phai dwoc guri dén vin
phong chuing t61 trude hodc trong ngay do.

Dai dién hop phap cta ngan hang
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong diu]

Ghi chu:
(1) Ap dung trong trudng hop bién phap bao dam duy thau 1a thu bao lanh cua to chirc
tin dung hodc chi nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 1ap theo phap luat Viét Nam.

(2) Ghi theo quy dinh tai khoan 2 Myc 18 BDL.
(3) Ghi ngay dong thau theo quy dinh tai khoan 1 Muc 21 BDL.
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MAu s6 04 (b)
BAO LANH DU THAU @
(dp dung d6i véi Nha thau lién danh)
Bén thu hwéng:  /ghi tén va dia chi ciia Bén moi thau]
Ngay phat hanh bao 1anh: ___ /ghi ngay phat hanh bao lanh]
BAO LANH DU THAU s6:___ [ghi sé trich yéu ciia Bdo lanh du thau]

Bén bao linh:__ [ghi tén va dia chi noi phdat hanh, néu nhitng théng tin nay
chua duoc thé hién o phan tiéu dé trén giay in]

Chung t6i duoc thong bao rang [ghi tén Nha thau]™ (sau ddy goi 1a "Bén yéu cau
bao 1anh") s& tham dy thau dé thuc hién goi thau /ghi tén géi thau] theo Thu moi thaw/
Thong bao mdi thau sb [ghi sé trich yéu ciia Thu moi thaw/ Théng bdo moi thau].

Chung t6i cam két voi Bén thy huéng rang chung t6i bao lanh cho Nha thau tham
du thau g6i thiu nay bang mot khoan tién 1a [ghi bang sé, bang chit va dong
tién].

Bdo lanh nay c6 hiéu lyc trong ® ngay, ké trngdy  thang  nam @,

Theo yéu ciu ciia Bén yéu cau bao lanh, chung t6i, voi tu cach 13 Bén bao lanh,
cam két chic chin s& thanh toan cho Bén thu hudng mot khoan tién hay cac khoan tién
khong vuot qué tong sb tién 1a ... [ghi bang sé, bang chit va dong tién] khi nhan
dugc van ban thong bao Nha thau vi pham tir Bén thu hudng trong d6 néu rd:

1. Nha thau rat HSDT hodc c¢6 van ban tir chdi thue hién mot hodc cac cong viéc da
deé xuat trong HSDT theo yéu cau cia HSMT sau thoi diém dong thau va trong thot gian
¢06 hiéu luc cua HSDT.

2. Nha thiu vi pham QCMS dan dén phai hay thau theo quy dinh tai Muc 33
CDNT.

3. Nha thau trang thiu khong thuc hién bién phap bao dam thue hién hop dong theo
quy dinh tai Muc 38 CDNT.

4. Nha thau khong tién hanh hoc tir chdi tién hanh hoan thién Hop dong trong thoi
han 10 ngay, ké tir ngdy nhan dugc thong bao mdi dén hoan thién Hop dong ctia Bén moi
thau hodc da hoan thién Hop ddng nhung tir chdi ky két Bién ban hoan thién Hop dong,
trir trudng hop bat kha khang.

5. Nha thau khong ky két hop dong trong thoi gian quy dinh tai Thong bao trang
thau ciia Bén moi thau ké tir ngay két thuc hoan thién Hop dong, trir trudng hop bat kha
khéng.

Néu bét ky thanh vién ndo trong lién danh  [ghi day dii tén ciia Nha thau lién
danh] vi pham quy dinh d4u thau din dén khong dugc hoan tra bao dam du thau theo quy
dinh tai Muc 19.5 Chi din Nha thau ctia Hd so moi thau thi bao dam dy thau cua tit ca
thanh vién trong lién danh s€ khong dugc hoan tra

Néu Bén yéu cau bao 1anh duoc lya chon: bao lanh nay seé hét hiéu luc ngay sau
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khi Bén yéu ciu bao lanh ky két hop dong va ndép Bao lanh thuc hién hop dong cho
Bén thy hudng theo thoa thuan trong hop dong do.

Néu Bén yéu cau bao lanh khong dugc lwa chon: ngay sau khi chung toi nhan
dugc ban chup van ban thong bao két qua lga chon Nha thau tir Bén thyu huong gii cho
Bén yéu ciu bao lanh, bao lanh nay s& hét hiéu luc trong vong 30 ngay sau khi hét thoi
han hiéu Iyc ctia Hb so dy thau.

Bit ctr yéu cau bdi thudng nio theo bao ldnh ndy déu phai duoc gui dén vin
phong chung t61 trude hodc trong ngay do.
Pai dién hop phap cta ngan hang
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

Ghi chu:

(1) Ap dung trong truong hop bién phap bao dam du thau 1a thu bao lanh cua t6
chuc tin dung hodc chi nhanh ngan hang nudc ngoai dugc thanh 1ap theo phép luat
Viét Nam.

(2) Tén Nha thau c6 thé 1a mot trong céc truong hop sau dy:

- Tén cua Nha thau lién danh, vi du Nha thau lién danh A + B tham du thau thi tén
Nha thau ghi 12 “Nha thau lién danh A + B”;

- Tén cta thanh vién chju trach nhiém thuc hién bao lanh dy thau cho ca lién
danh hodc cho thanh vién khéc trong lién danh, vi du Nha thau lién danh A + B tham
du thau, truong hop trong Thoa thuén lién danh phan céng cho thanh vién A thuc hién
bao dam dy thau cho ca lién danh thi tén Nha thau dugc ghi 12 .../ghi tén thanh vién A]
(thay mit cho Nha thau lién danh A + B).

- Tén cua thanh vién li€n danh thyc hién riéng r€ bao lanh du thau.
(3) Ghi theo quy dinh tai khoan 2 Muc 18 BDL.
(4) Ghi ngay dong thau theo quy dinh tai khoan 1 Muc 21 BDL.
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Maiu s6 05

BANG TONG HOP GIA DU THAU

STT Noi dung Gia du thiu
1 Hang hoa (M)
2 Dich vu lién quan )]
T(;)l}g cdng gia du thau M) + (I)

(Két chuyén sang Pon du thiu)

Pai dién hop phap ciia Nha thau

(Nha thau doc ldp/Dai dién cua lién danh theo

Thoa thuan lién danh)

[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]
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MAu s6 05 (a)

BANG GIA DU THAU CHO HANG HOA SAN XUAT, GIA CONG TRONG

NUOC
1 2 3 4 5 6 7
Xuit xi,
STT Danh muc hang | Pon vi lli(l::l hiél;li/ I:l?ﬁn Pon gia Thanh tién
héa tinh uwong | MeWw NAAN gy thiu (Cot 4x6)
maoi thau | mac cua
san pham
; Hang hoa thir 1 MI
2 Hang hod thu 2 M2
Hang hod thur n Mn
n
Tong cong gia dw thiu ciia hang hoa di bao gdm thué, phi, M=M1+M2+...
+Mn

, ? 1€ phi (néu co) . o
(Ket chuyén sang bang tong hop gia dw thau- Mdu so 05 )

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 i ho so trong nude

Pai di¢n hop phap ciia Nha thau

(Nha thau doc ldp/Dai dién cua lién danh theo
Thoa thuan lién danh)

[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong diu]

Trang 52/89
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Ghi chu:
Cac cot (1), (2), (3), (4) do nha thau ghi phu hop véi quy dinh tai Phan 2. Yéu cau
vé pham vi cung cp; cac cot (5), (6), (7) do Nha thau dién.

Pon gia du thau tai cot (6) bao gdm cac chi phi can thiét dé cung cip hang hoa theo
yéu ciu ctia Bén moi thau,bao gém chi phi thué, phi, 1& phi (néu c6). Khi tham du thau,
Nha thau chiu trach nhiém tim hiéu, tinh toan va chao day du cac loai thué, phi, 1¢ phi
(néu c6) theo thué suat, mirc phi, 18 phi tai thoi diém 28 ngay trude ngay dong thau theo
quy dinh. Trudong hop Nha thau tuyén bd gia dy thau khong bao gdm thué, phi, 1& phi (néu
c6) thi HSDT cua Nha thau s& bi loai.

Péi voi hop dong theo don gia diéu chinh, tong gia tri vé thué, phi, 1& phi (néu co) s&
khong dugce xem xét trong qua trinh danh gia dé so sanh, xép hang Nha thau. Gia dé nghi
trang thau, gia trang thau va gia hop dong phai bao gém gia tri vé thué, phi, 1& phi (néu
co).

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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MAu s6 05(b)
BANG GIA DU THAU CHO HANG HOA SAN XUAT, GIA CONG

NGOAI NUGC
1 2 3 4 5 6 7 8
£ Xuét xir
Khoi . £ ,
Danh muc hang Do.fn lwgng }( yma | pon gia | Thanh tién Thl:e’ p,hl’
STT N vi ... | hiéu, nhan A A 1¢ phi
hoa , moi . du thau | (Cot 4x6) %,
tinh A mac cua (néu co)
thau . 2
san pham
1 |Hang hod thu 1 Al Tl
2 | Hang hoa thur 2 A2 12
n | Hang hoa thir n An Tn
Téng cong gia dw thiu ciia hang hoa chwa bao gém thué, phi, A=A1+A2+
18 phi (néu cé) ...tAn
2 y , = + +
Tong cong gia tri thue, phi, 1€ phi (néu co) T Ti_Trflz

Tong cong gia du thiu ciia hang hoa da bao gom thué, phi, 18
phi (né€u co) M=A+T
(Két chuyén sang bdng tong hop gid dir thau — Mau s6 05)

Pai dién hop phép ciia Nha thau
(Nha thau doc ldp/Pai dién cua lién danh theo
Thoa thuan lién danh)
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

Ghi chu:

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée

. ) Trang 54/89
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Cac cot (1), (2), (3), (4) do nha thau ghi phu hop véi quy dinh tai Phan 2. Yéu cau
vé pham vi cung cép.

Cac cot (5), (6), (7), (8) do Nha thau dién. Nha thau chao don gia dy thau tai cot (6)
theo quy dinh tai khoan 2 Muc 13 CDNT, bao gdm céc chi phi can thiét dé cung cip hang
hoa theo yéu cau cua Bén moi thau, khong bao gom cac chi phi thué, phi, 18 phi (néu c6)
tai cot (8) va khong bao gdm chi phi cta cac dich vy lién quan tai Mau sé 5(d).

Cot (8) bao gom tat ca cac loai thué, phi, 16 phi (néu c6). Khi tham dy thiu, Nha thau
phai chiu trach nhiém tim hiéu, tinh toan va chao day du cac loai thué, phi, 1¢ phi (néu co)
theo thué suat, mirc phi, 1& phi tai thoi diém 28 ngay trudc ngay dong thau theo quy dinh.
Truong hop Nha thau tuyén bd gia du thau khong bao gdm thué, phi, 1& phi theo yéu cau
cia HSMT thi HSDT ctia Nha thau sé bi loai.

Pbi voi hop dong theo don gia diéu chinh, tong gia tri vé thué, phi, 1& phi (néu co) s&
khong dugc xem xét trong qua trinh danh gia dé so sanh, xép hang Nha thau. Gia dé nghi
trang thau, gia trang thau va gia hop dong phai bao gém gia tri vé thué, phi, 1& phi (néu
co).

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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Mau s6 05(c)

BANG GIA DU THAU CHO HANG HOA SAN XUAT, GIA CONG NGOAINUGC
PA NHAP KHAU VA PANG DPUQC CHAO BAN TAI VIET NAM

1 2 3 4 5 6 7 8
Khoi Xl? a;f: ’ x| Thué, phi
STT Danh muc Pon | luwong hiéli’ nhin Pon gia | Thanh tien 16 ’lll)i ’
hanghéa  |vitinh| moi | v "2 Gy thau | (Cot 4x6) L P
A mac cua (néu co)
thau - 2
san pham
1 | Hang hoa thur 1 Al TI
2 |Hang hoa thur 2 A2 12
n |Hang hoa thir n An Tn
Tong cong gia dw thau ciia hang hoa khong bao gom thué, phi, | A=A1+A2+
1€ phi (néu c6) ...TAn
z £ < =T1+T2+
Tong cong gia tri thue, phi, 1€ phi (néu co) T Ti_Tle
Tong cong gia du thiu ciia hang hoa da bao gom thué, phi, 18
, ? phi (néu co) ‘ o Mz=A+T
(Ket chuyén sang bang tong hop gia dy thau- Mau so 05)

Pai dién hop phép ciia Nha thau
(Nha thau doc ldp/Pai dién cua lién danh theo
Thoa thuan lién danh)
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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Ghi chu:

Cac cot (1), (2), (3), (4) nha thau ghi phii hop véi quy dinh tai Phan 2. Yéu cau vé
pham vi cung cap. Cac cot (5), (6), (7), (8) do Nha thau dién. Pon gia du thau tai cot (6)
bao gdm céc chi phi can thiét dé cung cip hang hoa theo yéu cau ctia Bén moi thau.

Cot (8) bao gom tat ca cac loai thué, phi, 1& phi (néu c6). Khi tham dy thau, Nha
thau phai chiu trach nhiém tim hiéu, tinh toan va chao day du céac loai thué, phi, 1& phi
(néu cd) theo thué suat, mutrc phi, 1& phi tai thoi diém 28 ngdy trude ngay co thoi diém
dong thau theo quy dinh. Truong hop Nha thau tuyén bd gia dy thiu khong bao gdm thué,
phi, 1& phi thi HSDT cta Nha thau s& bi loai.

Pbi v6i hop dong theo don gia diéu chinh,tong gia tri vé thué, phi, 1& phi (néu co) sé
khong dugce xem xét trong qua trinh danh gia dé so sanh, xép hang Nha thau. Gia dé nghi
trang thau, gia trang thau va gia hop ddng phai bao gém gia tri vé thué, phi, 1& phi (néu
c0).

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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MAu s6 05 (d)
BANG GIA DU THAU CHO CAC DICH VU LIEN QUAN (néu cé)

1 2 3 4 5 6 7 8
Khéi piadiém | 2% | pon N
Mo ta Pon vi : " hoan 0 Thanh tién
STT | Gichvy | 1UODE | o | thuchitn [0 p | glady 5
7% | moi thau dich vu thau (Cot 3x7)

dich vu

Tong gia du thiu cho cic dich vu lién quan di bao gdm thué, phi,
1¢ phi (néu c6) U
(Két chuyén sang bang tong hop gid d thau- Mdu sé 05)

Pai dién hop phap ciia Nha thau
(Nha thau doc ldp/Dai dién cua lién danh theo
Thoa thuan lién danh)
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

Ghi chu:
Céc cot (1), (2), (3), (4), (5) va (6) do nha thau ghi phu hop véi Biéu dich vu lién quan
(néu c6) quy dinh tai Phan 2. Yéu cau vé pham vi cung cap.

Céc cot (7) va cot (8) do Nha thau dién.

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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] ‘ ‘ ‘ MAu s6 06(a)
BAN KE KHAI THONG TIN VE NHA THAU

Ngay:
S6 hiéu va tén goéi thau:

Tén Nha thdu:  [ghi tén Nha thau déc ldp hodc Nha thau lién danh]

Trong truong hop lién danh, ghi tén cua tung thanh vién trong lién danh

Noi Nha thau ding ky kinh doanh, hoat dong:  [ghi tén tinh/thanh phé noi déing ky
kinh doanh, hoat dgng, trieong hop la Nha thau lién danh thi ghi cho thanh vién dimg dau]

Nam thanh 1ap cong ty:  [ghi ndm thanh ldp céng ty, truong hop la Nha thau lién
danh thi ghi cho thanh vién dirng dau]

Dia chi hop phap ctiia Nha thau (theo ding ky hoat déng): ...........
[ triwong hop la Nha thau lién danh thi ghi cho thanh vién dimg dau]

Thong tin vé dai dién hop phap cua Nha thau [truong hop la Nha thau lién danh thi ghi
cho thanh vién dimg dau]

Tén:
bia chi:

S6 dién thoai/fax:

bia chi email:

Ghi chu:

1. Kém theo ban ké khai néu trén, cin cung cip ban chup mot trong cac tai liéu sau day:
Gidy chimng nhan dang ky doanh nghiép, Quyét dinh thanh 1ap hodc tai liéu cé gia tri trong
duong dugc cap boi co quan c6 thAim quyén cta nudc ma Nha thau dang hoat dong.

2. Trinh bay so d t6 chirc ctia Nha thau [trieong hop la Nha thau lién danh thi chi cho
thanh vién dimg dau].

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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Mau s6 06 (b)

BAN KE KHAI THONG TIN VE CAC THANH VIEN CUA
NHA THAU LIEN DANH

Ngay:
SO hi¢u va tén goi thau:

Tén Nha thau lién danh:

Tén thanh vién cua lién danh [trir thanh vién dimg dau]:

Qudc gia noi dang ky cong ty 14 thanh vién lién danh:

Nam thanh 13p cong ty 1a thanh vién lién danh:

Dia chi hop phap cta thanh vién lién danh tai qudc gia dang ky:

Thong tin vé dai dién hop phap ciia thanh vién lién danh
Tén:
bia chi:

S6 dién thoai/fax:

bia chi e-mail:

Ghi chu:

1. Kém theo ban ké khai néu trén, can cung cap ban chup mot trong cac tai liéu sau day:
Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép, Quyét dinh thanh 1ap hodc tai liéu c6 gia tri twong
duong duoc cap bdi co quan ¢ thim quyén cia nude ma Nha thau dang hoat dong.

2. Trinh bay so db t6 chirc.

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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MAiu s6 07

HQP PONG TUONG TU DO NHA THAU THUC HIEN @

___,ngay thang nam

Tén Nha thau: [ghi tén day di cia Nha thau]

Thong tin vé timg hop dong can bao dam céac thong tin sau day:

Tén va sb hop dong [ghi tén day di ciia hop dong, sé ky hiéu]
Ngay ky hop dong [ghi ngay, thang, nam]
Ngay hoan thanh [ghi ngay, thang, nam]
g;ﬁgodﬁr;i\é%fg thanh [ghi gid tri va dong tién] Tuong duong ____ VND
Trong trudong hop 1a thanh [ghi phan o Tuong dwong ___ VND

A o : tram gid hop | [ghi so tién
vién trong lién danh, ghi p v 2A A

i4 tri phan hop ddng ma c'{ong trong va dong tién
8 A tong gia hop da ky]
Nha thau dam nhiém S

dong]

Tén Chua dau tu, Bén mua

[ghi tén ciia Chii dau tw, Bén mua trong hop dong dang ké
khai]

bia chi:
Dién thoai/fax:

E-mail:

[ghi dd‘y du dia chi hién tai ciia Chi dau tur, Bén mual

[ghi so dién thoai, so fax ké ca ma quoc gia, ma vung, dia
chi e-mail]

danh gia HSDT®,

Mo ta tinh chat twong tu theo quy dinh tai Muc 2.1 Chwong III — Tié¢u chuin

1. Loai hang hoa

[ghi thong tin phu hop]

2. Vé gia tri

[ghi 56 tién bang VND]

3. V& gia tri hop dong da
thuc hién (3)

[ghi gid tri hop dong thuwc té dd thiee hién can cir theo gid
tri nghiém thu, thanh ly hop dong]

4. V& quy mo thuc hién

[ghi quy mé theo hop dong]

5. Cac dac tinh khac

[ghi cdc déc tinh khdc néu can thiét]

Nha thau phai giri kém theo ban chup cac vin ban, tai liéu lién quan dén cac hop
ddng d6 (xac nhan cua Chu dau tu, Bén mua vé hop déng da hoan thanh theo cic ndi
dung lién quan trong bang trén, Bién ban nghiém thu/thanh 1y hop ddng/hda don theo

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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quy dinh cua phéap luat...).
Ghi chu:
(1) Hop dong twong tu da thyuc hién 1a Hop ddng da hoan thanh, duoc nghiém thu.
Trong truong hop lién danh, timg thanh vién trong lién danh ké khai theo Mau nay.
(2) Nha thau chi ké khai noi dung tuwong ty voi yéu cau cia goi thau.

(3) Truong hop gia tri hop dong khong tinh bang VND thi quy dbi sang VND theo
ty gia quy dinh tai Muyc 2.1 Chuong III & lam co so danh gia.

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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Mau s6 08
BANG PE XUAT NHAN SU CHU CHOT

Nha thau phai ké khai cac nhan sy cha chét co ning lyc phu hop dap ung cac
yéu cau quy dinh tai Muc 2.2 Chuong III. Tiéu chuan danh giad HSDT va c6 thé sin
sang huy dong cho goi thau, bao dam khi ky hop ddng (néu duoc tring thau) khong co
nhan su d3 va dang huy dong cho goi thiu khac c6 thoi gian 1am viée trung véi thoi
gian thyc hién goi thau nay.

1 | Vitri cong vi€c: [ghi cu thé vi tri cong viéc dam nhdn trong goi thdu]

Tén: [ghi tén nhdn sw chii chot]

2 | Vitricong viée: [ghi cu thé vi tri cong viéc dam nhdn trong goi thau]

Tén: [ghi tén nhdn sw chii chot]

3 | Vitricong viéc

Tén

4 | Vitri cong vigc

Tén

5 | Vitricong viéc

Tén

Vi tri cong viéc

Tén

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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MAu s6 09
BANG LY LICH CHUYEN MON CUA NHAN SU CHU CHOT

Nha thau phai cung cip tit ca cac thong tin dugc yéu cau dudi day va phai gui
kém theo ban chup dugc ching thyuc cac vin bang, ching chi ¢6 lién quan.

Vi tri

Thong tin Tén Ngay, thang, ndm sinh:
nhan su

Trinh d¢ chuyén mén

Cong viéc | Tén cua nguoi str dung lao dong
hién tai

bia chi cia nguoi st dung lao dong

bién thoai Nguoi lién lac (trudng phong /
can bd phu trach nhéan su)

Fax E-mail

Chtrc danh S6 nam lam viéc cho nguoi sir
dung lao dong hi¢n tai

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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MAu s6 10
BANG KINH NGHIEM CHUYEN MON CUA NHAN SU CHU CHOT

Toém tit kinh nghiém chuyén mén va kinh nghiém quén 1y cu thé lién quan dén gbi
thau. Ké khai theo trinh ty thoi gian tir hién tai tré vé trudc.

Cong ty/Dyw an/Chirc vu/Kinh nghiém

chuyén mon va quén ly cd lién quan

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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MAiu s6 11
TINH HINH TAI CHINH CUA NHA THAU ®

Tén Nha thau [doc lap hodc lién danh]:

Ngay:

Tén thanh vién ctia Nha thau lién danh /trueong hop la Nha thau lién danh]:

S liéu tai chinh cho 3 nam gan nhat ® [VND]

Nam 1; Nam 2; Nam 3:

Théng tin tir Bang cAn ddi ké toan

Tong tai san

Té)ng ng

Gia tri tai san rong

Tai san ngan han

No ngin han

Vén luu dong

Théng tin tir Bao cdo két qua kinh doanh

Tong doanh thu

Doanh thu binh quan
hang ndm @

Lo1 nhuan trudc thué

Loi nhuan sau thué

Pinh kém la ban sao cac bao cdo tai chinh (cac bang can doéi ké toan bao goém tat ca
thuyét minh c6 lién quan, va cic bdo céo két qua kinh doanh) cho ba ndm gan nhat @),

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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nhu da néu trén, tuan thu cac diéu kién sau:

1. Phan anh tinh hinh tai chinh ctia Nha thau hodc thanh vién lién danh (néu 1a Nha thau
lién danh) ma khong phai tinh hinh tai chinh ciia mot cha thé lién két nhu cong ty me
hodc cong ty con hoidc cong ty lién két voi Nha thau hodc thanh vién lién danh.

2. Cac bao cdo tai chinh phai hoan chinh, ddy dii noi dung theo quy dinh.

3. Cac bao céo tai chinh phai twong tng véi cac ky ké toan da hoan thanh va-kém theo
1a ban chup mot trong cac tai li€u sau day:

- Bién ban kiém tra quyét toan thué;

- T khai ty quyét toan thué (thué gia tri gia ting va thué thu nhap doanh nghiép) c6 xéc
nhén cua co quan thué vé thoi diém da ndp to khai;

- Tai liéu chiing minh viéc Nha thau da ké khai quyét toan thué dién tu;

- Van ban xéac nhan cua co quan quan 1y thué€ (xac nhan s6 ndp ca ndm) veé viéc thuc hi¢n
nghia vu thug;

- Bao cao tai chinh duoc kiém toan;

- Céc tai liéu khac.

Ghi chu:

(1) Truong hop Nha thau lién danh thi timg thanh vién cta Nha thau lién danh
phai ké khai theo Mau nay.

(2), (4) Khoang thoi gian dugc néu & dy can gidng khoang thoi gian duge quy
dinh tai Muyc 2.1 Chuong III. Tiéu chuan danh gia HSDT.

(3) Doanh thu binh quan hang nim duoc xac dinh bang cach 14y tong doanh thu
clia cac nam chia cho s6 nam dua trén théng tin da dugc cung cap.

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
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Mau s6 12
PHAM VI CONG VIEC SU DUNG NHA THAU PHU O

Pham vi Hop dong hoic
gpr | Tén Nha thau con Khoi lwong | Gia tri % viin ban thoa
phu @ . g) cong viéc® | woe tinh ® | thuédn véi Nha
viéc X ©)
thau phu
1
2
3
4
Ghi chu:

(1) Trudong hop Nha thau khong sir dung Nha thau phu thi khong phai ké khai
theo Mau nay.

(2) Nha thau ghi cu thé tén Nha thau phy. Trudng hop khi tham du thau chua xéac
dinh duogc cu thé danh tinh cta Nha thau phu thi chi ké khai vao c¢dt “Pham vi cong
viée”, “khoi lugng cong viéc”, “gid tri udc tinh”. Truong hop duogc lua chon tring
thau thi khi huy dong thau phu thuc hién cong viéc da ké khai phai dugc sy chap thuan
ciia Bén moi thau.

(3) Nha thau ghi cu thé tén hang myc céng viéc danh cho Nha thau phu.

(4) Nha thau ghi cu thé khdi lvgng cong viée danh cho Nha thau phu.

(5) Nha thau ghi cu thé gia tri % coéng viéc ma Nha thau phu dam nhén so voi gia
du thau.

(6) Nha thau ghi cu thé sé hop dong hoic vin ban thoa thuan, néu ¢ va nop kém
theo ban géc hodc ban chup dugc ching thuc cac tai licu do.
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MAiu s6 13

PHAM VI CONG VIEC SU DUNG NHA THAU PHU PAC BIET @

Pham vi Hop dong hoic
gpr | Tén Nha thau obn Khoi lwong | Gia tri % vin bin théa
phu dic biét Viécg) cong viéc® | woe tinh ® | thudn véi Nha
: thau phu ©
1
2
3
4
Ghi chu:

(1) Chi st dung khi trong HSMT cho phép sir dung Nha thau phu dic biét theo
quy dinh tai Chwong 5. Yéu ciu vé Pham vi cung cdp. Truong hop Nha thau
chinh str dung Nha thau phu dic biét thi ké khai theo Mau nay.

Nha thau phu dac bi¢t s€ dugc Bén moi thau danh gia vé Nang luc, Kinh
nghiém theo quy dinh tai Chuong 3. Tiéu chuan danh gia HSDT.
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Céc thong tin trong Chuong nay 13 co s¢ cho Nha thau 1ap HSDT ciing nhu

PHAN 2. YEU CAU VE PHAM VI CUNG CAP

Chuong V. YEU CAU VE PHAM VI CUNG CAP

1ap cac mau theo quy dinh tai Chuong IV. Biéu mau dy thau.

Muc 1. Pham vi cong viéc, tieu chi lam sach va yéu cau vat tw, phu ting

TT

Ma
HHDV

Tén HHDV

Mo ta

bVT

SL

JOO1311

Dich vu bao
dudng, sta
chira/
Maintenance
service

Thué dich vu v¢ sinh lam sach duong 6ng bd qua
nhiét (superheater tube) 10 hoi A-4001A/B/C/D

1. Pham vi cong viéc

Cung cép dich vu dé thuc hién cong vi¢c lam sach bé
mat bén ngoai cac 6ng bd qua nhiét cua cac 16 hoi A-
4001x, bao gdm nhung khéng giéi han nhitng cong
viéc chinh sau day:

— Khao sat hién truong, dé xuat phuong an thi
cong, ké hoach kiém soat chat luong va lap ké
hoach thuc hién cong viéc;

— Chuén bi quy trinh/cac budc dé thyc hién cong
viéc va trinh BSR xem xét/phé duyét trudc khi
tién hanh coéng viéc. Quy trinh phai thé hién duoc
bién phap kiém soat hiéu qua/ két qua trude va
sau khi lam sach; luu y: Phuong 4n lam sach phai
dam bao: Khong tich tu nudc trén gach chiu lua,
khong gay dn mon dén cac duong dng hién hitu;

— Cung cap dung cu, vat tu, thiét bi va cac nguén
luc can thiét dé thuc hién cong viéc v¢ sinh;

— Giam sat va to chirc thuc hién 1am sach thiét bi
theo phuong an da duogc phé duyét. Ky hd so
kiém soat chat lugng va nghiém thu cong
doan/hoan thanh;

— Tiéu chi 1am sach gom:
+ Lam sach duoc it nhit 90% tong sb dng cua
bd qué nhiét;

+ Lam sach bé mit éng dat yéu cau St-2 cia
tiéuvchuén ISO 8501-1 hoac WJ-3 cua tiéu
chuan SSPC NACE VIS-4.

3. Yéu cau vit tu, phu tung

Nha thau tur trang bi va cung cap day du cac vat tu,
phu ting dung cho hé thong thiét bi lam sach bao
gdém nhung khong gidi han:

Pack

04
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TT

Ma

HHDV Tén HHDV

Mo ta

bVT

SL

Céac vat tu, hoa chét phuc vu cong viéc lam sach;
Nhién liéu dé van hanh thiét bj 1am sach;
Phu kién kém theo thiét bi;

Puong dng két ndi cip nudc dau vao cho bom
cao ap;

Day tiép dia theo quy dinh dé ndi dat toan bo hé
thong duong dng va thiét bi;

Bat che chan...;

Chuén bj vat tu, phu ting thay thé trong qua trinh
van hanh, lam sach néu c6 hu hong xdy ra. Bam
bdo khong bi gidn doan khi thuc hién cong viée
va cham tién do.

Ghi chu:

Ho so/tai liéu/ban vé ky thuat dinh kém HSMT nay la tai sdn cua BSR. Moi sao
chép dudi bat ky hinh thiic ndo phai dugc sy dong ¥ bang vian ban ciia BSR.
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Phin 3. HOP PONG VA BIEU MAU HOP PONG
Chuwong VI. HOP PONG

HOP PONG PON GIA THUE DICH VU

S6 -20.../HPDPG/BSR-TEN NCC

Ngay I 120...

GIUA
CONG TY CO PHAN - TONG CONG TY LQC HOA DAU VIET NAM

VA

Tén Nha cung cip

Vé viéc [tén gobi thau]
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap — Tuw do — Hanh phic
&

HQP PONG
S6: -20.../HPDG/BSR-TEN NCC

Vé viée Ky hop dong don gia [tén goi thiu] theo Pon hang sb [s6 don hang]

Cin ctr BO luat Dan su s6 91/2015/QH13 ngay 24/11/2015 cia Qubc hoi nude Cong
hoa xa hdi cht nghia Viét Nam;

Céan ctr Luat Thuong mai cia nuéc Cong hoa xa hdi chi nghia Viét Nam s6
36/2005/QH11 ngay 14/6/2005;

Cin ctr nhu cau va kha ning cua hai bén.

‘ Hom nay, ngay thang nam 20.., tai Cong ty cd phan — Tong cong ty Loc hoa
dau Viét Nam, s6 208 Dai 16 Hung Vuong, phuong Nghia L, tinh Quang Ngéi. Ching to1
gom cac bén dudi day:

BEN A: CONG TY CO PHAN — TONG CONG TY LQC HOA DAU VIET NAM (BSR)

Nguoi dai dién: C)ng ....... ChlIC VU: weeeeeeernnns

(Theo Uy quyén sb ....... /QD-BSR ngay //20..)

bia chi: S6 208 Pai 10 Hung Vuong, Phuong Nghia Lo, tinh Quang Ngai, Viét
Nam.

bién thoai: (0255) 3825 825 Fax: (0255) 3825 826.

Tai khoan: 0271007777779 tai Ngan hang Thuong mai CP Ngoai Thuong Viét
Nam, Chi nhanh Quang Ngai

Ma s6 thué: 4300378569

BEN B: TEN NCC

Nguoi dai dién: Ong..... Chuc vu:

biachi: ..

bién thoai: ... Fax: .........

Tai khoan: ...

Mai so thue: ...

Nham tao thuaq loi cho haj bén trong viéc cung cfip dich vu cho BSR dugc chinh xac va kip
thoi, hai Bén dong y ky ket HOP PONG DON GIA (sau day goi chung 1a HGP DPONG) ve
viéc cung cap hang hoa theo cac diéu kién va dieu khoan sau day:

PIEU1 GIA TRI TAM TiNH HQP PONG VA PON GIA

1.1 Gia tri tam tinh cua Hop dong: ...... ddng (Bang chit: ..... ddng). Gia tri ndy can ct theo s6
luong du kién nhu tai PHU LUC 01 dinh kém.

1.2 Loai hop ddng: Hop ddng theo don gia c6 dinh/diéu chinh.
1.3 Bon gia cho cac hang muc dich vu duogc liét ké tai PHU LUC 01 dinh kém Ia cd dinh va
c6 hi¢u lyc trong subt thoi gian hiéu lyc ctia Hop déng va ap dung cho céc CONG VAN
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YEU CAU THUC HIEN DICH VU/DON DAT HANG phat hanh trong khoang thoi gian
hi€u lyc cia Hop dong.

1.4 Pon gia nhu quy dinh tai PHU LUC 01 bao gdm tit ca cac loai thué (ngoai trir thué VAT)
va chi phi can thiét @& Bén B tién hanh thyc hién dich vu cho Bén A tai Nha méy loc dau
Dung Quét, x3 Van Tuodng, tinh Quang Ngii va thuc hién day du cac nghia vu theo quy
dinh cia HOP PONG nay.

1.5Bén B phéi chiu cac loai thué, phi va chi phi lién quan dén dich vu qué trinh thyuc hi¢n
HOP DONG nay.

1.6 Trur khi c6 thoa thuén khac gitta Bén A va Bén B, don gia quy dinh tai PHU LUC 01 cua
HOP DONG néu trén sé& cb dinh trong sudt thoi han hiéu lyc cia HOP PONG.

PIEU2 PHAM VI CONG VIEC VA CAC BUOC TRIEN KHAI PAT HANG

2.1 Pham vi cOng viéc:

2.1.1 Bén B ddng y va co trach nhiém cung cép chinh xac dich vu dung chat lugng va ding
thoi han dich vu trong cac truong hop quy dinh trong Diéu 4 cia HOP DPONG nay cho
Bén A va dap tng yéu cau k¥ thuat tai Diéu 2 va theo don gia chi tiét tai Phy luc 1 ctia
HOP DONG.

2.1.2 PHU LUC 01 la mot phan khong thé tach roi cia HOP DONG nay.

2.2 Cic buée trién khai dit hang:

2.2.1 Khi Bén A c6 nhu ciu vé hang hod nim trong danh muc PHU LUC 01 cua HOP
PONG, Bén A sé& gii CONG VAN YEU CAU THUC HIEN DICH VU/DON PAT
HANG dugc ky boi dai dién c6 tham quyén ctia Bén A t6i Bén B bang mot trong cac
hinh thtrc sau day: email, fax.

2.2.2  Sau khi nhan CONG VAN YEU CAU THUC HIEN DICH VU/DON DAT HANG tir

Bén A, Bén B c6 nghia vu x4ac nhan trong vong 02 ngay lam viéc thong qua mot trong
cac hinh thirc email hodc fax va tién hanh giao hang trong vong .....tuan.

2.2.3 Gia tri tbi thiu mot 1an dat hang 1a ..... VND (..... triéu dong). Trudng hop dat hang c6
tong gia tri dudi ......... [ ddng) thi khi dat hang Bén A sé& phai tra thém cho Bén B
...VND (.... @dng) cho chi phi cAu thanh don hang.

PIEU3 YKUCAUKY THUAT, CHAT LUQNG DICH VU VA BAO HANH

3.1  Cung cap ding chit luong dich vu va yéu cau ky thuat hang hoa theo mé ta tai PHU
LUC 01.

3.2 Thoi han bao hanh: ...... thang ké tir ngay nghiém thu dich vy, hang hoa.

33 Trong thoi han bao hanh, néu phat hién thiy bt ky mot 15i nao phat sinh, khong dam
bao nhu quy dinh ctia Hop dong, Bén A c¢6 quyén yéu ciu Bén B tham gia vao viéc
kiém tra, xac dinh 1i. Trong vong 03 ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc thong béo
bang vin ban ctia Bén A, Bén B phai gui thong bao ké hoach thuc hién nghia vu Bao
hanh cho bén A dé xem xét va théng nhét, va cr dai dién co chire nang tham gia vao
viéc kiém tra, xac dinh.

3.4  Néu Bén B khong khic phuc duoc cac khiém khuyét, hu hong trong khoang thoi gian
mudi 1dm (15) ngay 1am viée, Bén A sé& tu khic phuc sira chira bang nhan luc va chi
phi cua minh hodc thong qua bén thr ba. Trong truong hop nay, Bén B chiu trach
nhi¢m hoan trd cho Bén A toan b chi phi stra chira, thay thé nay can cu theo cac
chimg tir hop 1é ma Bén A cung cip.
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3.5  Bén B s& khong chiu trach nhiém bao hanh néu hu hong 13 do 18i cua ngudi sir dung
cua Bén A gay ra.

Pitu4  THOI GIAN THU'C HIEN HQOP PONG VA DICH VU
Thoi gian thyuc hién hop dong: .... nam ké tir ngay ky hop dong.

Thoi gian thuc hién dich vu: ...... tuan ké tir ngay ky PON DAT HANG.

Pitu5s  BAOPAM THUC HIEN HOP PONG

5.1 Trude khi Hop déng c6 hiéu luc, Bén B phai nop cho Bén A mdt bao dam thuc hién
hop dong bang hinh thirc bao lanh ciia ngan hang c6 gia tri bang 5 % gia tri Hop dong
dé dam béao nghia vu va trach nhiém cta minh trong vi¢c thyc hién Hop déng. Hiéu
luc ctia bao lanh thyc hién Hop dong c6 hiéu luc ké tir ngay Hop dong c6 hiéu luc cho
dén sau 30 ngay ké tir ngay hai bén ky Bién ban nghi¢m thu toan b hang héa cua Hop
ddng d3 ky. Mau bao lanh thuc hién hop dong duoc qui dinh tai Phu luc 02 — Céc biéu
mau Hop dong.

5.2 Béo dam thyuc hién Hop dé)ng s& duoc tra cho Bén A nhu mdt khoan bdi thuong cho
bat cir thiét hai nao phat sinh do 15i ctia Bén B khi Bén B khong hoan thanh nghia vu
va trach nhiém ctia minh theo Hop dong.

53 Bén A phai hoan tra bao dam thyc hién Hop ddng cho Bén B ngay sau khi hodc khong
cham hon 30 ngay ké tir khi toan bd hang hoa ctia Hop ddng duoc ban giao, nghiém
thu, déng thoi Bén B dd chuyén sang thuc hién nghia vu bao hanh theo quy dinh.

5.4 Bao dam thuc hién hop dong s& gia han tuong Gmg néu thoi gian thuce hién Hop dong
kéo dai so véi thoi gian ghi trong Hop dong.

PIEU6 THANH TOAN

6.1 Dong tién thanh toan : Viét Nam dong.

6.2 Hinh thirc thanh toan: chuyén khoan vao sb tai khoan do Bén B chi dinh. Chi phi
chuyén khoan do Bén A chiu trach nhiém thanh toan cho Ngan hang.

6.3 Thanh toan:

Bén A thanh toan cho Bén B toan b0 tri gia hang hoa theo ting CONG VAN YEU
CAU THUC HIEN DICH VU/DON DAT HANG trong vong 30 ngay ké tir ngay nhan
du bo chung tir thanh toan hop 1é cia Bén B bao gom:
Cong vin dé nghi thanh toan (ban gbc);
Cac chung chi, tai li¢u nhu quy dinh tai Phu luc 01 (ban géc hoac ban sao);
Hoa don GTGT theo quy dinh cia Bo Tai chinh (ban gdc/ban dién tir);
Bién ban nghiém thu hang hoa (ban in hé théng).

PIEU7. PHAT VIPHAM HQP PONG VA BOI THUONG THIET HAI

7.1 Néu nhan sy Bén B khi thuc hién cong vi¢c (cung cép dich vu, thuc hién dich vu)
trong pham vi Nha may loc diu (ctia Bén A) ma vi pham cac quy dinh ctiia Bén A vé
an ninh, an toan, stc khoé, moéi truong va phong chdy chira chdy (ATSKMT), Bén B
s& phai chiu cac muc phat twong Gmg nhu duoc quy dinh chi tiét tai muc 5.24 trong
Quy trinh BSR-HSE-PRO-017 Rev.2 — Cac quy dinh chung vé an toan, stc khoé, moi
truong.

7.2 Néu Bén B thuc hién dich vy chdm, khong ding thoi han quy dinh tai ting CONG
VAN YEU CAU THUC HIEN DICH VU/DON DAT HANG thi Bén B phai ndp phat
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7.3

1% gia tri cia dich vu chdm cho mdi tudn (07 ngdy) cham (khéng bao gdm thué
VAT), tong sO tién phat khong vuot qua 8% gia tri dich vu theo timg CONG VAN
YEU CAU THUC HIEN DICH VU/DON DAT HANG.

Bén B phai chiu phat 8% gia tri Hop dong (khong bao gém thué VAT) trong céac
truong hop: Bén B don phwong huy Hop dong sau khi Hop dong di c6 hiéu luc, trir
truong hop bat kha khang (chién tranh, bao loan, dinh cong, hoa hoan, li lut, dich
bénh, cac 1y do kiém dich, cAm van...). Khi xay ra truong hop bat kha khang, Bén B
phai kip thoi thong bao bang vin ban cho Bén A vé sy kién d6 va nguyén nhan gy ra
su kién trong vong 72 gio ké tir khi xay ra sy kién bat kha khang, trir truong hop mét
thong tin lién lac. Bong thoi, trong vong 30 ngay ké tir ngay xay ra su kién bat kha
khang Ben B phai chuyen cho Bén A Van ban xac nhan vé su kién bat kha khang d6
duoc cip boi mot t6 chirc ¢6 thim quyén hodc phong thuong mai tai nude so tai noi
xay ra su kién bt kha khang. Trir khi ¢ ¥ kién ctia Bén A bang van ban, Bén B van
phai tiép tuc thuc hién cac nghia vu hop ddng ctia minh theo hoan canh thyc té cho
phép va phai tim moi bién phéap hop 1y dé thuc hién cac phan viéc khong bi anh hudng
ctia truong hop bét kha khang.

NEU VIEC THUC HIEN DICH VU BI MUON HON 04 TUAN THEO QUY BINH TAI CONG VAN
YEU CAU THUC HIEN DICH VU/ PON DAT HANG, LOAI TRU CAC TRUGNG HOP
BAT KHA KHANG. TRONG TRUONG HQP NAY, NGOAI VIEC PHAT VI PHAM HQOP DONG, BEN
A cO QUYEN HUY HOP PONG MA KHONG CAN PHAI PUA VU VIEC RA TOA HOAC TRONG
TAL

PIEUS. TRACH NHIEM CUA CAC BEN

8.1

8.2

Trach nhi¢m Bén A:

- Thu:c hién dﬁy du trach nhiém va nghia vu ddi v6i Bén A theo quy dinh cia HOP
DONG nay.

- Tb chirc khoa hoc an toan va cap thé ra vao Nha may cho nhirng nhan su va phuong
tién cua Bén B du diéu kién.

- B tri nhan sy giam sat qua trinh thyc hién Hop dong ciia Bén B

- Cho phép Bén B lam viéc thém gio néu c6 yéu cau

- Tir chéi khong cho phép nhan su/thiét bi ciia Bén B lam viéc trong trudng hop phat
hién khong du dicu ki€n an toan dé trién khai cong viéc.

- Tiép nhan, kiém tra hang hoa so v6i quy dinh trong HOP DPONG ngay sau khi nhan
hang, trudng hop phat hién hang khong ding chung loai, quy cach va chat luong thi
1ap bién ban yéu cau Bén B ddi hang phii hop hodc tir chbi nhan hang.

- Bén A c6 trach nhiém tuy bao quan hang hoa ké tir thoi diém Bén B ‘chuyén giao
hang héa dam bao céc diéu kién ding theo PHU LUC 01 cua HOP PONG. Bén B
khong c6 trach nhi¢m bdi thuong thiét hai néu chat luong san phém khong dam bao
hoic hu hong do 15i ciia Bén A ké tir thoi diém chuyén giao.

- Thanh toan ddy du va dang han cho Bén B theo quy dinh tai Piéu 6 caa HOP
DONG.

Trach nhi¢m Bén B:
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- Thu:c hién déy du trach nhiém va nghia vy dbi véi Bén B theo quy dinh cia HOP
DONG nay;

- T chirc trién khai thyc hién Hop dong tudn thii Quy trinh BSR-000-029 ctia BSR ;

- Sén sang hd trg k¥ thuat cho Bén A trong vong 48 gio ké tir khi nhan dugc vin ban,
thong bao yéu cau hd trg ctia Bén A;

- Nhan su, thiét bi, dung cy, ... tham gia trién khai Hop déng cua Bén B phai c6 dr:iy
du cac chimg chi con hiéu luc theo dung Hop ddng, cac quy dinh hién hanh caa Co
quan Nha nudc c6 tham quyén va Bén A;

- Bén B chiu trach nhiém hoan toan vé viéc lap phuong 4n dam bdo an toan cho con
nguoi, an toan, phong chong chdy nd khi thuc hién cong viéc trong nha may.

- Cac nhan sy cua Bén B phai hoc khoa hoc an toan do Bén A td chirc va duogc cép
thé trudce khi duoc vao lam viéc trong Nha may.

- Bén B phai trang bi ddy du cac trang thiét bi bao ho lao dong phu hop voi diéu kién
lam viéc tuan thu quy dinh hi¢n hanh cho toan by nhan sy cua minh khi tham gia
trién khai Hop dong.

- Bén B phai td chuc cong tac v€ sinh moi truong va chiu trach nhi¢m thu gom, van
chuyén toan bd rac thai trong qué trinh thyc hién Hop dong dén noi quy dinh cta
Bén A.

- Chiu tt ca cac phi ton, thiét hai va chi phi phat sinh cho Bén A do khong cung cép
du Dich vu cho Bén A hodc do viéc khong thup hién hay thuc hién khong dﬁy du
nghia vu ctia minh dugc quy dinh trong HOP PONG nay

- Lap hd so thanh toan diy du theo quy dinh cia HOP DONG.
PIEU9 BATKHA KHANG

9.1 Trong hop dong nay, bat kha khang duoc hiéu 13 nhitng su kién nim ngoai tim kiém
soat va kha nang ludng trudc cua cac bén, chang han nhu: chién tranh, bao loan, dinh
cong, hoa hoan, thién tai, dich bénh, cach ly do kiém dich.

9.2  Khi xay ra truong hop bat kha khang, bén bi anh hudng boi sy kién bat kha khang
phai kip thoi thong bao bﬁng van ban cho bén kia vé su kién do va nguyén nhan gay ra
sy klen Pong thoi, chuyén cho bén k1a gidy xac nhan vé sy kién bt kha khang d6
duogc cap boi mot t6 chirc ¢o tham quyén tai noi xay ra sy kién bat kha khang.

9.3 Trong khoang thoi gian khong thé thuc hién hop dong do diéu kién bat kha khang,
Nha thau theo hudng din ctiia Cha dau tu van phai tiép tuc thuc hién cac nghia vu hop
ddng ctia minh theo hoan canh thyuc t& cho phép va phai tim moi bién phap hop 1y dé
thuce hién cac phén viéc khong bi anh hudng boi su kién bét kha khéng. Trong truong
hop nay, Chu dau tu phai xem xét dé bdi hoan cho Nha thau cac khoan phy phi can
thiét va hop 1y ma ho phai ganh chiu.

9.4 Mot bén khong hoan thanh nhiém vu ciia minh do trudng hop bét kha khang s& khong
phai bdi thuong thiét hai, bi phat hodc bi chim dit hop dong.

9.5 Truong hop phat sinh tranh chép giita cac bén do su kién bat kha khang xay ra hodc
kéo dai thi tranh chip s& duoc giai quyét theo quy dinh tai Piéu 10.

PIEU10 GIAIQUYET TRANH CHAP

10.1  Bat ky sy tranh chap nao phat sinh tr HGP DONG nay s& duoc giai quyét bang
thuong lugng gitra hai bén trén tinh than hop tac, hiéu biét 1an nhau.

Mau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tiii hé so trong nuée
Trang 77/89

Van ban duoc tai lén hé théng eoffice.bsr.com.vn. Vi sb dinh danh: 2903/BC-TMDV/2026



10.2

Céc tranh chép hai bén khong tu gidi quyét duoc dua ra Toa an c6 thim quyén giai
quyét theo quy dinh cta phap luat. Phan quyét ciia Toa an c6 hiéu lyc bat budc thi
hanh d6i voi cac Bén lién quan. Bén c6 18i phai chiu moi chi phi lién quan dén viéc
giai quyét tranh chap, bao gdm ca chi phi thué Lut su.

PIEU 11 PIEU KHOAN CHUNG

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Moi thong tin trao doi, lién lac, cac tai li€u va céc thoa thuan gitra cac Bén s€ dugc
cam két gitr bao mat tuyét doi va chi duoc trao déi voi Bén thur ba khéc khi c6 sy chap
thuan cta ca hai Bén bang van bén;

Hai bén cam két thyc hién day di cac quy dinh cua HOP DONG nay, bat ky sy thay
doi hay bo sung bat ky diéu khoan nao cuia HOP DPONG nay déu phai dugc chap thuin
bang van ban va co6 chir ky cua dai di¢n c6 tham quyén cua ca hai Bén.

Khéng bén nao duoc chuyén quyén va nghia vu ciia minh theo HOP PONG nay cho
Bén thir ba ma khong duoc su ddng y bang van ban cta bén con lai.

HOP DPONG nay s& c6 hiéu luc ké tir ngay ky dén khi hai bén hoan thanh nghia vu
dugc quy dinh tai Hop ddng, trir truong hop hai Bén c¢6 thoa thuén khac. Trudce ngay
het han thoi glan thu:c hién HGP DONG 30 (ba muoi) ngay nhu quy dinh tai Diéu 4,
néu cac bén mudn tiép tuc g1a han thoi gian thyc hién HOP DONG, cac Bén phai
thong bao bang vin ban dé tién hanh dam phan, thoa thuin don gia va cac diéu kién
khac (néu co).

Sau khi hét hg}n thoi gian thyc hi¢n Hop déng, cac PON DAT HANG va cac nghia vy
theo HOP DONG dang dugc thuc hién hodc dang duoc giai quyet, néu co, s& van
duoc cac Bén tiép tuc thuc hién cho dén khi hoan tat nghia vu.

HOP BPONG dugc 1ap thanh 04 (bon) ban tiéng Viét, cic ban déu co gia tri phap 1y
nhu nhau, Bén A giir 02 (hai) ban, Bén B gitr 02 (hai) ban.

PAI DIEN BEN A PAI DIEN BEN B
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PHU LUC 01 - DANH MUC DICH VU - PON GIA

(Kém theo Hop dong Pon gia sb: -20./HPDG/BSR-TEN NCC ngay  thang  nam 20..)
1 2 3 4 5 6 7
- Pon vi £ Pon gia | Thanh tién e
STT | Ma dich vu | Danh muc tinh So lwgng (VND) (VND) Ghi Chu
TONG GIA
THUE VAT 10%
TONG GIA TRI PA BAO GOM THUE
iy fdau s6 1.02- HSMT 1 giai doan 1 tili hé so trong niede
Trang 79/89
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PHU LUC 02
CAC BIEU MAU HQOP PONG
(Pinh kém Hop dong so: ... -20..../HD/BSR-.......... ngay ....../....../20..)

BAO LANH HOAN TRA TIEN TAM UNG
, ngay thang nam
Kinh gui: [Ghi tén va dia chi cua Bén A]

(sau day goi la Bén A)
[Ghi tén Hop dong, sé Hop dong]

Theo diéu khoan vé tam tmg néu trong Cac diéu khoan va diéu kién Hop dong, _ [Ghitén
va dia chi cua Bén B] (sau day goi 1a Bén B) phai nop cho Bén A mdt bao lanh ngén hang dé bao dam
Bén B str dung dang muc dich khoan tién tam tmg  [Ghi rd gia tri bang s6, bang chir va dong tién
str dung] cho viéc thuc hién Hop déng;

Chung t61, [Ghi tén cua ngan hang] & [Ghi tén qudc gia hodc ving lanh thd] c6 tru
sO dang ky tai [Gh1 dia chi ctia ngan hang®] (sau day goi 12 “ngan hang™), theo yéu cau ctia Bén
A, dong ¥ vo diéu k kién, khong huy ngang va khong yéu cau Bén B phai xem x¢ét trude, thanh toan cho
Bén A khi Bén A c6 yéu cau véi mdt khoan tién khong vuot qua _ [Ghi rd gia tri bang s6, bang
chir va dong tién str dung].

Ngoai ra, chiing t6i ddng y rang cac thay doi, bd sung hodc didu chinh Cac didu khoan va diéu
kién Hop dong hodc cua bat ky tai liéu nao lién quan téi Hop dong dugce ky gitra Bén B va Bén A s¢€
khong lam thay doi bat ky nghia vu nao cta chiing t6i theo bao lanh nay.

Gi4 tri ctia bao lanh nay s& duoc giam dan tuong tng voi s6 tién tam tng ma Bén A thu hoi
qua cac ky thanh todn quy dinh tai Diéu 6 - Cac di€u khoan va di€u kién Hop dong sau khi Bén B xuat
trinh van ban xac nhan ctia Bén A vé s6 tién da thu hoi trong céc ky thanh toan.

Béo lanh nay c¢6 hiéu luc ké tir ngay Bén B nhan dugc khoan tam tmg theo Hop dong cho t6i
ngay thang nim @

Dai dién hgp phap cia ngan hang
[Ghi tén, chirc danh, ky tén va dong diu]

Ghi chu:
(1). Dia chi ngan hang: Ghi r0 dia chi, s6 dién thoai, sb fax, e-mail dé lién hé;

(2). Bién ngay hét hiéu lyc cua Bao 1anh hoan tra tién tam tng theo quy dinh tai Diéu 6 -
bicu khoan va diéu kién Hop dong.

Trong truong hop Bén B khong dung theo mau Bdo 1anh tam ing cua Bén A thi Bén B ¢6
thé dung theo mau ciia Ngén hang ma Bén B chi dinh nhén tién thanh toan/tam trmg trong
hop dong, tuy nhién ndi dung Béo lanh van phai dap ting cac y€u cau theo mau tai Phu luc
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Chwong VII. BIEU MAU HQP PONG

Chuong nay bao gdm cac biéu miu ma sau khi cac thong tin duoc ghi ddy du sé tré
thanh mot phan ciia Hop dong, gom:

Mau s6 14. Théng bao trung thau.
Mau s6 15. Bao lanh thyc hién hop dong

Mau s6 16. Bao lanh tién tam Gng
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MaAu s6 14
THONG BAO TRUNG THAU

, hgay thang nam

Kinh gui: [ghi tén va dia chi cia Nha thau tring thau, sau ddy goi tdt la “Nha
thau”]

Vé viéc: Thong bdo tring thiu

Can ctr Quyét dinh s ngay  thang  nim ciia Bén moi thau /ghi tén Bén
moi thau , sau ddy goi tit la “Bén moi thau 7] vé viéc phé duyét két qua lua chon Nha
thau goi thau:  [ghi tén, sé hiéu géi thau], Bén moi thau [ghi tén Bén moi thau] xin
thong bao Nha thau [ghi tén Nha thau] da trang thau dé thuc hién goi thau [ghi tén, s6
hiéu g6i thau. Truong hop goi thau chia thanh nhiéu phan thi ghi tén, sé hiéu cia phan
ma Nha thau dwoc lya chon] véi gia trang thau 13 [ghi gid tring thau trong quyét
dinh phé duyét két qud lya chon Nha thau] véi thoi gian thuc hién goi thau la:  [ghi
thoi gian thuwc theo quyét dinh phé duyét két quad lira chon Nha thau].

Dé nghi dai dién hop phap ciia Nha thau tién hanh hoan thién va ky két hop dong
v&i Bén moi thau theo ké hoach nhu sau:

- Thoi gian hoan thién hop dong:  [ghi thoi gian hodn thién hop dong], tai dia diém
[ghi dia diém hoan thién hop dong];

- Thoi gian ky két hop ddng:  [ghi thoi gian ky két hop dong]; tai dia diém [ghi
dia diém ky két hop dong], giri kém theo Dy thao HO so hop dong.

bé nghi Nha thau thuc hién bién phap bao dam thyc hién hop déng theo Mau s6 15
Chuong VII. Biéu mau hop dong ciia HO so moi thau véi sb tién va thoi gian c6
hiéu luc [ghi s6 tién twong iing va thoi gian c6 hiéu luc theo quy dinh tai HSMT].

Vin ban nay 12 mot phan khong thé tach roi ctia Ho so hop dong. Sau khi nhan dugc
van ban nay, Nha thau phai c6 vin ban chip thuin dén hoan thién, ky két hop dong va
thue hién bién phép bao dam thuc hién hop dong theo yéu cau néu trén, ddng thoi Nha
thau phai cam két ning luc hién tai ciia Nha thau van khong thay d6i. Bén moi thau sé& tir
chéi hoan thién, ky két hop dong voi Nha thau trong truong hop phat hién niang luc hién
tai ctia Nha thau khong con dap tng yéu ciu thuc hién goi thau.

Néu dén ngdy  thang nim_ () ma Nha thau khong tién hanh hoan thién, ky
két hop dong hodc tir chdi hoan thién, ky két hop dong hodc khong thuc hién bién phap
bao dam thuc hién hop dong theo cac yéu cau néu trén thi Nha thau sé bj loai va khong
dugc nhan lai bao dam dy thau.
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Pai di¢n hop phap ciia Bén moi thau
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

Tai liéu dinh kém: Dy thao hd so hop dong gdm Vin ban hop dong kém Phuy luc

hop dong.

Ghi chu:

(1) Ghi thoi gian pht hop vai thoi gian quy dinh trong Thu bao lanh du thiu cia Nha
thau.
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Mau s6 15
BAO LANH THUC HIEN HQP PONG
, Ngay thang nam

Kinh giri: [ghi tén Bén moi thau]
(sau ddy goi la Bén moi thau)

Theo dé nghi ciia [ghi tén Nha thau] (sau day goi 1a Nha thau) 1a Nha thiu da
trang thau goi thau [ghi tén goi thau] va cam két s€ ky két hop dong cung cap hang
ho4 cho g6i thau trén (sau day goi 1a hop dong); @

Theo quy dinh trong HSMT (hodc hop dong), Nha thau phai ndp cho Bén moi thau
bao lanh ciia mot ngan hang véi mot khoép tien xac dinh dé bao dam nghia vu va trach
nhi¢m ctia minh trong vi¢c thyc hién hop dong;

Chung t6i, _ [ghi tén cia ngdn hang] & [ghi tén quoc gia hodc ving lanh thé] co
try s dang ky tai [ghi dia chi ciia ngdn hang®] (sau day goi 1a “Ngan hang”), xin
cam két bao lanh cho viéc thue hién hop dong ctia Nha thau véi s6 tién 1a [ghi ro gia
tri twong ung bang so, bang chit va dong tién sir dung theo quy dinh tai HSMT]. Chuing
t6i cam két thanh toan vo diéu kién, khong huy ngang cho Bén moi thau bét cir khoan tién
nao trong gioi han [ghi s6 tién bdo lanh] nhu di néu trén, khi c6 vin ban cia Bén
moi thau thong bao Nha thau vi pham hop dong trong thoi han hiéu lyc ctia bao lanh thuc
hién hop dong.

Bio lanh nay c6 hiéu luc ké tir ngy phat hanh cho dén hét ngady  thang  nim

“

Pai dién hop phap cta ngan hang
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]
Ghi chui:
(1) Chi ap dung trong trudng hop bién phap bao dam thyc hién hop dong 1a thu bao
lanh cua ngan hang hoac t6 chirc tai chinh.
2) Néu ngan hang bao lanh yéu cau phai c6 hop dong da ky moi cap gidy bao lanh thi

Nha thau bao cdo Bén moi thau xem xét, quyét dinh. Trong trudng hop ndy, doan trén c6 thé
stra lai nhu sau:
. “Theo dénghicia [ghi t&n Nha théu]‘(sau day goi la Nha thﬁu) 13 Nha thau trang
thdu goi thau __ [ghi tén goi thau] da ky hop dong s6_ [ghi s6 hop dong] ngay _ thang
nam (sau day goi la Hop dong).”
(3) Dia chi ngan hang: ghi 16 dia chi, s6 dién thoai, s6 fax, e-mail dé lién hé.
(4) Ghi thoi han phii hop véi yéu cau quy dinh tai du thao hop dong.
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Maiu sb 16
BAO LANH TIEN TAM UNG
___,ngay thang nam

Kinh giri: ghi tén Bén moi thau ] (sau day goi 1a Bén moi thau )
[ghi tén hop dong, s6 hop dong]

Theo diéu khoan vé tam (mg néu trong diéu kién Hop dong,  /ghi tén va dia chi ciia
Nha thau] (sau ddy goi 1a Nha thau) phai ndp cho Bén moi thau mot bao lanh ngan hang dé
bao dam Nha thiu sir dung dung muc dich khoan tién tam ung_ /ghi 16 gid tri bang sé,
bang chit va dong tién sir dung] cho viée thuc hién hop dong;

Chung t6i,  [ghi tén ciia ngdn hang] & [ghi tén quéc gia hodc ving linh tho]
cotrusddangkytai  [ghi dia chi ciia ngdn hang)] (sau day goi 1a “ngan hang”), theo yéu
cau ctia Bén moi thau; dong ¥ vo diéu kién, khong hity ngang va khong yéu cau Nha thau phai
xem xét trudce, thanh toan cho Bén moi thau khi Bén mai thau c6 yéu cau voi mot khoan tién
khong vuot qua  [ghi 16 gid tri bang so, bang chit va dong tién sir dung nhie yéu cau quy
dinh tai Hop dong]

Ngoai ra, chiing t6i dong ¥ rang cac thay déi, bd sung hodc didu chinh cac diéu kién cua
hop dong hodc cua bat ky tai liéu nao lién quan téi hop dong duoc ky gitra Nha thau va Bén
moi thau s& khong 1am thay doi bat ky nghia vu nao cua chiing t6i theo bao 1anh nay.

Gia tri ctia bao lanh nay s& duoc giam dan twong Gmg véi sb tién tam tng ma Bén
moi thau thu hdi qua cac ky thanh toan quy dinh tai Hop dong sau khi Nha thau xuat trinh
van ban xac nhan ciia Bén moi thau vé sb tién da thu hoi trong cac ky thanh toan.

Béo lanh nay c¢6 hiéu lyc ké tir ngiy Nha thiu nhan duoc khoan tam tmg theo hop dong
cho dén ngay thang nim @ hodc khi Bén moi thau thu hdi hét sb tién tam g,
tily theo ngdy nao dén sém hon.

Dai dién hgp phap ciia ngan hang
[ghi tén, chirc danh, ky tén va dong dau]

Ghi chu:

(1) Can ctr diéu kién cu thé cua goi thiu ma quy dinh phu hop véi yéu cau quy dinh tai
Hop dong.

(2) bia chingan hang: ghi ro dia chi, sO dién thoai, s fax, e-mail dé lién hé.
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(3) Dién ngay hét hiéu luc cua Bao 1anh hoan tra tién tam tng theo quy dinh tai Diéu
8 - Piéu khoan va diéu kién Hop dong.

Trong trudng hop Nha thau khong dung theo mau Béo lanh tam tng cua Bén moi
thau thi Nha thau c6 thé dung theo miu ciia Ngan hang ma Nha thau chi dinh nhan tién
thanh toan/tam mg trong hop dong, tuy nhién ndi dung Bao lanh van phai dap Gng cac
yéu cau theo mau tai Phu luc 03 cua Hop déng.

Trong truong hop can gia han thoi gian thuc hién hop dong, néu can thiét, Bén moi
thau yéu cau Nha thau. gia han thoi gian c6 hiéu lyc cta bao lanh tién tam ung.
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PHAN 4: TIEU CHUAN PANH GIA PIEU CHINH VA HUONG DAN POI VOI
HINH THUC NQP HO SO QUA HE THONG

CHUONG VIII - TIEU CHUAN PANH GIA TINH HQP LE HSDT PIEU
CHINH DPOI VOI HINH THUC NQP QUA HE THONG

(Dinh kem HSMT goi thau “Thué dich vu vé sinh ldm sach duong 5ng bo qua nhiét
(superheat tube) lo hoi A-4001A/B/C/D theo Pon hang so 0034/1100004100/PH-KHSX )

STT

No6i dung theo HSMT theo phuwong
thirc ndp true tiép

Noi dung theo HSMT theo phwong thirc ndp qua hé thong

Kiém tra su thong nhét ndi dung giira ban
gbc va ban chup

Khong ap dung ddi voi hd so ndp qua hé thong.

C6 ban gbc HSDT

C6 ban goc HSDT hodc ban scan HSDT ndp thanh cong vao
Hé thdng ndp/nhan hd so thau qua hé théng cia BSR trudce
thoi diém dong thau. Hudng dan chi tiét nhu tai Chuong IX
ctia HO so moi thau.

Co6 ban géc don du thau duoc dai dién
hop phép ctia nha thau ky tén, dong dau
(néu cb) theo yéu cau ciia HSMT. Dbi
v6i nha thau lién danh, don dy thau phai
do dai di¢n hop phap cua tung thanh
vién lién danh ky tén, dong dau (néu co)
hodc thanh vién dung d4u lién danh thay
mit lién danh ky don dy thau theo thoa
thuan trong van ban thoéa thuan lién
danh

C6 don dy thau duoc dai dién hop phép ciia nha thau ky tén,
dong diu (néu c6) theo yéu cau ciia HSMT.

Dbi v6i nha thau lién danh, don dy thau phai do dai dién
hop phép ciia timg thanh vién lién danh ky tén, dong dau
(néu c6) hodc thanh vién dimg dau lién danh thay mat lién
danh ky don du thau theo thoa thuén trong vin ban thoa
thuan lién danh.

béi v6i HSDT ndp qua hé théng, don dy thau 1a ban scan
mau, c6 ky tén (c6 thé ky dién tir néu nha thau co sir dung
chir ky dién tir), dong dau (néu c6) theo yéu cau cia HSMT,
nha thau cung cép dia chi email, s6 dién thoai cia nguoi dai
dién theo phap luat d& T6 chuyén gia lién lac xac nhan.

C6 bao dam dy thau hop 1é:
C6 ban gbe bao dam du thau

C6 ban goc bao lanh dy thau, chuyén khoan véo tai khoan
BSR.

Trong ca trudng hop, nha thau phai dam bao BSR nhan duoc
bao dam du thau trude thoi diém déng thau.

C6 ban gdc Thoa thuan lién danh hop 1¢.
Trong thoa thuédn lién danh phai néu rd
noi dung cong viée cu thé va ude tinh gia
tri twong ung ma timg thanh vién trong
lién danh s€ thuc hién. Viéc phan chia
cong viéc trong lién danh phai can cu cac
hang muc néu trong Bang gi4 dy thau

D6i véi hinh thirc ndp qua hé thdng phai c6 ban scan mau thoa
thuan lién danh ndp thanh cong qua hé thong.

Cac néi dung vé danh gia tinh hop 1& cuia HSDT con lai duoc gitt nguyén nhu hinh thirc

nop truc tiep.
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CHUONG IX: HUONG DAN NOP HO SO THAU QUA HE THONG

(Dinh kem HSMT goi thau “Thué dich vu vé sinh lc‘mra sach dwong 5ng bo qua nhiét
(superheat tube) lo hoi A-4001A/B/C/D theo Don hang so 0034/1100004100/DH-KHSX ™)

I.  HUONG DAN CACH THU'C NQP HO SO QUA HE THONG BSR

Thong tin moi thau cia BSR dugc ding tai trén trang Web ciia Cong ty theo dudng dan:
https://bsr.com.vn/vi/moi-thau;

Nha thau hoan thién thi tuc mua Ho6 so moi thau (HSMT) va lién hé nhan sy phu trach ban
HSMT ctia BSR dé nhan HSMT thong qua email;

Dén han ndép Ho so du thau (HSDT) ma Nha thau khong thé nop HSDT truc tiép hodc qua
duong buu dién thi Nha thau c6 thé thuc hién ndp thau qua hé thdng cua BSR theo dudng dan:
https://dauthau.bsr.com.vn;

Cac yéu cau chuén bi HSDT va céc buéc thuc hién viéc nop thau dién tt duge quy dinh
nhu sau:

a. Cic bwdc chudn bj hé so san sang nop thau qua hé thong.
Nha thau chuan bi HSDT dé nop qua hé thong tuan thu cac quy dinh, diéu chinh tai PHU
LUC 02: TIEU CHi PANH GIA TiINH HQP LE CUA HSDT POI VOI HINH THUC NOP
QUA HE THONG;

Chuyén hét ndi dung HSDT qua dinh dang *pdf va dit ché 6 bao mat khong thé chinh stra,

chi c6 quyén doc (read only) hodc thyuc hién ky dién tir trén HSDT;
Dé thuén tién trong viéc cham thau, d6i voi cac hd so dé xuat, nha thau tach thanh cac file
.pdf riéng biét, danh so thu ty va tén file nhu sau:
Pon duy thau, Biéu gia chao (¥)
Thu giam gia (néu co) (**);
Bao dam du thau;
HO6 so chimg minh tinh hop 1¢;
Hb so nang lic kinh nghiém;
Pé xuit ky thuat;
Tai li¢u khac lién quan.

Ghi chu: Doi voi phwong thire mot giai doan, hai tiii hé so, thi cdc muc (*) va (**) ghi la
Ho so dé xudt tai chinh, nén thanh 1 file rieng va dat mat khau riéng, chi cung cdp mdt khdau nay
cho TCG trong giai doan mé Ho so dé xudt tai chinh.

Dung tung dung nén dit liu dé chuyén HSDT vé dang file nén *rar hodc *zip. File nén nay
Nha thau can dit Mat khau (Password) dé bao vé. Nha thau chi cung cép Mat khau dé mo
file/giai nén cho T chuyén gia BSR tai thoi diém mé thau truc tiép hodc truc tuyén. Khuyén
nghi Nha thau dit mat khiu manh dé dam bao tinh bao mat (Mat khau dai it nhit 8 ky tu, bao
gém chit hoa, chir thuong, $0, ky tu dac biét...).

Luuy:

o Nha thau hoan toan chiu trach nhiém vé bdo quan Mat khau da dat va chi cung cdp cho
BSR tqi thoi diém mé thau. Tai thoi diém mé thau Nha thau khong cung cdp mdt khdu
hodc khéng thé cung cdp mdt khau dé gidi nén file HSDT thi Nha thdu sé dwoc danh gid
la da nop HSDT tré han;

o Tén file nén *rar hodc *zip can ddt theo cdu triic: Tén Nha thau-HSDT-S6 don hang cia
BSR- tén viét tat ban phu trach mua sam. Vi dy ‘Céng ty ABC-HSDT-DH270-21-1980-
™MDV’

b. Cdc budc thue hién nép HSDT qua hé thong.

N N N N N NN
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Thong béo cho nhéan sy phu trach ban HSMT ciia BSR biét Nha thau s& thyc hién hinh thic
ndp ho so thau qua hé théng trudc thoi diém dong thau it nhat 48 gid (tinh theo lich ngay lam
vigc);

Nhan su phu trach ban HSMT cua BSR s€ tao thong tin Nha thau can nop thau qua h¢
thong theo quy dinh ctia BSR dé hé thong tyr dong cung cap tai khoan (tén dang nhap, mat khau)
dé Nha thau thuc hién nop thau theo duodng dan https:/dauthau.bsr.com.vn;

Khi nha thau truy cép trang web https://dauthau.bsr.com.vn theo duong link dugc giri dén
email va hoan thanh viéc ndp thau. Sau khi hoan thanh viéc nop hd so thi hé théng s€ tu dong
thong bao vé email nha thau xac nhan di ndp thau thanh cong.

Luuy:

o Nha thau hoan toan chiu trach nhiém bao mdt Tai khoan dé dwoc cung cdp dé thuc hién
nop thau (nha thau cé thé déi mdt khdau dé cé mdt khau bdo mdt theo chu dich mong
muén).

o Nha thau hoan toan chiu trach nhiém bdo mdt Mat khdu cia file nén *rar hodac *zip cua
HSDT va chi cung cdp cho BSR tai thoi diém mé thau. Tai thoi diém mé thau Nha thau
khéng cung cap madt khdu hodc khéong thé cung cap mdt khau dé gidi nén file HSDT thi
Nha thau sé dwoc danh gia la da nop HSDT tré han.

II. HUONG DAN POI VOI BAO PAM DU THAU
Khi ndp hd so qua hé théng, nha thau c6 thé chon 1 trong 2 hinh thirc Bado dam du thau nhu

sau:
v' Chuyén khoan vao tai khoan BSR;
v Bao lanh dy thau do ngan hang phat hanh; . i ‘
No6i dung, gia tri, thoi han hiéu lyc ciia Bao ddm du thau nhu quy dinh tai H6 so md&i thau
nay.

D6i voi hinh thirc Bao dam du thau bang chuyén khoan véo tai khoan BSR: nha thau dinh
kém vao HSDT bién lai chuyén tién/tty nhiém chi xac nhan viéc da chuyén tién bao dam dy thau
vao tai khoan BSR. Nha thau phai dam bao s6 tién bao dam dy thau dwoc ghi ¢é vao tai khoan
BSR trudc thoi diém dong thau. Khi chuyén tién, nha thau ghi ndi dung theo céu tric giéng nhu
hinh thtrc str dung bao lanh bang dién thong bao néu trén.

Déi v6i hinh thirc Bao dam dur thau bang Bao ldnh ngan hang: nha thau dinh kém ban copy
vao HSDT va giri ban goc dén dia chi ndp thau theo quy dinh tai HSMT nay va phai dam bao
BSR nhén duoc ban gbc trude thoi diém dong thau.

HN.Tu B.Q.Huy
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	1. Khi tham dự thầu, Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu với thời gian có hiệu lực theo quy định của HSMT theo một trong các hình thức sau: đặt cọc hoặc nộp thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi...
	Đối với Nhà thầu liên danh, biện pháp bảo đảm dự thầu được thực hiện theo một trong hai cách sau:
	a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại khoản 2 Mục 18 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì H...
	b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực ...
	2. Giá trị, đồng tiền và thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo quy định tại BDL.
	3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi không tuân thủ Mẫu bảo đảm dự thầu quy định ở Chương IV. Biểu mẫu dự thầu, thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại khoản 2 Mục...
	4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn tối đa theo quy định tại BDL, kể từ ngày KQLCNT được phê duyệt. Đối với Nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi Hợp đồng ...
	5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
	a) Nhà thầu rút HSDT hoặc có văn bản từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT;
	b) Nhà thầu vi phạm QCMS dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 33  CDNT;
	c) Nhà thầu trúng thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 CDNT;
	d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến hoàn thiện Hợp đồng của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện Hợp đồng nhưng từ chối ký kết Biên bản hoàn thiện Hợp đồng, t...
	e) Nhà thầu không ký kết hợp đồng trong thời gian quy định tại Thông báo trúng thầu của Bên mời thầu kể từ ngày kết thúc hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.
	Mục 19. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT
	1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, “BẢN CHỤP HSDT”.
	Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì Nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN...
	Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 12 CDNT thì Nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ...
	2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng Nhà thầu thì Bên mời thầu căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai k...
	3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV. Biểu mẫu dự thầu phải được đại...
	4. Trường hợp là Nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc của thành viên đại diện Nhà thầu liên danh theo Thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng...
	5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký Đơn dự thầu.
	Mục 20. Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT
	1. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU".
	Trường hợp Nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ”.
	Trường hợp Nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ...
	Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong theo cách riêng của Nhà thầu.
	2. Trên các túi đựng hồ sơ phải:
	a) Ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu;
	b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại khoản 1 Mục 22 CDNT;
	c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại khoản 1 Mục 22 CDNT;
	d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”.
	3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướn...
	Mục 21. Thời điểm đóng thầu
	1. Nhà thầu nộp HSDT trực tiếp cho Bên mời thầu hoặc nộp qua hệ thống đấu thầu của Bên mời thầu nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các Nhà thầu nộp HSD...
	2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Bên mời thầu và Nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đón...
	Mục 22. HSDT nộp muộn
	Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ được coi là không hợp lệ, bị loại và được trả lại theo nguyên trạng cho Nhà thầu.
	Mục 23. Rút, thay thế và sửa đổi HSDT
	1. Sau khi nộp HSDT, Nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Mục 19 CDNT. Hồ sơ sử...
	a) Nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 19 và Mục 20 CDNT, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSDT” hoặc “THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT HSDT”;
	b) Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21 CDNT.
	2. HSDT mà Nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại khoản 1 Mục 23 CDNT sẽ được trả lại theo nguyên trạng cho Nhà thầu.
	3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà Nhà thầu đã ghi trong Đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT đã được gia hạn.
	Mục 24. Mở thầu
	1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 22 và Mục 23 CDNT, Bên mời thầu sẽ tiến hành mở thầu công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện của các Nhà thầu tham dự lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, t...
	2. Trường hợp Nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của Nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên ...
	Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT thay thế này sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT được thay thế sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho Nh...
	Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa đổi tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho Nhà thầu sửa đổi HSDT nếu văn bản thông báo sửa đổi HSDT không kèm th...
	3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của Nhà thầu và theo trình tự sau đây:
	a) Yêu cầu đại diện Nhà thầu (nếu có mặt) xác nhận việc có hay không có Thư giảm giá kèm theo HSDT của mình;
	b) Kiểm tra niêm phong;
	c) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên Nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong Đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị gi...
	d) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc Đơn dự thầu, Bảo đảm dự thầu, Bảng tổng hợp giá dự thầu, Giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu (nếu có), Thư giảm giá (nếu có), Thoả thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầ...
	4. Bên mời thầu lập Biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin quy định tại khoản 3 Mục 24 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mời thầu và các Nhà thầu tham dự trực tiếp lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký của Nhà thầu t...
	Mục 25. Bảo mật
	Mục 26. Làm rõ HSDT
	1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định.
	2. HSDT đáp ứng cơ bản HSMT là HSDT đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật theo TCĐG về kỹ thuật quy định tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.
	Mục 28. Sai sót không nghiêm trọng
	1. Khi HSDT đáp ứng cơ bản HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót không nghiêm trọng trong HSDT.
	Mục 30. Đánh giá HSDT
	Trước khi đánh giá HSDT cần kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT, kiểm tra các thành phần của HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ về năng lực và kinh nghiệm, trong đó có: Đơn dự thầu; Thỏa thuận liên dan...
	Việc đánh giá HSDT thực hiện căn cứ vào TCĐG quy định tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và theo trình tự sau:
	Mục 31. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
	Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện cho các HSDT đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật, bao gồm:
	a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp HSMT có yêu cầu phải phân tích đơn giá chi tiết thì lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá chi tiết làm cơ sở cho ...
	- Lỗi sử dụng nhầm dấu: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu bị đặt sai chỗ thì trong trườn...
	- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền;
	- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai (vô nghĩa) thì lấy con số làm cơ sở pháp lý.
	2. Hiệu chỉnh các sai lệch
	Mục 32. Điều kiện xét duyệt trúng thầu
	Mục 33. Hủy thầu
	Việc hủy thầu được thực hiện khi:
	1. Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT
	2. Thay đổi về mục tiêu, phạm vi công việc đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, TCĐG đã nêu trong HSMT.
	3. Nội dung HSMT không tuân thủ quy định của Quy chế mua sắm (QCMS) dẫn đến Nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu .
	4. Nhà thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 69 QCMS.
	5. Tổ chức, cá nhân không phải là Nhà thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 69 QCMS dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn Nhà thầu.
	6. Hủy thầu được thực hiện trong thời gian từ ngày phát hành HSMT đến trước khi ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận khung.
	Mục 34. Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu
	Mục 35. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ
	Mục 36. Thông báo trúng thầu
	Mục 37. Điều kiện ký kết hợp đồng
	Mục 38. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	Mục 39. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu


	Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT
	Mục 1. Tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ của HSDT
	Đối với Nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận theo Thỏa thuận liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năn...
	Bản thân Nhà thầu chính (Nhà thầu độc lập hoặc thành viên của Nhà thầu liên danh) phải đáp ứng Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm theo quy định ở Mục 2. Tiêu chuần đánh giá về Năng lực, kinh nghiệm. Năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu phụ, ...
	Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, trong HSDT, Nhà thầu phải cập nhật lại năng lực, kinh nghiệm của mình trong trường hợp có sự thay đổi so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển đã được đánh giá; trong trường hợp không có sự thay đổi thì...
	Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu được đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây. Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực, kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá thì HSDT ...
	2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm:
	2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:
	2.3 Tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu phụ đặc biệt
	Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục 31 CDNT).

	HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất

	Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU
	Mẫu số 01. Đơn dự thầu.
	Mẫu số 02. Giấy ủy quyền.
	Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh.

	Mẫu số 04 (a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng đối với Nhà thầu độc lập.
	Mẫu số 06 (a). Bản kê khai thông tin về Nhà thầu.
	Mẫu số 06 (b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của Nhà thầu liên danh

	Mẫu số 07. Hợp đồng tương tự do Nhà thầu đã thực hiện.
	Mẫu số 08. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt.
	Mẫu số 09. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt.
	Mẫu số 10. Bảng kinh nghiệm chuyên môn của nhân sự chủ chốt.
	Mẫu số 11. Tình hình tài chính của Nhà thầu.
	Mẫu số 12. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ
	Mẫu số 13. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt
	GIẤY ỦY QUYỀN (1)
	THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

	Ghi chú:
	(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung Thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong Thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà Nh...
	(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
	(3) Phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.
	(4) Trường hợp Nhà thầu nộp HSDT theo hình thức trực tiếp cho Bên mời thầu, Nhà thầu phải nộp kèm bản gốc Thỏa thuận liên danh kèm theo HSDT.
	Thỏa thuận liên danh phải được ký tên đầy đủ bởi tất cả các thành viên trong liên danh và đóng dấu (nếu có) của từng thành viên.
	Mẫu số  04 (a)
	Mẫu số 04 (b)
	BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
	Mẫu số 06 (b)
	BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA
	NHÀ THẦU LIÊN DANH
	HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)
	BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

	Mẫu số 09
	BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU (1)

	(1) Trường hợp Nhà thầu liên danh thì từng thành viên của Nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
	(3) Doanh thu bình quân hàng năm được xác định bằng cách lấy tổng doanh thu của các năm chia cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
	Mẫu số 12
	PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ (1)



	    - Các tài liệu khác.
	Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
	Chương V. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
	Chương VI. HỢP ĐỒNG

	ĐIỀU 1  GIÁ TRỊ TẠM TÍNH HỢP ĐỒNG VÀ ĐƠN GIÁ
	1.1 Giá trị tạm tính của Hợp đồng: ......  đồng (Bằng chữ: ..... đồng). Giá trị này căn cứ theo số lượng dự kiến như tại PHỤ LỤC 01 đính kèm.
	1.2 Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định/điều chỉnh.
	1.3 Đơn giá cho các hạng mục dịch vụ được liệt kê tại PHỤ LỤC 01 đính kèm là cố định và có hiệu lực trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng và áp dụng cho các CÔNG VĂN YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ĐƠN ĐẶT HÀNG phát hành trong khoảng thời gian hiệu lực...
	1.4 Đơn giá như quy định tại PHỤ LỤC 01 bao gồm tất cả các loại thuế (ngoại trừ thuế VAT) và chi phí cần thiết để Bên B tiến hành thực hiện dịch vụ cho Bên A tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ...
	1.5 Bên B phải chịu các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến dịch vụ quá trình thực hiện HỢP ĐỒNG này.
	1.6 Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Bên A và Bên B, đơn giá quy định tại PHỤ LỤC 01 của HỢP ĐỒNG nêu trên sẽ cố định trong suốt thời hạn hiệu lực của HỢP ĐỒNG.

	ĐIỀU 2  PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ĐẶT HÀNG
	2.1 Phạm vi công việc:
	2.1.1 Bên B đồng ý và có trách nhiệm cung cấp chính xác dịch vụ đúng chất lượng và đúng thời hạn dịch vụ trong các trường hợp quy định trong Điều 4 của HỢP ĐỒNG này cho Bên A và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Điều 2 và theo đơn giá chi tiết tại Phụ lục ...
	2.1.2 PHỤ LỤC 01 là một phần không thể tách rời của HỢP ĐỒNG này.

	2.2 Các bước triển khai đặt hàng:
	2.2.1 Khi Bên A có nhu cầu về hàng hoá nằm trong danh mục PHỤ LỤC 01 của HỢP ĐỒNG, Bên A sẽ gửi CÔNG VĂN YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ĐƠN ĐẶT HÀNG được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Bên A tới Bên B bằng một trong các hình thức sau đây: email, fax.
	2.2.2 Sau khi nhận CÔNG VĂN YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ĐƠN ĐẶT HÀNG từ Bên A, Bên B có nghĩa vụ xác nhận trong vòng 02 ngày làm việc thông qua một trong các hình thức email hoặc fax và tiến hành giao hàng trong vòng .....tuần.
	2.2.3 Giá trị tối thiểu một lần đặt hàng là ..... VND (..... triệu đồng). Trường hợp đặt hàng có tổng giá trị dưới ......... (........ đồng) thì khi đặt hàng Bên  A sẽ phải trả thêm cho Bên B ...VND (.... đồng) cho chi phí cấu thành đơn hàng.


	ĐIỀU 3 YÊU CẦU KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ BẢO HÀNH
	3.1 Cung cấp đúng chất lượng dịch vụ và yêu cầu kỹ thuật hàng hóa theo mô tả tại PHỤ LỤC 01.
	3.2 Thời hạn bảo hành: ...... tháng kể từ ngày nghiệm thu dịch vụ, hàng hóa.
	3.3 Trong thời hạn bảo hành, nếu phát hiện thấy bất kỳ một lỗi nào phát sinh, không đảm bảo như quy định của Hợp đồng, Bên A có quyền yêu cầu Bên B tham gia vào việc kiểm tra, xác định lỗi. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằn...
	3.4 Nếu Bên B không khắc phục được các khiếm khuyết, hư hỏng trong khoảng thời gian mười lăm (15) ngày làm việc, Bên A sẽ tự khắc phục sửa chữa bằng nhân lực và chi phí của mình hoặc thông qua bên thứ ba. Trong trường hợp này, Bên B chịu trách nhiệm h...
	3.5 Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành nếu hư hỏng là do lỗi của người sử dụng của Bên A gây ra.

	Điều 4 THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ DỊCH VỤ
	Điều 5 BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
	5.1 Trước khi Hợp đồng có hiệu lực, Bên B phải nộp cho Bên A một bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng hình thức bảo lãnh của ngân hàng có giá trị bằng 5 % giá trị Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Hợp đồng. Hiệu lực ...
	5.2 Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được trả cho Bên A như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của Bên B khi Bên B không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng.
	5.3 Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho Bên B ngay sau khi hoặc không chậm hơn 30 ngày kể từ khi toàn bộ hàng hóa của Hợp đồng được bàn giao, nghiệm thu, đồng thời Bên B đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
	5.4 Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ gia hạn tương ứng nếu thời gian thực hiện Hợp đồng kéo dài so với thời gian ghi trong Hợp đồng.

	ĐIỀU 6 THANH TOÁN
	6.1 Đồng tiền thanh toán : Việt Nam đồng.
	6.2 Hình thức thanh toán:  chuyển khoản vào số tài khoản do Bên B chỉ định. Chi phí chuyển khoản do Bên A chịu trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng.
	6.3 Thanh toán:
	Bên A thanh toán cho Bên B toàn bộ trị giá hàng hóa theo từng CÔNG VĂN YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ĐƠN ĐẶT HÀNG trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ của Bên B bao gồm:
	Công văn đề nghị thanh toán (bản gốc);
	Các chứng chỉ, tài liệu như quy định tại Phụ lục 01 (bản gốc hoặc bản sao);
	Hoá đơn GTGT theo quy định của Bộ Tài chính (bản gốc/bản điện tử);
	Biên bản nghiệm thu hàng hóa (bản in hệ thống).

	ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
	7.2 Nếu Bên B thực hiện dịch vụ chậm, không đúng thời hạn quy định tại từng CÔNG VĂN YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ĐƠN ĐẶT HÀNG thì Bên B phải nộp phạt 1% giá trị của dịch vụ chậm cho mỗi tuần (07 ngày) chậm (không bao gồm thuế VAT), tổng số tiền phạt khô...

	Nếu việc thực hiện dịch vụ bị muộn hơn 04 tuần theo quy định tại CÔNG VĂN YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ ĐƠN ĐẶT HÀNG, loại trừ các trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, ngoài việc phạt vi phạm hợp đồng, Bên A có quyền hủy HỢP ĐỒNG mà không cần ...
	ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
	8.1 Trách nhiệm Bên A:
	8.2 Trách nhiệm Bên B:

	ĐIỀU 9 BẤT KHẢ KHÁNG
	9.1 Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.
	9.2 Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó đ...
	9.3 Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để t...
	9.4 Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
	9.5 Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 10.

	ĐIỀU 10 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
	10.1 Bất kỳ sự tranh chấp nào phát sinh từ HỢP ĐỒNG này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau.
	10.2 Các tranh chấp hai bên không tự giải quyết được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Phán quyết của Tòa án có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các Bên liên quan. Bên có lỗi phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc...

	ĐIỀU 11 ĐIỀU KHOẢN CHUNG
	11.1 Mọi thông tin trao đổi, liên lạc, các tài liệu và các thỏa thuận giữa các Bên sẽ được cam kết giữ bảo mật tuyệt đối và chỉ được trao đổi với Bên thứ ba khác khi có sự chấp thuận của cả hai Bên bằng văn bản;
	11.2 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của HỢP ĐỒNG này, bất kỳ sự thay đổi hay bổ sung bất kỳ điều khoản nào của HỢP ĐỒNG này đều phải được chấp thuận bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên.
	11.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo HỢP ĐỒNG này cho Bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.
	11.4 HỢP ĐỒNG này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng, trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác. Trước ngày hết hạn thời gian thực hiện HỢP ĐỒNG 30 (ba mươi) ngày như quy định tại Đ...
	11.5 Sau khi hết hạn thời gian thực hiện Hợp đồng, các ĐƠN ĐẶT HÀNG và các nghĩa vụ theo HỢP ĐỒNG đang được thực hiện hoặc đang được giải quyết, nếu có, sẽ vẫn được các Bên tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.
	11.6 HỢP ĐỒNG được lập thành 04 (bốn) bản tiếng Việt, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.
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